
 
 

 

 

 

 

 

 

PHÁP NGỮ 

Hòa Thượng Thích Thái Hòa  

giảng tại chùa Phước Duyên, Huế 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 



Pháp Ngữ 
 

MỤC LỤC 

01  

Giảng cho Đạo tràng Phát Bồ Đề Tâm ngày 6/2/2022 ........ 1 

02  

Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai ngày 06/03/2022 ....... 16 

03  

Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai, ngày 13/03/2022 ..... 29 

04  

Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai ngày 27/3/2022 ......... 42 

05  

Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai ngày 03/04/2022 ....... 55 

06  

Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai                                             

nhân ngày Phật Đản PL.2566 ................................................ 67 

07  

Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai, ngày 10/4/2022 ........ 71 

08  

Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai ngày 17/4/2022 ......... 76 



Thích Thái Hòa  
 

09  

Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai ngày 24/4/2022 ......... 85 

10   

Giảng cho Đạo tràng Phát Bồ Đề Tâm, ngày 5/5/2022 ....... 95 

11  

Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai ngày 8/5/2022 .........102 

12  

Giảng cho Đạo tràng Bát quan trai ngày 22/5/2022 ..........111 

13  

Giảng cho Đạo tràng Bát quan trai, ngày 12/6/2022 .........124 

14  

Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai, ngày 19/6/2022 ......153 

15  

Giảng cho Đạo tràng Bát quan trai, ngày 26/6/2022 .........170 

16  

Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai, ngày 9/10/2022 ......182 



Pháp Ngữ  1   
 

01 
Giảng cho Đạo tràng Phát Bồ Đề Tâm ngày 6/2/2022 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

Cùng toàn thể Giới tử thọ trì Bát quan trai giới hiện 

diện quý mến.  

Thế là một ngày một đêm, quý vị sống với đời sống 

tín tâm thanh tịnh, sống với đời sống tấn tâm thanh 

tịnh, sống với đời sống niệm tâm thanh tịnh, sống với 

đời sống định tâm thanh tịnh, sống với đời sống tuệ 

tâm thanh tịnh. Nhờ thực tập và sống với đời sống 

bằng năm chất liệu thanh tịnh này, khiến cho mười 

bất thiện nghiệp đạo trong đời sống của quý vị được 

chuyển hóa từ hướng tiêu cực về hướng tích cực; 

khiến cho quý vị một ngày một đêm, thân không rơi 

vào nghiệp đạo của sát, không rơi vào nghiệp đạo của 

trộm cắp, không rơi vào nghiệp đạo của dâm dục; 
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ngữ của quý vị một ngày một đêm, không rơi vào 

nghiệp đạo nói dối, không rơi vào nghiệp đạo nói hai 

lưỡi, không rơi vào nghiệp đạo nói thêm thắt, không 

rơi vào nghiệp đạo nói thô lỗ, cộc cằn; ý của quý vị 

một ngày một đêm, không rơi vào và không bị thúc 

đẩy bởi lòng tham, không bị thúc đẩy và tác dụng bởi 

lòng sân, không bị thúc đẩy và tác dụng bởi lòng si 

và tất cả những kiến chấp sai lầm; khiến cho mười 

bất thiện nghiệp đạo của quý vị chuyển hóa thành 

mười thiện nghiệp đạo. Chính mười thiện nghiệp đạo 

này làm cho quý vị sung mãn phước báo cõi người, 

cõi trời. Quý vị sinh ra ở đâu, ở bất cứ cảnh giới nào, 

dưới bất cứ hình hài nào cũng đầy đủ sáu căn thanh 

tịnh, cũng gặp được thiện hữu trí thức để tu tập. Nếu 

có gia đình, quý vị sẽ có người chồng dễ thương, 

người vợ dễ thương, sinh con thì có con dễ thương, 

giao tiếp với bạn bè thì có bằng hữu dễ thương. Tất 

cả những sự dễ thương đó hội tụ với nhau ở trong 

Phật pháp, tu học và thăng hoa tất cả những thiện 
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nghiệp của mình vốn có, để nhắm tới đời sống chấm 

dứt sinh tử, khổ đau. 

Dù được phước báo làm người một cách hoàn hảo, 

dù được phước báo làm trời một cách tự do, tự tại, 

nhưng vẫn còn nằm ở trong sinh tử luân hồi, đang 

còn bị chi phối bởi cái bị sinh, cái bị già, cái bị bệnh, 

cái bị chết, thương yêu mà phải xa lìa, oán đối mà 

phải bị gặp gỡ, mơ ước mà bị không thành, thân năm 

uẩn ngày đêm xung đột, mâu thuẫn tạo ra nhiều khổ 

thống. Cho nên, dù phước báo cõi người có hoàn hảo 

đến đâu cũng không thoát khỏi tám khổ thống này; 

và dù phước báo cõi trời có hoàn hảo đến đâu, cũng 

không thoát khỏi khổ thống này. 

Vì vậy, quý vị là Phật tử, thọ trì Ba pháp quy y và 

Năm cấm giới, làm đệ tử của đức Thế Tôn, không 

dừng lại ở nơi phước báo người trời, mà nỗ lực tu 

học bước tới đời sống của bậc Thánh, đó là đời sống 

cao thượng, đời sống thấy muôn sự, muôn vật như 



4  Thích Thái Hòa 
 

chính nó mà không phải thấy muôn sự muôn vật như 

chính mình. Nhờ có cách nhìn đó mà Chánh kiến 

phát sinh. Khi Chánh kiến đã phát sinh thì thấy rất rõ 

sự thật về Khổ; thấy rất rõ sự thật về tập khởi của 

Khổ; thấy rất rõ sự an lạc, hạnh phúc sau khi tập khởi 

của Khổ đã được đoạn trừ; và thấy được sự thực của 

con đường chấm dứt khổ đau, chấm dứt sinh tử. 

Vì vậy, quý vị phát tâm thọ trì Bát quan trai giới, tập 

sống nếp sống của người xuất gia một ngày một đêm 

là nhắm tới đời sống chấm dứt sinh tử, gia nhập vào 

dòng dõi của bậc Thánh. Bậc Thánh khi tiếp nhận 

hạnh phúc, an lạc do quá trình học Pháp, nghe pháp, 

ứng dụng Pháp, thấy được Pháp, hỷ lạc từ một điểm 

sinh khởi, rồi từ từng phần sinh khởi đến toàn thể, 

qua các cảm thọ, tri giác, tâm hành. Vị ấy thấy không 

có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc này, thấy không 

có sự an lạc nào so sánh được với sự an lạc từ nơi 

Pháp hỷ đem lại. Từ đó, khởi từ bi tâm, thấy chúng 
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sinh đang đắm chìm trong sinh tử, mà quan trọng hơn 

hết, là thấy bố mình, mẹ mình, chồng mình, vợ mình, 

con mình, thiện hữu của mình đang chìm đắm trong 

sinh tử, mê lầm đến nỗi nhận khổ làm vui, nhận vọng 

làm chơn, nhận tà làm chánh, bị những dối trá hư 

vọng đó đánh lừa suốt ngày, suốt đêm, suốt đời người, 

vô thỉ kiếp trong quá khứ, vô tận kiếp trong tương lai. 

Nên, quý vị phát khởi Tâm bồ đề, Nguyện bồ đề, phát 

khởi Hạnh bồ đề, nỗ lực tu tập. 

Tâm bồ đề đã phát, Nguyện bồ đề đã khởi, Hạnh bồ 

đề đã làm, nhưng chưa hoàn hảo, nên phải ngày đêm 

nỗ lực tinh cần, hướng tới lợi mình, lợi người, lợi 

chúng sinh đời này, đời sau. Một lời nói không đem 

lại lợi ích cho mình, không đem lại lợi ích cho người, 

không đem lại lợi ích cho chúng sinh đời này và đời 

sau thì vĩnh viễn không nói. Một lời nói, một việc 

làm đem lại lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh đời 

này, đời sau, thì dù khó khăn đến mấy cũng tìm cách 
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nói, không nói bằng cách này thì cũng nói bằng cách 

khác, không hành động bằng cách này thì cũng hành 

động bằng cách khác, hoặc là thuận hoặc là nghịch; 

hoặc là thanh hoặc là thô. Mục đích của tất cả các 

phương tiện ấy, là chỉ vì lợi ích chúng sinh, muốn 

cho chúng sinh ra nhập vào dòng dõi bậc Thánh, gia 

nhập vào dòng dõi của chư Phật, dự vào gia tài quý 

báu mà chư Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu tập Bồ 

tát đạo, nát thân mình với cỏ cây, nát thân mình như 

cát bụi để có Chánh pháp hôm nay cho chúng ta tu 

học. Nên, một lời nói, một việc làm, một cử chỉ mà 

không đưa tới lợi ích cho mình, không đưa tới lợi ích 

cho người, không đưa tới lợi ích cho chúng sinh đời 

này, đời sau, chúng ta vĩnh viễn không nói; và một 

lời nói, một việc làm mà đưa tới lợi mình, lợi người, 

lợi hiện tại, lợi tương lai, thì xin nguyện nói, nói dưới 

bất cứ hình thức nào; xin hành động, hành động dưới 

bất cứ hình thức nào. Có như thế, chúng ta mới báo 

đáp được công ơn của Tam bảo, công ơn của Thầy 
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tổ, công ơn của cha mẹ, công ơn của những người đã 

từng giúp chúng ta miếng cơm, manh áo, giúp ta một 

lời nói dễ thương, một cử chỉ chỉ cho ta con đường 

để đi, một nếp sống để sống.  

Hôm nay, quý vị đã thọ trì Bát quan trai giới, một 

ngày một đêm sống ở trong Tịnh giới của chư Phật. 

Quý vị đã có duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp mới 

có được giây phút này. Giây phút này, không phải ai 

cũng có được đâu. Có nhiều người ở cạnh chùa 

Phước Duyên năm mươi năm, bảy mươi năm, chỉ 

đến chùa với tín ngưỡng mà thôi, chứ không phải đến 

chùa với Pháp học, Pháp hành, với Pháp tu, Pháp 

chứng, để tu học vì lợi ích cho mình, lợi ích chúng 

sinh, mà họ đến chùa chỉ mong cầu điều này, mong 

cầu điều kia để tô bồi thêm lòng mong cầu tham dục 

của họ.  

Quý vị, đầu năm Nhâm Dần, đã giành dụm thời gian 

thích hợp, vận động con cháu, vợ chồng, bạn bè đến 
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chùa Phước Duyên thực tập một ngày một đêm ở 

trong Tịnh giới Bát quan trai. Đó là duyên lành quý 

vị đã từng gieo trồng từ nhiều đời trong quá khứ. Vậy 

quý vị hãy nỗ lực hơn, tinh cần hơn.  

Năm Nhâm Dần, quý vị lưu ý mấy điều để tu học, 

lãnh đạo, để xây dựng bản thân an lạc, thăng hoa 

cuộc sống. Năm Nhâm Dần là năm mà chú cọp hành 

hoạt tương ưng với thiên can là Nhâm. Nên, năm này 

là năm hành xử, ứng xử của cọp vua, vì chữ Nhâm 

biến thế thành chữ Vương. Cọp, mình thấy đã tránh 

xa rồi, huống gì là cọp vua nữa. Cọp vua thì anh hùng 

biết mấy, nhưng là anh hùng của thú tính, của bản 

năng, chứ không phải anh hùng của trí tuệ, của từ bi, 

của lòng nhân ái. Do đó, khi tiếp xúc với những ai 

thể hiện tính anh hùng, thì chúng ta bám sát hơi thở 

vào và ra, để biết rất rõ người đó thể hiện tính anh 

hùng của một chú cọp. Cọp thì bản năng thú tính rất 

dữ dội, nên chúng ta khi tiếp xúc với ai mà họ cảm 
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thấy rằng họ là thế này, là thế kia, thì chúng ta chỉ 

giữ gìn chánh niệm, tỉnh giác, giữ gìn hơi thở và mỉm 

cười thôi, không lời qua tiếng lại, không chống đối, 

không đi theo, dừng lại cái tiếp xúc của mình và tìm 

cách vượt qua, thì năm này chúng ta sẽ yên ổn, cho 

bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho đạo bạn 

chúng ta và cho sự nghiệp tu tập của chúng ta.  

Giả như, con mình thể hiện tính anh hùng của nó, thì 

mình không đi theo tính anh hùng của nó mà cũng 

không chống lại tính anh hùng của nó; mình chỉ dừng 

lại cái tâm của mình, cảm giác khó chịu nơi mình, để 

vượt qua cái cá tính của con; sau đó từ từ, con sẽ được 

chuyển hóa bởi năng lượng kham nhẫn của mình. 

Mình kham nhẫn nhưng mở tình thương ra, mở trí tuệ 

ra, chứ không phải kham nhẫn mà bất lực. Kham nhẫn 

mà mở trí tuệ ra, là thời điểm nó đang hung hãn như 

vậy, mình không nói gì thêm, như bình nước đang đầy, 

mình đổ cam lồ vào thì cũng tràn ra thôi; đến khi nó 
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bớt hung hãn, sức đã yếu, tâm đã mệt, thần khí đã suy 

giảm, mình mới bắt đầu tiếp xúc, trao cho con những 

gì cần thiết để định hướng trong cái tuệ giác, từ bi của 

mình. Học Phật, chúng ta phải có trí tuệ, phải có từ bi 

để ứng dụng Pháp vào trong đời sống. 

Quý vị phải luôn luôn nhớ Ba pháp quy và Năm cấm 

giới. Nếu mà tiến lên được nữa thì quá mừng, mà 

không tiến lên được nữa, thì chúng ta thả hết và quay 

trở lại với điểm căn bản của chúng ta là Ba pháp quy 

y và Năm cấm giới, để có cơ hội thì chúng ta là tiến 

lên. Cuộc đời này, chúng ta phải có điểm tựa, để mỗi 

khi có những điều bất cập, thì chúng ta buông và trở 

về với điểm tựa ban đầu; từ đó chúng ta chọn lựa 

những cơ hội thuận lợi để phát triển trở lại.  

Bây giờ, quý vị chắp tay lại, thành kính nói theo tôi: 

"Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời, không quy y trời, thần, quỷ, vật.  
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Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời, không quy y ngoại đạo, tà giáo.  

Đệ tử chúng con quy y Tăng, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời, không quy y bè bạn xấu ác. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời thề 

không giết hại chúng sinh. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời thề 

không trộm cắp. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời thề 

không tà hạnh. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời thề 

không nói dối. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời thề 

không uống rượu". 

Ngoài Ba pháp quy y và Năm cấm giới này, quý vị 
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còn luôn luôn thực tập Bốn pháp tùy niệm để tạo 

thành bốn chất liệu kiên cố bất hoại của người Phật 

tử. Quý vị luôn luôn nhớ đến Phật, quý vị luôn luôn 

nhớ đến Pháp, quý vị luôn luôn nhớ đến Tăng, quý 

vị luôn luôn nhớ đến Giới mà mình đã lãnh thọ. Quý 

vị thực tập như vậy mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, 

mỗi năm đều đặn, thời khóa rõ ràng, thì tôi tin chắc 

rằng, đời sống hiện tại, tự thân mỗi quý vị thăng hoa 

trên mặt đạo đức, trên mặt trí tuệ, từ bi rất nhiều; và 

tôi tin chắc, quý vị thực tập như vậy, niềm vui, sự an 

lạc sẽ đến với quý vị mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, 

mỗi năm; các thiện hữu lậu quý vị đã từng gieo trồng 

sẽ từ từ chuyển hóa thành các thiện vô lậu, thiện giải 

thoát. Nên, chúng ta tu tập thì cứ tinh cần, đều đặn 

với thời khóa công phu chúng ta quy định. Không vội 

vã cũng không thụt lùi. 

Bây giờ, quý vị nói theo tôi để xả Bát quan trai giới. 

Sau khi xả Bát quan trai giới, quý vị trở lại đời sống 
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của một Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di sinh hoạt trong thế giới 

đời thường, nhớ Ba pháp quy y, Năm cấm giới, Bốn 

pháp tùy niệm để hành trì. 

"Kính bạch đức Thế Tôn. 

Đệ tử chúng con đã thọ trì Bát quan trai giới. Hai 

mươi bốn giờ đã đi qua, đang đi qua và sẽ đi qua. Giờ 

này, trước ngôi Tam bảo, trước đức Thế Tôn, cho 

chúng con xả Bát quan trai giới, trở lại thọ trì Ba 

pháp quy y và Năm cấm giới, thực tập Bốn pháp tùy 

niệm, để tâm tu học của chúng con ở đâu, lúc nào, 

với ai cũng kiên cố, bất hoại, sống có lợi mình, lợi 

người, đời này và đời sau.  

Kính xin Tam bảo chứng minh. 

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng 

minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma-

ha-tát". 
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Sau khi xả giới Bát quan trai rồi, quý vị sinh hoạt lại 

bình thường, ăn uống bình thường như mọi ngày, 

hành trì bình thường như mọi ngày mình đã từng 

hành trì. Quý vị vệ sinh cá nhân xong rồi, thì xuống 

cầm chổi xuốt quét, thực hành bài kệ: 

"Cần tảo già lam địa 

Thời thời trí tuệ sinh.  

Nhược vô tân khách đáo.  

Diệc hữu Thánh nhơn hành". 

"Tảo", nghĩa là quét; "cần" là tinh cần, nỗ lực; "già 

lam" là chùa, "địa" là Phật địa. Bài kệ này có nghĩa: 

siêng năng xuốt quét mảnh đất của Thánh địa, mảnh 

đất của tâm; cứ mỗi lúc như thế, dần dần cái ngu si 

nơi mình được xóa dần, trí tuệ từ từ xuất hiện; nếu 

mình xuốt quét như thế mà không ai đến thăm viếng 

hết, không có ai đến tu tập hết; nhưng thực ra vẫn có 
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Thánh nhân thường đến yểm trợ người tu học. 

Đức Phật khi còn tại thế, ngày thì Ngài thuyết Pháp, 

hướng dẫn tu tập cho tứ chúng đệ tử và cư sĩ hữu 

duyên, hàng vua chúa, bà-la-môn, doanh nhân, hay 

người dân thường; đêm thì Ngài thuyết Pháp cho chư 

thiên; có khi Ngài ở trong thiền định mà thuyết Pháp 

cho các vị Bồ tát khắp cả mười phương. Đức Phật 

phóng ra ánh sáng, trong ánh sáng của Ngài có Pháp; 

các vị Bồ tát, chư thiên, thiện thần, đi bằng năng 

lượng của ánh sáng đến, tiếp nhận Pháp từ ánh sáng 

của đức Phật để thay đổi tâm của họ, nâng lên một 

tầm cao hơn. Điều này, ngày nay khoa học mới bắt 

đầu chứng minh. Nhưng Phật giáo đã nói tới điều này 

cách đây hai mươi sáu thế kỷ. Nên, chúng ta đừng ảo 

tưởng rằng chúng ta văn minh, nó chỉ là một đứa bé 

con so với Phật giáo thôi.  
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02  
Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai, ngày 06/03/2022 

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng toàn thể Giới tử thọ trì Bát quan trai giới một 

ngày một đêm hiện diện quý mến. 

Một Giới tử thọ trì Bát quan trai giới hay thọ trì Cận 

sự giới, hoặc thọ trì bất cứ Giới pháp nào do đức Phật 

chế định, muốn thành công trong việc thọ trì Giới 

pháp, thì những vị ấy phải biết thực tập, thực hành 

năm phương pháp mà trong kinh Trung A-hàm đức 

Phật đã dạy. 

Phương pháp thứ nhất: Hãy tự mình là thiện tri 

thức.  

Nghĩa là, vị ấy phải là vị tự làm thiện tri thức cho 

chính mình bằng cách tự lắng nghe Chánh pháp từ 
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đức Thế tôn, từ chư vị Tổ sư hay từ những vị Trí giả 

nội chứng. Nghe xong, tư duy, gạn lọc và đi đến thực 

hành. Nhờ vậy mà vị ấy nếm được Pháp vị, trong đời 

sống của vị ấy có hỷ và lạc, vị ấy chung sống với 

những vị thiện tri thức khác, trao đổi pháp học, pháp 

hành, pháp chứng, pháp vị mà mình đã từng trải qua 

đối với các thiện tri thức để được học hỏi, chia sẻ và 

hỗ trợ. Mỗi vị tu tập hãy tự mình là thiện tri thức như 

vậy. Vị ấy có khả năng nhiếp phục được tham, nhiếp 

phục được sân, nhiếp phục được si, nhiếp phục được 

kiêu mạn khiến cho thiện pháp ở nơi tâm của quý vị 

thuần thục và sinh khởi. Đó là phương pháp thứ nhất. 

Phương pháp thứ hai: Hãy tự biết Giới bổn và 

thực hành Giới bổn.  

Giới bổn hay Giới bản là nền tảng của Giới, căn bản 

của Giới. Vị ấy phải học Giới, phải hiểu Giới, thực 

hành Giới và chín chắn từng lỗi nhỏ không để xảy ra 

nơi thân, ngữ và ý, chín chắn từng lỗi nhỏ không để 
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xảy ra trong bốn phong thái, oai nghi đi đứng nằm 

ngồi. Nhờ thực tập như vậy mà vị ấy nhiếp phục 

được tham, nhiếp phục được sân, nhiếp phục được si, 

nhiếp phục được kiêu mạn, thuần thục các chủng tử 

hữu lậu chuyển thành vô lậu. Nhờ vậy mà vị ấy có 

giải thoát, an lạc ngay trong đời này và những đời 

tiếp theo. 

Phương pháp thứ ba: Biết kiểm soát lời nói.  

Nghĩa là vị ấy biết kiểm soát khẩu nghiệp của mình, 

biết kiểm soát lời nói của mình, chỉ nói những điều 

đúng Chánh pháp, không nói những điều không đúng 

Chánh pháp. Biết nói những điều đúng Chánh pháp, 

đúng với người, đúng với sự việc, đúng với không 

gian, đúng với thời gian và đúng với pháp; không nói 

Chánh pháp đối với người không phải pháp; không 

nói Chánh pháp đối với chỗ không phải để nói Chánh 

pháp; không nói Chánh pháp đối với thời điểm không 

đúng để phô diễn Chánh pháp; không nói Chánh 
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pháp ở nơi sự việc không phải là Chánh pháp. Nhờ 

biết nói đúng Chánh pháp như vậy và không nói 

những lời không đúng với Chánh pháp như vậy nên 

vị ấy nhiếp phục được tham, nhiếp phục được sân, 

nhiếp phục được si, nhiếp phục được kiêu mạn, khiến 

cho tâm trong sáng, thuần tịnh, những chủng tử hữu 

lậu vận hành nơi tâm được trị liệu, chuyển hóa trở 

thành chủng tử vô lậu, vô vi, giải thoát. Nhờ thực 

hành pháp như vậy mà vị ấy có sự an lạc, có sự hạnh 

phúc, có sự an toàn ngay trong đời này và những đời 

tiếp diễn về sau. 

Phương pháp thứ tư: Phải biết tinh cần.  

Phải biết tinh cần đúng lúc, phải biết tinh cần đúng 

chỗ, phải biết tinh cần đúng người, phải biết tinh cần 

đúng việc, phải biết tinh cần đúng pháp. Nghĩa là 

luôn luôn quán sát những chủng tử vận hành nơi tâm 

mình hay những chủng tử đang ẩn tàng, tùy miên ở 

nơi tâm mình. Thấy những chủng tử nào bất thiện, 
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chưa khởi thì vĩnh viễn không để cho nó khởi sinh, 

bất thiện đã khởi thì làm cho nó ngưng chỉ; chủng tử 

thiện nào chưa khởi thì nỗ lực làm cho nó khởi hiện; 

chủng tử thiện nào đã khởi hiện thì nỗ lực làm cho 

nó tăng trưởng. Nhờ thực tập, thực hành như vậy nên 

đối với một vị có Giới, vị ấy sẽ nhiếp phục được tham, 

nhiếp phục được sân, nhiếp phục được si, nhiếp phục 

được kiêu mạn, trị liệu, chuyển hóa những chủng tử 

bất thiện, những chủng tử xấu ác, ngủ ngầm ở trong 

tâm thức trở thành những chủng tử thuộc về thiện 

hữu lậu, rồi chuyển hóa những chủng tử thiện hữu 

lậu trở thành chủng tử thiện vô lậu, vô vi, giải thoát, 

nên vị ấy có sự an lạc, có sự hạnh phúc ngay trong 

thân năm uẩn này, ngay trong đời sống này và tiếp 

diễn đời sống hạnh phúc an lạc ấy vào những đời 

sống tiếp diễn trong tương lai. 

Phương pháp thứ năm: Phát triển thiền quán.  

Thiền quán tức là nhìn sâu vào bốn đối tượng thân, 
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thọ, tâm, pháp ở nơi năm uẩn của chúng ta. Nhờ nhìn 

sâu vào và tỉnh giác đối với từng đối tượng thân, thọ, 

tâm, pháp ở nơi năm uẩn tự thân của chúng ta mà 

chúng ta thấy được tính chất vô thường của năm uẩn, 

tính chất vô thường của mỗi uẩn, chúng ta thấy được 

tính hòa hợp của năm uẩn, tính hòa hợp trong mỗi 

uẩn, đủ duyên thì chúng hiện khởi, hết duyên thì 

chúng tự phân rã, các duyên đầy đủ thì chúng tụ hợp 

để biểu hiện hình hài, biểu hiện sắc tướng, biểu hiện 

đời sống; khi các duyên phân rã thì tất cả đều trở lại 

với tự tính rỗng lặng rồi tùy theo đó mà duyên vào ở 

nơi tâm và cảnh để tái hiện những thân tiếp theo. Tất 

cả các pháp nhân duyên đều là như vậy. Do quán sát 

hàng ngày như vậy và phát triển hàng ngày như vậy 

nên vị ấy nhiếp phục được tham, nhiếp phục được 

sân, nhiếp phục được si, nhiếp phục được tâm kiêu 

mạn, xa lìa tâm chấp ngã, xa lìa tâm chấp pháp, các 

tính ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, phân biệt, kì thị tự nó 

rơi rụng, vị ấy có an lạc, có hạnh phúc, có an toàn 
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ngay trong thân năm uẩn này, ngay trong đời sống 

này, sống cũng sống trong sự an toàn mà chết cũng 

chết trong sự an toàn; sinh ra - hiện khởi trong sự an 

toàn, mà biến diệt cũng biến diệt trong sự an toàn.  

Năm phương pháp như thế, nếu quý vị nhớ lấy, thực 

hành, thì quý vị không hoang phí một đời người, quý 

vị không hoang phí là một người đệ tử của Phật. Dù 

xuất gia hay tại gia, nếu chúng ta không thực tập như 

thế thì oan uổng một đời người, oan uổng được mệnh 

danh là đệ tử đức Thế tôn mà chẳng dính dáng gì 

Pháp vị do đức Thế tôn chứng ngộ, tuyên thuyết và 

trao truyền. Nên thật may mắn thay cho tất cả quý vị. 

Tu không phải quá khó nhưng mà lại không phải quá 

dễ. Quá khó là bởi vì những người phước mỏng, tội 

dày, chướng thâm, huệ thiển. Đối với những người 

mà phước mỏng tội dày, vừa khởi niệm tu một chút 

là tất cả những ma chướng, oán nghiệp liền xuất hiện 

để trở ngại. Những người mà phước mỏng tội dày, 
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chướng thâm huệ thiển vừa nghĩ tới một điều thiện 

thì bao nhiêu điều xấu ác ụp tới gây trở ngại từ nơi 

nội thân, từ nơi nội tâm, từ nơi ngoại cảnh. Vì vậy, 

đối với những người như thế, tu tập cực kỳ khó khăn, 

không dễ chút nào. Ăn một bữa ăn chay đã là quá 

khó, nghĩ đến một điều thiện đã là quá khó huống chi 

thực sự ăn chay với tâm từ bi, tâm thương người, 

thương vật, với tâm trang nghiêm thế giới Tịnh độ, 

với tâm yêu chuộng thiên nhiên, yêu chuộng muôn 

loài. Ăn chay với tâm như vậy thật sự quá khó và cực 

kỳ khó đối với những người phước mỏng tội dày, 

chướng thâm huệ thiển. 

Và tu tập không quá khó đối với những người đã từng 

gieo trồng thiện căn phước đức từ một đời, hai đời, 

ba đời, năm đời, bảy đời, mười đời và nhiều đời. Và 

lại càng không quá khó đối với những người đã lập 

thâm thệ nguyện, nguyện ly ác pháp, nguyện tu thánh 

đạo, nguyện lợi ích chúng sinh, nguyện trang nghiêm 
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Tịnh độ, nguyện nuôi lớn tâm bồ đề, nguyện nuôi lớn 

hạnh bồ đề, nguyện nuôi lớn quả bồ đề. Đối với 

những người đã lập hạnh, lập nguyện như thế thì họ 

sinh ra ở đâu, đối xử với ai, sống trong hoàn cảnh 

nào, thì tất cả những cái thuận ấy cũng để thuận mà 

tăng trưởng tâm bồ đề; sống trong nghịch cảnh thì 

nghịch cảnh ấy cũng là để tôi luyện tâm bồ đề mỗi 

lúc mỗi trở nên kiên cố, mỗi lúc mỗi trở nên vững 

chãi, không thoái chuyển. 

Vậy tu quá dễ với ai và tu quá khó với ai, chứ không 

phải đối với ai cũng dễ, chứ không phải đối với ai 

cũng khó. Vì vậy, quý vị tự quán chiếu lấy phước 

đức nhân duyên tự thân của chính mình. Thấy điều 

nào mà thuộc về phước mỏng tội dày, chướng thâm 

huệ thiển thì phải tự nỗ lực sám hối và hành trì Giới 

luật, trang nghiêm bằng chính niềm tin thanh tịnh của 

mình để chướng không còn thâm, huệ không còn 

thiển, đức không còn mỏng, tội không còn dày. Và 
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đối với những vị mà đã có thiện căn sâu dày, đức tin 

kiên cố đối với Tam bảo, thương người, thương vật, 

thương chúng sinh, chín chắn giữ gìn những oai nghi 

tế hạnh, không để sơ suất từng lỗi nhỏ, không để sơ 

suất từng ý niệm nhỏ khởi lên, thì hãy tự vui mừng 

và phát triển những gì vốn có tốt đẹp ấy mỗi ngày, 

để mỗi ngày trong từng bước chân đi, trong từng 

phong thái ứng xử của cuộc sống đều kết thành hoa 

trái của từ bi, hoa trái của trí tuệ. Có từ bi thì có 

phước đức. Từ bi lớn thì phước đức lớn. Có trí tuệ 

thì không có sai lầm. Có trí tuệ thì từ cái đúng này đi 

tới cái đúng khác, từ cái đúng tinh tế đi tới cái đúng 

vĩ đại, cái đúng hoàn hảo, cái đúng của bậc giác ngộ 

hoàn toàn.  

Mong rằng đại chúng nỗ lực tinh cần lên mặc dù mỗi 

người đều có chướng duyên, mỗi hoàn cảnh đều có 

chướng duyên, mỗi thời đại đều có chướng duyên. 

Không có thời đại nào là thời đại hoàng kim để cho 
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chúng ta tu tập. Cũng không có gia đình nào hoàn 

hảo để cho chúng ta tu tập. Cũng không phải bản thân 

mình luôn luôn hoàn hảo để hỗ trợ cho mình tu tập. 

Cho nên, sống trong mọi hoàn cảnh, mình biết vận 

dụng thì hoàn cảnh khó khăn trở thành thuận lợi. 

Thân năm uẩn này có sinh diệt nhưng vẫn thuận lợi 

cho chúng ta tu học. Thân năm uẩn này dù có tan rã 

nhưng sự tan ra ấy cũng là điều kiện để cho chúng ta 

thiền quán tu tập. Tinh tấn lên! Thân này có bệnh đó 

là chuyện đương nhiên nhưng cái bệnh cũng để giúp 

ta có cơ hội quán chiếu những lời đức Phật dạy và 

chân lý mà đức Phật đã chứng nghiệm từ nơi bệnh 

khổ của chính mình và tất cả chúng sinh. 

Và để giữ gìn gia tài mà bản thân quý vị đã có, gia 

tài mà gia đình quý vị đã có, gia tài mà quê hương xứ 

sở quý vị đã có, gia tài mà chính nơi thế giới ta-bà 

này đức Phật Thích-ca-mâu-ni đã khai quật và hiến 

tặng cho tất cả chúng ta và chúng sinh, quý vị hãy 
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đem hết niềm tin của mình đặt vào nơi Tam bảo, hãy 

đem hết sinh mệnh của mình đặt vào nơi Tam bảo. 

Có như vậy thì quý vị đời đời kiếp kiếp, sinh ra ở đâu 

cũng không quên Tam bảo, sinh ra ở đâu cũng đi 

trong ánh sáng trí tuệ và từ bi.  

Vậy, quý vị hãy nói theo tôi:  

"Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y trời, thần, quỷ, vật. 

Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y ngoại đạo, tà giáo. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời quy 

y Tăng, không quy y bè bạn xấu ác. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không giết hại chúng sinh. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 
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không trộm cắp. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không tà hạnh. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không nói dối. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không uống rượu. 

Đệ tử chúng con, kể từ giờ phút này, xin xả Bát quan 

trai giới, trở lại đời sống cư sĩ, thọ trì Ba pháp quy y 

và Năm cấm giới, hộ trì Tam bảo, lợi lạc muôn loài 

chúng sinh.  

Kính xin Tam bảo chứng minh.  

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma-ha-tát. Nam mô 

Chứng minh sư Bồ tát ma-ha-tát. Nam mô Chứng 

minh sư Bồ tát ma-ha-tát".  
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03 
Giảng cho Đạo tràng tu Bát Quan Trai,  

ngày 13/03/2022 

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng toàn thể Giới tử thọ trì Bát quan trai giới hiện 

diện quý mến. 

Thế là một ngày một đêm quý vị đã ở trong Tịnh giới, 

đang ở trong Tịnh giới, sẽ ở trong Tịnh giới trong hai 

mươi bốn tiếng đồng hồ và chốc lát đây quý vị sẽ xả 

Bát quan trai giới, trở lại nếp sống của người cư sĩ tại 

gia thọ trì Ba pháp quy y và Năm cấm giới để là đệ 

tử Phật, tu tập hộ trì Tam bảo, lợi lạc muôn loài 

chúng sinh. 

Quý vị biết rằng, tu tập Tịnh giới thì quý vị phải luôn 

luôn lưu ý thực tập bốn phương pháp. 



30  Thích Thái Hòa 
 

Phương pháp thứ nhất: Pháp hành tri túc.  

Tri là biết. Túc là đủ. Người đệ tử Phật không nghèo 

là vị thực tập đời sống biết vừa đủ thì dừng lại. Tức 

là người đệ tử Phật trong đời sống hằng ngày không 

mưu cầu vật chất bằng sự tối đa mà chỉ mưu cầu vật 

chất bằng sự tối thiểu. Nghĩa là đủ ăn thì dừng lại; đủ 

mặc thì dừng lại; đủ ở thì dừng lại; đủ tiêu dùng, quan 

hệ trong đời sống bình thường thì dừng lại. Nhờ dừng 

lại những nhu cầu không cần thiết như thế, cho nên 

người đệ tử Phật sống đời sống cư sĩ tại gia mà vẫn 

giữ được sự thanh cao, không nghèo. 

Người đời mà nghèo, thì một trong những yếu tố 

làm cho họ nghèo là quá đa dục, quá tham dục. Do 

đa dục, tham dục mà nghèo. Hễ đa dục và tham dục 

thì tự nhiên nghèo chứ không phải ai làm cho mình 

nghèo đi.  

Do đó quý vị muốn có thì giờ để tu tập, nuôi dưỡng 
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đời sống cao thượng thì không có phương pháp nào 

khác hơn là phương pháp thực hành thiểu dục tri túc 

- muốn ít và biết đủ. 

Phương pháp thứ hai: Vô cầu.  

Vô cầu nghĩa là không tham cầu theo vật chất. Biết 

rằng đời sống con người không thể không có vật chất, 

nhưng không phải vì không thể thiếu vật chất mà 

tham cầu, bởi vì càng tham cầu thì càng làm cho 

mình trở nên hạ tiện, càng tham cầu thì càng trở nên 

thấp kém. Không ai làm cho mình thấp kém, mà vì 

do tham cầu quá nhiều về vật chất cho nên tự biến 

mình thành kẻ thấp kém. Trong đời, tham cầu cái gì, 

chúng ta bị cái ấy trói buộc. Người đệ tử Phật sống, 

tu tập để lấy lại chủ quyền của mình, để lấy lại sự tự 

do, tự tại của mình. Chủ quyền quan trọng nhất là 

không tham cầu. Người nào mà không tham cầu, 

người đó tự có chủ quyền và người đó tự có sự tự do, 
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tự có sự cao thượng. Cho nên, quý vị phải thực tập 

phương pháp vô cầu, nghĩa là không tham cầu, không 

đua đòi chạy theo thế giới vật chất, bởi vì đó là thế 

giới ảo, có mà ảo, có mà huyễn. Cái có của thế giới 

vật chất làm cho con người khổ đau, lo lắng, sợ hãi 

nhiều hơn là sự an lạc, hạnh phúc. Vì vậy, người đệ 

tử Phật, sống nếp sống tại gia nguyện thực tập đời 

sống không tham cầu. 

Phương pháp thứ ba: An ngộ.  

Đức Phật dạy, người đệ tử của Ngài sống trong cảnh 

giới nào, trong điều kiện nào cũng an ngộ, an ổn. An 

ổn thì không khốn đốn. An ổn thì không khốn cùng. 

An ổn thì không bị bức ngặt bởi khổ đau. Sống trong 

hoàn cảnh nào, trong điều kiện nào cũng phải giữ cái 

tâm an ngộ. Gặp cảnh ngộ nào cũng giữ cái tâm an 

ổn, phải giữ cái tâm bình an. 

Có hai hoàn cảnh mà người đời thường gặp gỡ. Đó 
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là hoàn cảnh thuận lợi cho sự phát triển tham dục. 

Đối với hoàn cảnh thuận lợi để phát triển sự tham dục 

thì người đệ tử Phật phải quán chiếu sâu sắc và rất cẩn 

trọng trong hoàn cảnh này. Bởi vì, khi hoàn cảnh 

thuận lợi để phát triển sự nhu cầu tham dục mà mình 

thiếu sự cảnh giác, thiếu trí tuệ nhận xét và không cẩn 

thận thì chúng ta sẽ bị những nhu cầu tham dục này 

lôi kéo và làm cho chúng ta càng lúc càng sa vào cái 

bẫy lưới của sinh tử, của thất vọng và khổ đau. 

Cảnh ngộ thứ hai là tu tập thiện pháp hay làm tất cả 

những việc lành, gặp tất cả những thiện hữu tri thức. 

Tất cả những điều ấy là rất khó có ở trong đời này. 

Cho nên đối với thiện tri thức đã gặp rồi thì chúng ta 

phải kham nhẫn, chúng ta phải cẩn trọng. Nếu đã gặp 

được thiện tri thức rồi mà chúng ta không kham nhẫn, 

không cẩn trọng, chúng ta sẽ mất đi phước báo này. 

Gặp hoàn cảnh thuận lợi để tu tập rồi, mà chúng ta 

không kham nhẫn, không cẩn trọng thì chúng ta sẽ 
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mất đi phước báo thuận lợi này. Chúng ta gặp được 

một người chồng hỗ trợ cho chúng ta tu học mà 

chúng ta không trân trọng, không cẩn trọng thì chúng 

ta sẽ mất đi phước báo này. Chúng ta gặp được một 

người vợ đã hỗ trợ cho chúng ta tu học mà chúng ta 

không cẩn trọng, không trân trọng, chúng ta sẽ mất 

đi phước báo này. Chúng ta gặp được những người 

con, người cháu hỗ trợ cho sự tu học, tán dương sự 

tu học, tìm đủ mọi cách cho chúng ta tu học, chúng 

ta không trân trọng phước bào này thì phước báo này 

sẽ mất đi trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã 

gặp thầy hiền bạn tốt rồi, hướng dẫn cho tu học rồi, 

mà chúng ta còn buông lung tâm ý, bởi cái này, tại 

cái kia thì từ đó, phước báo của chúng ta sẽ mất đi. 

Giải đãi được một bữa thì sẽ tiếp tục giải đãi thêm 

một bữa khác, giải đãi thêm một bữa thì sẽ tiếp tục 

giải đãi thêm một bữa khác nữa, cứ như thế mà tâm 

buông lung giải đãi tiến lên và thiện căn phước đức 

của chúng ta giảm thiểu.  
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Người đệ tử Phật ý thức được những điều này rất rõ, 

sống trong cảnh thuận và nghịch nên phải giữ tâm của 

mình thật an ổn, thật kiên định đối với sự tu học và 

kham nhẫn đối với sự tu học. Có như vậy thì chúng ta 

mới sống an ổn bất cứ trường hợp nào, thuận hay 

nghịch, xảy ra trong đời sống hằng ngày của chúng ta. 

Phương pháp thứ tư: Dưỡng tịnh.  

Hễ chúng ta biết tịnh dưỡng thân và tâm chúng ta 

mỗi ngày thì cơ thể chúng ta tự nó điều hòa và tự nó 

bảo hòa khiến thân vô bệnh, khiến tâm không phiền 

não. Cho nên mỗi ngày, chúng ta phải có giờ lao tác 

nhưng chúng ta cũng phải có giờ để dưỡng tịnh, 

nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải dành ra 10-15 phút, 

hoặc nửa giờ, hoặc một giờ ngồi thật yên lắng, đi 

thật yên lắng, đứng thật yên lắng, nằm ở trong tư thế 

thư thái, yên lắng. Chỉ cần một giờ mỗi ngày chúng 

ta thực tập như vậy thì tất cả cơ thể sinh học, tâm 

học của chúng ta cũng có điều kiện dừng lại với sự 



36  Thích Thái Hòa 
 

tịnh dưỡng của chúng ta. Do đó, cái động của cơ thể 

sinh học, của cơ thể tâm học nó cũng phải biết dừng 

lại. Cái gì mà động quá thì nó sẽ loạn. Cho nên động 

thì chúng ta phải dùng phương pháp tịnh dưỡng để 

chế ngự, chuyển hóa cái động ở nơi thân thể sinh 

học và tâm học của chúng ta khiến cho thân và tâm 

chúng ta luôn luôn ở trong sự dưỡng tịnh. Chúng ta 

phải biết nuôi dưỡng sự tĩnh lặng của thân tâm 

chúng ta mỗi ngày trong đi, đứng, nằm, ngồi, tiếp 

xúc, làm việc. Có như vậy, chúng ta mới có an lạc, 

chúng ta mới có hạnh phúc. Làm bất cứ cái gì mà 

tâm an, thân khỏe, công việc ấy rất dễ thành công 

và thành công một cách hoàn hảo. Cho nên không 

ai làm cho ta bệnh nếu chúng ta biết tịnh dưỡng mỗi 

ngày. Còn nếu chúng ta sống mà bóc lột bản thân 

chúng ta bởi những tham cầu vô ích thì hậu quả sẽ 

xảy ra cho chúng ta rất nhiều thứ bệnh tật. Quý vị 

hãy nhìn lại con cháu của mình ở trong gia đình, nó 

không có giờ để ăn; nó không có giờ để ngủ; nó 
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không có giờ để tiếp cận, truyền thông với cha với 

mẹ, với người thân; nó bị cuốn hút bởi những công 

việc bên ngoài, từ đó mới 30 tuổi mà bệnh lên bệnh 

xuống rồi, 40 tuổi mà bệnh lên bệnh xuống rồi; một 

con người mà bệnh như thế thì làm sao mà có an lạc, 

làm sao mà có hạnh phúc; một người trẻ mà đã tật 

bệnh đủ thứ thì làm sao có thể kế thừa được huyết 

thống của nòi giống.  

Cho nên, muốn thực hiện những gì tốt đẹp ở trong 

kiếp sống con người thì trước hết quý vị phải luôn 

luôn nhớ và thực tập bốn phương pháp: phương pháp 

thứ nhất là tri túc, phương pháp thứ hai là vô cầu, 

phương pháp thứ ba là an ngộ và phương pháp thứ tư 

là dưỡng tịnh. Bốn phương pháp này quý vị phải thực 

tập mỗi ngày thì tự thân mỗi ngày sẽ cho quý vị nếp 

sống an bình, hạnh phúc, cao quý. Và chỉ có thực tập 

như vậy thì chúng ta mới cảm nhận được những giá 

trị sâu sắc của cuộc sống mà chúng ta rất may mắn 
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được làm người, được sáu căn đầy đủ, lại được tu tập, 

học hỏi Phật pháp mà quan trọng nhất là quý vị mỗi 

tuần đều đến được trú xứ tăng-già-lam Phước duyên 

để thực tập Bát quan trai giới, sống một ngày một đêm 

ở trong Tịnh giới của chư Phật và noi theo gương của 

chư Phật, Bồ tát, A-la-hán sống và thực hành những 

gì mà chư Phật đã thực hành, các vị Bồ tát đang thực 

hành, các vị A-la-hán cũng đã, đang, sẽ thực hành. 

Mong thay! Tất cả quý vị hãy tinh cần, cố gắng lên và 

nói theo tôi để luôn luôn nhớ mình là người đệ tử Phật 

sống nếp sống cao quý, ở trong thế giới đời thường 

mà vẫn giữ được tín tâm đối với Tam bảo, vẫn giữ 

được nhân cách trác việt của người đệ tử Phật. 

Quý vị hãy nói theo tôi:  

"Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y trời, thần, quỷ, vật. 

Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện từ nay cho đến 
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trọn đời không quy y ngoại đạo, tà giáo. 

Đệ tử chúng con, quy y Tăng, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y thầy tà bạn ác. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không giết hại chúng sinh. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không trộm cắp. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không tà hạnh. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không nói dối. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không uống rượu." 

Ngoài Ba pháp quy y và Năm cấm giới, quý vị luôn 

luôn thực tập Sáu pháp tùy niệm, nghĩa là quý vị luôn 
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luôn niệm Phật, quý vị luôn luôn niệm Pháp, quý vị 

luôn luôn niệm Tăng, quý vị luôn luôn niệm Giới, 

quý vị luôn luôn niệm thí xả, quý vị luôn luôn niệm 

phước báo chư thiên. Sáu niệm này quý vị phải thực 

tập. Năm niệm: niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, 

niệm thí, niệm thiên là để đưa quý vị về với niệm 

Phật. Cho nên trong sáu niệm ấy, năm niệm là hỗ trợ 

cho việc niệm Phật. Vì vậy, niệm Phật là tối thượng 

trong tất cả các niệm. Nhiều vị chưa có duyên để 

niệm Phật, thì có duyên niệm Pháp, niệm Tăng; có vị 

chưa có duyên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì 

có duyên niệm Giới; có vị chưa có duyên niệm Phật, 

niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới thì niệm thí; có vị 

chưa có thiện duyên niệm Phật, niệm Pháp, niệm 

Tăng, niệm Giới, niệm thí thì niệm thiên, tức là niệm 

phước báo chư thiên để sanh về thế giới ấy rồi tiếp 

tục tu tập. Cho nên, là đệ tử Phật, quý vị phải biết 

đâu là trọng yếu, đâu là thứ yếu, đâu là chánh đạo, 

đâu là trợ đạo để trong đời sống hằng ngày của quý 
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vị biết được những điều chủ yếu mà hành trì, biết 

được những điều thứ yếu để mà nương tựa, đi tới. 

Vậy, quý vị hãy cẩn thận lên và nói theo tôi để xả Bát 

quan trai giới: 

"Kính xin Tam bảo chứng minh.  

Một ngày một đêm, chúng con đã ở trong Tịnh giới 

Bát quan trai. Nay đã đúng lúc, cho chúng con xin xả 

Bát quan trai giới, trở lại đời sống của người cư sĩ tại 

gia thọ trì Ba pháp quy y, Năm cấm giới và luôn luôn 

duy trì Sáu niệm trong đời sống hằng ngày. Ngưỡng 

xin Tam bảo chứng minh.  

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng 

minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma-

ha-tát". 
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04 
Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai ngày 27/3/2022 

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng toàn thế Giới tử thọ trì Bát quan trai giới một 

ngày một đêm tại trú xứ tăng-già-lam Phước Duyên, 

Thành phố Huế hiện diện quý mến. 

Đệ tử của đức Thế Tôn, dù tại gia hay xuất gia, muốn 

tu tập thành công, có sự an lạc, có niềm vui, nếm 

được Pháp vị ngay trong đời sống này, ngay trong 

thân năm uẩn này, thì tất cả chúng ta phải luôn luôn 

nhớ và thực tập bốn điều. 

Thứ nhất: Thiện tri thức. 

Thiện tri thức là khéo hiểu biết, hay hiểu biết một 

cách thông minh. Hiểu biết cái gì mà thông minh? 

Người có thiện tri thức, người ấy biết tu tập đúng thời, 
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biết tu tập đúng trú xứ, biết tu tập đúng sự việc, biết 

tu tập đúng với con người, biết tu tập đúng với Chánh 

pháp. Ấy là người thiện tri thức. 

Tu tập đúng thời, nghĩa là người cư sĩ tại gia phải tu 

tập trai giới vào những ngày trai giới. Những ngày 

trai giới mà mình không biết tu tập, thì đó không phải 

là người thiện tri thức; ngày không phải trai giới mà 

mình tu tập trai giới, đó không phải là người thiện tri 

thức, bởi vì tu tập không đúng thời thì không thể đưa 

tới kết quả lợi ích, an lạc. 

Trú xứ không tổ chức tu học, không biết gì về sự tu 

học mà, mình đến đó để cầu sự tu học, như vậy không 

phải là người thiện tri thức. Trú xứ không có Pháp 

mà mình đến đó để cầu nghe Pháp, đó là hạng người 

không phải thiện tri thức. Trú xứ không phải là 

Chánh pháp, mà mình đến đó để phụng sự, thì đó 

không phải là người thiện tri thức. Cho nên, người 

thiện tri thức phải biết đúng trú xứ. Chỗ có Giới thì 
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mình đến cầu Giới để tu học. Chỗ có Định thì mình 

đến đó để cầu tu tập thiền định. Chỗ có Tuệ thì mình 

đến đó để cầu thực tập đời sống trí tuệ. Trú xứ có 

Pháp thì mình đến đó để mong cầu nghe Pháp, tư duy 

Pháp, thực hành Pháp. Người như vậy, gọi là người 

Thiện tri thức, tức là người có sự hiểu biết sáng suốt, 

thông minh, khéo hiểu biết. 

Lại nữa, thiện tri thức là người khéo biết về sự việc. 

Sự việc này nên làm vào lúc này, ở trú xứ này; sự 

việc này nên làm vào lúc khác, ở trú xứ khác. Biết 

như vậy, chúng ta làm việc mới thành công. Trú xứ 

này không có việc này, mà mình tới đó để làm việc 

này, thì sao mà thành công được; trú xứ kia không có 

việc này, mà mình đến để làm, để tu học, thì sao mà 

thành công được. Cho nên, một người đệ tử Phật, dù 

xuất gia hay tại gia, phải biết rất rõ về sự việc mình 

làm, thời điểm mình tới, và trú xứ mình thể hiện. Đó 

gọi là khéo biết về sự việc. 
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Khéo biết về con người thì mới là thiện tri thức. Con 

người đó chỉ làm việc đó mà không làm việc khác 

được; con người kia chỉ làm việc kia thôi, mà không 

làm việc khác được; thì phải biết rất rõ như vậy. 

Người nấu ăn mà không có khả năng tụng kinh, mình 

phải biết họ chỉ có khả năng nấu ăn, không bao giờ 

giao việc tụng kinh cho họ. Một người chỉ biết tụng 

kinh thôi, mà không biết nấu ăn, thì mình không bao 

giờ giao việc nấu ăn cho họ. Một vị chỉ biết ngồi 

thiền thôi, mà không biết trì Giới, không có tuệ giác, 

thì mình không bao giờ giao việc trì Giới, minh sát 

tuệ cho họ trình bày. Người biết như vậy, gọi là 

người khéo biết về con người. 

Thiện tri thức đối với Pháp, tức là vị ấy biết rõ, hiểu 

rõ Pháp này nên hành lúc nào, ở trú xứ nào, sự việc 

nào, cho ai, để chia sẻ, trao truyền, hướng dẫn. Pháp 

này đối với người này thực tập thì thành công, đối 

với người kia thực tập thì không thành công, thì vị 
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ấy cũng khéo biết, khéo hiểu đối với Pháp một cách 

rõ ràng như vậy để tuyên dương Chánh pháp. Nếu 

trao Pháp không đúng người, thì không những người 

kia không thể thực hành và không đưa tới lợi ích, mà 

bản thân mình cũng không có lợi ích gì cả. Trái lại, 

nếu trao Pháp đúng chỗ, đúng thời, đúng sự việc, 

đúng con người, Pháp ấy đưa tới lợi ích cho người 

thực hành ngay trong đời này, ngay trong đời sau, vì 

nếm được Pháp vị; đồng thời, chính bản thân người 

trao, người chia sẻ cũng có lợi ích, đời này và đời sau. 

Vì vậy, là đệ tử của đức Thế Tôn, chúng ta phải luôn 

luôn thực tập để có chất liệu thiện tri thức. 

Thứ hai: Năng thính Pháp. 

Đệ tử của Thế Tôn, dù xuất gia hay tại gia, phải có 

khả năng lắng nghe Chánh pháp được trình bày từ 

mười hai thể loại kinh điển. Đệ tử của Thế Tôn, xuất 

gia hay tại gia, mà không có khả năng lắng nghe 
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Chánh pháp, học hỏi Chánh pháp, thì làm sao có thể 

nếm được Pháp vị. Không nếm được Pháp vị là do 

không thực hành đúng Pháp. Không thực hành đúng 

Pháp là do không chịu học hỏi Chánh pháp, không 

chịu lắng nghe Phật pháp. Cho nên, chúng ta tu học 

thì phải lắng nghe Chánh pháp, học hỏi Chánh pháp. 

Có như vậy, chúng ta làm đệ tử của đức Thế Tôn, dù 

ở cương vị xuất gia hay tại gia, đều có lợi ích.  

Thứ ba: Tư duy nghĩa. 

Nghe Chánh pháp rồi, thì phải tư duy nghĩa lý tiềm 

ẩn sâu xa ở trong Pháp được nghe từ mười hai thể 

loại kinh điển. Còn nếu chúng ta nghe Pháp vào lỗ 

tai này, ra lỗ tai kia, Pháp không hề đọng lại ở nơi 

tâm chúng ta, không hề đọng lại ở nơi trí chúng ta, 

thì lấy gì để chúng ta tư duy về Pháp. Không tư duy 

về Pháp, thì lấy Pháp nào để chúng ta trú tâm, lấy 

Pháp nào để chúng ta an tâm? Tâm ta không an, 
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phiền não khởi hiện, đẩy chúng ta đi vào sinh tử. Đẩy 

chúng ta đi vào sinh tử là do hành động của chúng ta 

bất thiện. Đẩy chúng ta đi vào sinh tử là do lời nói 

của chúng ta bất thiện. Đẩy chúng ta đi vào sinh tử 

vì ý của chúng ta khởi lên những tác ý bất thiện. Thân 

đã bất thiện, ngữ đã bất thiện, ý đã bất thiện thì tránh 

đâu cho khỏi khổ quả sinh tử, khổ quả bất như ý sinh 

ra từ cái bị sinh, cái bị già, cái bị bệnh, cái bị chết, từ 

nơi oán đối mà bị gặp gỡ, thương yêu mà bị xa lìa, 

mơ ước mà không thành, ngày đêm thân năm uẩn bị 

xung đột đốt cháy, hủy diệt lẫn nhau? 

Cho nên, thính Pháp rồi, học hỏi Chánh pháp rồi, còn 

phải để tâm ở nơi Pháp đã học, ở nơi Pháp đã hành; 

phải tư duy, chiêm nghiệm một cách sâu sắc lời dạy 

của đức Thế Tôn, từ hẹp tới rộng, từ cạn tới sâu, từ 

thấp đến cao. Có như vậy, chúng ta mới sống cuộc 

đời có lợi ích cho mình, cho người, đời này và đời 

sau; chúng ta không hỗ thẹn khi mang danh là đệ tử 
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Phật mà sống không có chút gì chất liệu của Phật 

pháp cả. Nhờ tư duy nghĩa này, mà mỗi ngày, chúng 

ta càng thâm nhập được Phật pháp và càng đi sâu vào 

trong ngôi nhà Phật pháp, sống đúng với Pháp do đức 

Phật chứng ngộ, do đức Phật tuyên thuyết. 

Thứ tư: Như thuyết tu hành. 

Nghĩa là, chúng ta phải làm đúng như những gì đức 

Phật đã dạy mà chúng ta được nghe, được học từ 

mười hai thể loại kinh điển, chúng ta đã rút ra những 

lời dạy thích hợp ở trong điều kiện của chúng ta, điều 

kiện của người xuất gia, điều kiện của người tại gia, 

để thực tập, hành trì. Hành trì ở đâu? Hành trì đúng 

trú xứ. Thực tập khi nào? Thực tập đúng thời. Thực 

tập trong công việc gì? Trong công việc gì cũng cần 

phải thực tập. Thực tập với ai? Với những con người 

đồng hạnh, đồng nguyện, đồng cầu đời sống cao 

thượng, đời sống giải thoát. Thực tập với những 

người đồng phạm hạnh thì mới có kết quả. Pháp 
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phạm hạnh mà mình chia sẻ với người phi phạm hạnh 

thì không có kết quả, huống gì là ngồi thực tập với 

kẻ phi phạm hạnh thì làm sao mà đúng, mà có kết 

quả! Và phải thực tập, hành trì đúng Pháp. 

Đức Thế Tôn dạy: Pháp của Ngài mà nghe, tư duy, 

thực hành đúng, thì không những đời sau có kết quả, 

mà trong đời này đã có kết quả; không những trong 

đời này có kết quả mà sáng thực tập, trưa đã có kết 

quả; buổi trưa thực tập, buổi chiều đã có kết quả; giờ 

trước thực tập, giờ sau đã có kết quả; phút trước thực 

tập, phút sau đã có kết quả; giây trước thực tập thì 

giây tiếp theo đã có kết quả.  

Nếu chúng ta có phước đức, chúng ta có thiện tri thức, 

được lắng nghe Chánh pháp, tư duy nghĩa lý thâm 

sâu của Chánh pháp, thực hành, ứng dụng Pháp của 

Phật như mình đã được nghe, được hiểu vào ngay 

trong đời sống của chính mình qua đi, đứng, nằm, 

ngồi, và sống thanh tịnh ở trong trai giới, sống thanh 
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tịnh ở trong những ngày trai giới. Đệ tử của đức Thế 

Tôn thì mỗi ngày đều sống ở trong trai giới thanh 

tịnh. Hàng cư sĩ tại gia vì duyên nghiệp, vì trách 

nhiệm đối với dòng dõi huyết thống và sự quan hệ xã 

hội, nên có những ngày trai giới nhất định. Người cư 

sĩ tại gia đệ tử đức Thế Tôn luôn luôn nghĩ tới những 

ngày trai giới, dù ngày trai giới chưa tới, và khi ngày 

trai giới đến thì hoan hỷ, sung sướng thực hành. 

Chúng ta thực tập được như vậy, thì ở đâu, lúc nào, 

với ai, chúng ta cũng không rơi mất niềm tin của 

mình đối với Tam bảo, không bao giờ rơi mất Tâm 

bồ đề của mình, để tu học, để làm lợi ích cho mình, 

cho người, cho muôn loài chúng sinh. 

Hôm nay, quý vị Giới tử Bát quan trai giới có duyên 

lành về tại trú xứ tăng-già-lam Phước Duyên, thành 

phố Huế, thọ trì Bát quan trai giới, sống một ngày 

một đêm ở trong sự thanh tịnh và noi theo hạnh của 

chư Phật, Bồ tát, A-la-hán, quý vị đã giữ gìn bốn oai 
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nghi đi, đứng, nằm, ngồi; ba nghiệp thân, khẩu, ý 

thanh tịnh; lại thực tập ăn một ngày một bữa đúng 

ngọ. Ấy là một việc làm, mà nếu quý vị tin sâu xa 

vào lời dạy của chư Phật, thực hành sâu xa với Giới 

pháp mà mình đã lãnh thọ, thì ngay trong đời này, 

ngay trong cuộc sống này, quý vị nếm được Pháp vị, 

Pháp lạc. Chính pháp vị, Pháp lạc đó sẽ nuôi dưỡng 

thân và tâm quý vị đời này và nhiều đời về sau, để 

quý vị sinh ra ở đâu cũng được gặp Phật pháp, cũng 

được gặp những bậc thiện hữu tri thức, cũng gặp 

được những bậc thầy trao truyền cho quý vị Chánh 

pháp để tiếp tục tu học.  

Để duy trì phước báo đó, thiện căn đó, quý vị quỳ 

cho ngay ngắn, chắp tay lại, và nói theo tôi: 

"Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời 

quy y Phật, không quy y trời, thần, quỷ, vật. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời quy 
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y Pháp, không quy y ngoại đạo, tà giáo. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời quy 

y Tăng, không quy y bè bạn xấu ác. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không giết hại chúng sinh. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không trộm cắp. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không tà hạnh. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không nói dối. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không uống rượu. 

Kính bạch Tam bảo chứng minh, cho chúng con, xả 

Bát quan trai giới, trở lại đời sống cư sĩ tại gia, tu học 
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Chánh pháp, hộ trì Tam bảo tồn tại thế gian để lợi lạc 

muôn loài chúng sinh.  

Ngưỡng bạch Tam bảo chứng minh. 

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng 

minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma-

ha-tát". 
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05 
Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai ngày 03/04/2022 

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng toàn thể Giới tử thọ trì Bát quan trai giới một 

ngày một đêm tại trú xứ tăng-già-lam Phước Duyên, 

thành phố Huế quý mến. 

Trong kinh “Cầu Pháp và thừa tự”, thuộc văn hệ 

Trung A-hàm, đức Phật dạy về đời sống viễn ly, Ngài 

dạy rằng:  

“Có một bậc Đạo sư, có một bậc Tôn sư sống với 

Pháp và Luật, có đời sống viễn ly, hàng đệ tử Thượng, 

Trung, Hạ tọa của vị Đạo sư ấy, của vị Tôn sư ấy 

không sống theo Pháp và Luật, không sống đời sống 

viễn ly thì Pháp và Luật của bậc Đạo sư ấy, của bậc 

Tôn sư ấy không đưa tới an lạc, không đem tới an lạc 

cho nhiều người, cho thế giới chư thiên và loài người  
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Có bậc Đạo sư, bậc Tôn sư dạy Pháp và Luật, sống 

đời sống viễn ly, hàng đệ tử của bậc Đạo sư ấy, của 

bậc Tôn sư ấy, thực hành Pháp và Luật, sống đúng 

đời sống viễn ly thì Pháp và Luật của bậc Đạo sư ấy, 

của bậc Tôn sư ấy đưa tới lợi ích an lạc cho nhiều 

người, cho đa số, cho thế giới chư thiên và loài 

người”. 

Hôm nay, quý vị là những người đệ tử của đức Thế 

tôn, sống đời sống cư sĩ, thọ trì Ba pháp quy y và 

Năm cấm giới, nhưng luôn luôn nghĩ tới đời sống 

viễn ly, thực hành nếp sống ở trong Pháp và Luật của 

đức Thế tôn, cho nên quý vị đã khéo sắp xếp những 

chướng ngại đối với bản thân, những chướng ngại 

đối với gia đình, những chướng ngại đối với xã hội, 

với công ăn việc làm, để đến tại trú xứ tăng-già-lam 

Phước duyên thực tập một ngày một đêm đời sống 

viễn ly ở trong Giới pháp Bát quan trai. Ấy là một 

điều mà quý vị phải tự vui mừng, sung sướng. Vì có 
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thực tập đời sống viễn ly và sống đời sống viễn ly ở 

trong Pháp và Luật do đức Thế tôn chế định, thì 

chúng ta mới thực sự là đệ tử của đức Thế tôn, đệ tử 

của đức Phật. 

Là đệ tử của đức Phật, đệ tử của đức Thế tôn, chúng 

ta sống nếp sống viễn ly, không phải vì bản thân 

chúng ta mà chúng ta sống đời sống viễn ly là vì lợi 

ích cho đa số, lợi ích cho thế giới trời, người. 

Đời sống viễn ly là gì? Đó là đời sống mà người đệ 

tử Phật luôn luôn viễn ly hết thảy ái nghiệp của mình 

đối với gia đình huyết thống, luôn luôn sống viễn ly 

đối với hết thảy ái nghiệp của mình ở trong tâm mình 

và luôn luôn sống viễn ly đối với ái nghiệp của mình 

trong ba cõi sinh tử luân hồi.  

Đối với gia đình huyết thống, thì quý vị thực tập một 

ngày một đêm viễn ly ái nghiệp. Nhờ viễn ly ái nghiệp 

như vậy mà quý vị không làm khổ mình, không làm 
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khổ chồng mình, không làm khổ vợ mình, không làm 

khổ con cháu của mình, không làm khổ mọi người 

chung quanh. Tất cả những nỗi khổ ở nơi mình, ở nơi 

gia đình mình, ở nơi mối quan hệ giữa mình với mọi 

người, giữa mình với xã hội đi từ nơi gốc rễ của ái 

nghiệp. Cho nên viễn ly ái nghiệp là một cách giúp 

chấm dứt sự oán đối giữa mình với các thành viên 

trong gia đình huyết thống; viễn ly ái nghiệp giúp 

chấm dứt sự oán đối giữa mình với mọi người chung 

quanh, viễn ly ái nghiệp là mình có thể chấm dứt được 

sự oán đối giữa mình với mọi người và muôn loài 

chúng sinh bởi vì khổ đau hay oán đối là đi từ nơi ái 

nghiệp của mỗi chúng ta. Viễn ly ái nghiệp ở nơi gia 

đình huyết thống thì chúng ta phải quay về để ôm lấy 

những ái nghiệp sinh khởi ở nơi tâm hành của mỗi 

chúng ta và chúng ta làm cho ái nghiệp đang vận hành 

ở nơi tâm hành của mỗi chúng ta lắng xuống, lắng 

xuống trong cái nhìn của chúng ta, lắng xuống trong 

những suy nghĩ của chúng ta, lắng xuống trong lời nói 
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của chúng ta, lắng xuống trong sinh mệnh và sự nuôi 

dưỡng sinh mệnh của chúng ta, lắng xuống trong mỗi 

hành động của chúng ta, lắng xuống trong mỗi suy 

nghĩ, mỗi nhớ nghĩ của chúng ta và lắng xuống trong 

mỗi khi chúng ta thiền định. Tất cả những ái nghiệp 

đó lắng xuống, thì chúng ta sẽ có an lạc, chúng ta sẽ 

có tự do, chúng ta sẽ có giải thoát. Chúng ta có an lạc 

ngay nơi thân năm uẩn này. Chúng ta có tự do ngay 

nơi thân năm uẩn này. Chúng ta có an lạc ngay nơi 

đời sống này. Và đời sống này ta đã có an lạc, có tự 

do thì không có lý do gì những đời sống tiếp theo mà 

chúng ta không có an lạc, tự do. Và chúng ta đã có tự 

do, an lạc ngay nơi đời sống này, ngay nơi thân năm 

uẩn này thì không có lý do gì mà ta không có tự do 

khi ta hiện hữu ở bất cứ không gian nào. Cho nên, tự 

do, an lạc và hạnh phúc đích thực của mỗi chúng ta, 

là khi chúng ta có hạnh viễn ly và thực hành đời sống 

viễn ly ấy ngay ở nơi gia đình chúng ta, ngay ở nơi 

tâm của mỗi chúng ta. 
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Khi tâm chúng ta đã có sự viễn ly rồi, đã có những 

hạt giống viễn ly rồi, thì nhất định chúng ta sẽ viễn 

ly được cái khổ đau ở trong thế giới của dục, chúng 

ta sẽ viễn ly được cái khổ đau của thế giới thuộc về 

sắc, thuộc về tà kiến, thuộc về vọng kiến, điên đảo, 

và chúng ta viễn ly được thế giới thuộc về vô sắc, thế 

giới thuộc về tưởng, chúng ta viễn ly được tưởng ái. 

Do viễn ly được dục ái, sắc ái, vô sắc ái, chúng ta 

chấm dứt được sinh tử khổ đau ngay trong đời này. 

Vì vậy, quý vị thực tập đời sống viễn ly và sống với 

nếp sống ấy, thì quý vị xứng đáng là học trò của đức 

Thế Tôn dù quý vị đang ở vị trí của người cư sĩ tại 

gia. Có những vị xuất gia dưới hình thức của một 

người xuất gia nhưng họ không thực hành Pháp và 

Luật đúng hạnh viễn ly, thì sự xuất gia ấy không đưa 

tới sự an lạc, không đưa tới hạnh phúc, không đưa tới 

đời sống cao thượng. Cho nên, ai chỉ xuất gia hình 

thức, người ấy chỉ là người tạo thêm rối rắm cho bản 
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thân mình, rối rắm cho gia đình mình, rối rắm cho 

những người thân yêu của mình và tạo nên những rối 

rắm cho xã hội. Còn ai mà thực sự xuất gia hay thực 

sự sống đời sống viễn ly cả thân và tâm, thì người ấy 

sống ở đâu cũng có lợi ích, đi đến đâu cũng đem lại 

an lạc, hạnh phúc và bất cứ thời gian nào vị ấy cũng 

sống ở trong con đường mà đức Phật đã đi, con 

đường mà các bậc Thánh tăng đã đi, con đường mà 

lịch đại Tổ sư đã đi. 

Cho nên hôm nay, mặc dù thời tiết thất thường, mưa 

gió lạnh lẽo, nhưng quý vị vẫn kiên trì khẳng định 

mình là đệ tử của đức Thế Tôn, xứng đáng cầu học 

pháp viễn ly và kế thừa pháp viễn ly ấy để bản thân 

mình có lợi ích, gia đình của mình có lợi ích, những 

người quan hệ với mình có lợi ích và muôn loài 

chúng sinh đều có lợi ích. Nên, quý vị sống một ngày 

một đêm ở trong Tịnh giới Bát quan trai có nghĩa là 

quý vị thực tập một ngày một đêm đời sống viễn ly, 
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viễn ly tất cả mọi ác pháp của thế gian, viễn ly tất cả 

mọi ác pháp ở nơi tâm hành của chính mình, và viễn 

ly tất cả ác pháp thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc 

giới để quý vị có thể tiến tới đời sống giải thoát như 

các bậc A-la-hán, các vị Bồ tát và chư Phật. Cho nên 

khi thọ trì Bát quan trai giới, quý vị đã nguyện "Như 

chư Phật, Bồ tát, A-la-hán vĩnh viễn không sát sanh, 

noi gương các Ngài, con nguyện một ngày một đêm 

không sát sanh. Như chư Phật, Bồ tát, A-la-hán vĩnh 

viễn không trộm cắp, con nguyện một ngày một đêm 

noi gương các Ngài thọ trì Bát quan trai giới, không 

trộm cắp. Như chư Phật, Bồ tát, A-la-hán vĩnh viễn 

không dâm dục, noi gương các Ngài, con nguyện thọ 

trì Bát quan trai giới, một ngày một đêm không dâm 

dục". Tất cả những lời thệ nguyện ấy chính là quý vị 

đang thực hành đời sống viễn ly, đời sống viễn ly ở 

trong Pháp và Luật do đức Thế Tôn chứng nghiệm 

và tuyên thuyết. Khi quý vị đã lập hạnh lập nguyện 

mà tu rồi, thì không có bất cứ một sự chướng ngại 



Pháp Ngữ  63   
 

nào có thể làm chướng ngại quý vị. Còn nếu quý vị 

lập hạnh lập nguyện mà không kiên trì, không kiên 

cố, thì một chướng ngại nho nhỏ khởi lên ở nơi tâm 

quý vị cũng làm cho quý vị bị trở ngại, bị chướng 

ngại khi thực hành Pháp và Luật từ đức Thế Tôn 

giảng dạy và tuyên thuyết.  

Vậy, để duy trì đời sống viễn ly thì quý vị hãy thực 

tập ngay trong đời sống của người cư sĩ tại gia, bằng 

cách quý vị luôn luôn quy y Phật, quy y Pháp, quy y 

Tăng, nhớ năm điều Giới pháp căn bản mà quý vị đã 

thọ trì. Quý vị đừng bao giờ phạm vào ba Pháp quy 

y. Nếu quý vị phạm vào một trong ba Pháp quy y thì 

quý vị không còn là đệ tử của đức Thế Tôn, không 

còn là đệ tử của bậc Đạo sư, không còn là đệ tử của 

bậc Thầy tôn kính, thì lấy gì, dựa vào đâu mà viễn ly 

ác pháp, mà xa lìa hết thảy ác pháp. Ác pháp là pháp 

luôn luôn dẫn tới đời sống sinh tử, đời sống của khổ 

đau. Vậy quý vị cầu an lạc, cầu hạnh phúc, cầu nếp 
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sống cao thượng, cầu đời sống phước đức trí tuệ mà 

không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y 

Tăng hay đã quy y rồi mà hủy phạm một trong ba 

pháp này thì làm sao mà có an lạc, làm sao mà có 

hạnh phúc, làm sao mà có nếp sống cao thượng, làm 

sao mà có phước đức, làm sao mà có trí tuệ và làm 

sao mà có thể chấm dứt được khổ đau ở trong sinh 

tử. Do đó, quý vị phải luôn luôn giữ gìn Ba pháp quy 

y này mỗi ngày và luôn luôn giữ gìn Năm giới pháp 

quý báu để làm tăng trưởng niềm tin kiên cố của 

mình đối với Ba pháp quy y.  

Vậy, tất cả quý vị chấp tay, chí thành, cung kính nói 

theo tôi: 

"Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y trời, thần, quỷ, vật. 

Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y ngoại đạo, tà giáo. 
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Đệ tử chúng con quy y Tăng, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời, không quy y bè bạn xấu ác. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không giết hại chúng sinh. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không trộm cắp. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không tà hạnh. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không nói dối. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không uống rượu. 

Hôm nay trước ngôi Tam bảo, chúng con xin xả Bát 

quan trai giới, chỉ thọ trì Ba pháp quy y và Năm cấm 

giới, làm đệ tử của đức Thế Tôn, sống đời sống cư sĩ 
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tại gia, tu tập Chánh pháp, hộ trì Tam bảo tồn tại thế 

gian, lợi lạc muôn loài chúng sinh.  

Ngưỡng bạch Tam bảo chứng minh.  

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma-ha-tát". 

  



Pháp Ngữ  67   
 

06 

Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai  

nhân ngày Phật Đản PL.2566 

 

Này các Phật tử! 

Hạnh phúc thay đức Phật ra đời. 

Hạnh phúc thay Chánh pháp cao minh. 

Hạnh phúc thay chúng Tăng hòa hợp. 

Hạnh phúc thay Tứ chúng đồng tu. 

Người đệ tử Phật đang đi trên con đường chư Phật 

đã đi, chư Phật hiện tại đang đi, và chư Phật vị lai sẽ 

đi. Người con Phật như thế, sinh ra ở bất cứ thời kỳ 

nào, ở trong kiếp số nào, thấy chư Phật ra đời, đều 

được thân cận, học hỏi, phụng sự, hộ trì Chánh pháp 

của đức Thế Tôn, của chư Phật lan tỏa khắp cả mười 
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phương, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh, có 

khả năng chấm dứt sinh tử, khổ đau, đem lại sự an 

lạc cho đời sống hiện tại cũng như tương lai. Những 

người đệ tử của đức Thế Tôn như vậy, sinh ra ở đâu, 

ở bất cứ thời kỳ nào, dưới bất cứ hình thức nào, cũng 

hộ trì Tăng đoàn đệ tử của đức Thế Tôn tu tập ở trong 

Tịnh giới, trong sự hòa hợp. Nhờ vậy mà Tăng đoàn 

được cường thịnh, trong Tăng đoàn có nhiều vị 

Thánh tăng xuất hiện. Thánh tăng là những bậc sống 

đời sống thiểu dục tri túc ngay giữa thế giới đầy đa 

dục. Thánh tăng là những vị sống đời sống vô cầu 

giữa thế giới chúng sanh đa cầu. Thánh tăng là những 

vị sống khiêm cung, khất thực, giữ đạo hạnh giữa 

một thế giới đầy xa hoa, cao ngạo. Chúng ta biết hộ 

trì một Tăng đoàn, mà trong Tăng đoàn có nhiều bậc 

Thánh tăng, nhiều Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tu hành với 

Giới đức thanh tịnh như thế, là chúng ta đang đi trên 

con đường chư Phật đã đi, chúng ta đang đi trên con 

đường chư Phật đang đi, và chúng ta sẽ đi trên con 
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đường chư Phật sẽ đi. 

Chúng ta là đệ tử của đức Thế Tôn gồm tứ chúng Tỳ-

kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Chúng Tỳ-

kheo, Tỳ-kheo-ni luôn luôn trau dồi Giới đức, Định 

đức, Tuệ đức để có đời sống của tâm giải thoát, tuệ 

giải thoát. Nhờ có tâm giải thoát, có tuệ giải thoát mà 

làm sở y cho hàng cư sĩ tại gia Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 

tu học, thăng hoa bản thân, làm đẹp gia đình, trang 

nghiêm xã hội ở trong bản nguyện Tịnh độ của chư 

Phật, Bồ tát. Cho nên, ngày Phật đản PL. 2566, quý 

vị đã có duyên lành trở về trú xứ tăng-già-lam Phước 

Duyên thọ trì Bát quan trai giới một ngày một đêm, 

không những chỉ sống trong giới luật Bát quan trai, 

mà còn có cơ hội chiêm nghiệm, tư duy, nghĩ sâu về 

sự có mặt của đức Thế Tôn giữa cõi đời này, nghĩ 

sâu xa về Giáo pháp của đức Thế Tôn để vận dụng 

Giáo pháp đó một cách thích hợp vào đời sống của 

chính mình, và nghĩ sâu về sự thanh tịnh, hòa hợp 
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của Tăng để trong tương lai có thể dự phần vào trong 

hàng Tăng bảo; nghĩ sâu xa về vai trò, bổn phận cư 

sĩ của mình phải hộ trì Tam bảo như thế nào cho đúng 

Chánh pháp, để không có lỗi với Tam bảo, không có 

lỗi với thiện căn, nhân duyên, phước đức của mình 

đã được gieo trồng từ nhiều đời mà hôm nay có được. 

Sáng nay là ngày Rằm tháng tư, ngày đức Phật xuất 

thế. Giới pháp Bát quan trai của quý vị đến đây đã 

viên mãn. Cho nên, trước ngôi Tam bảo, quý vị luôn 

luôn nhớ Ba pháp quy y và Năm cấm giới của mình 

để hành trì, cẩn thận chớ buông lung. 
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07 
Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai, ngày 10/4/2022 

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng toàn thể Giới tử thọ trì Bát Quan Trai giới một 

ngày một đêm tại trú xứ tăng-già-lam Phước Duyên, 

thành phố Huế hiện tiền.  

Một ngày một đêm quý vị phát tâm thọ trì Bát quan 

trai giới, là một ngày một đêm quý vị thực tập đời 

sống xuất gia. Đời sống xuất gia là đời sống mà thân 

xuất gia và tâm xuất gia. Đức Thế Tôn dạy, đời sống 

của một người xuất gia cả thân và tâm thực tập sống 

đời viễn ly, viễn ly các ác pháp, viễn ly mọi sự ràng 

buộc của thế tục, để hướng tới đời sống giải thoát, có 

khả  năng chấm dứt sinh tử ngay trong thân năm uẩn 

này, ngay trong đời sống này. Vì vậy, nếu quý vị phát 

tâm thọ trì Bát quan trai giới là kết duyên, gieo duyên 
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với đời sống viễn ly, với đời sống thực sự chấm dứt 

sinh tử khổ đau. Nếu đời này quý vị không nỗ lực, 

không hành trì, đến khi kết thúc sinh mệnh, chắc 

chắn phước báo làm người của quý vị sẽ bị xói mòn, 

hao diệt, nên khó có cơ hội trở lại thọ thân người, 

huống hồ gì được quy y Tam bảo, được thọ trì Bát 

quan trai giới như thân và tâm của ngày hôm nay. Vì 

vậy, quý vị phải tinh tấn lên, không vì lý do này, 

không vì lý do khác mà phế bỏ việc tu tập định kỳ 

của mình. Nếu phế bỏ thì quý vị không có con đường 

nào khác hơn để chấm dứt sinh tử. Sinh tử cõi Ta bà 

không chấm dứt, đừng mong gì vãng sanh Tịnh độ 

của chư Phật. Đây là điều mà quý vị phải nắm vững 

để tinh cần tu học, chứ đừng tu học một cách mơ hồ, 

hão huyền. Quý vị phải thành thực tu tập với chính 

mình và nương vào Tịnh giới của Phật đã dạy để tài 

bồi thân và tâm của mình, để thực sự có một đời sống 

viễn ly cả thân và tâm. Thân có viễn ly, tâm có viễn 

ly, thì quý vị mới không bị các ác pháp của thế gian 
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chi phối, các ái nghiệp làm cho quý vị đắm chìm 

trong sinh tử, mới có thể bị tháo tung và chấm dứt. 

Hôm nay là ngày mà tất cả các học chúng tu tập tại 

trú xứ tăng-già-lam Phước duyên hành hương tại núi 

Phú Sơn, chùa Phú Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam. Ai đủ duyên thì đến đó cùng tu học với 

những người đầy đủ thiện duyên, cùng tu học và 

thăm các bậc Tôn đức, lại được đảnh lễ ngôi Tam 

bảo thường trú và chư Tổ tại trú xứ tăng-già-lam Phú 

Sơn. Ai chưa đủ duyên thì thôi, cũng không có gì để 

những người đi phải bận tâm. Cơ hội cho chúng ta 

thực hành cũng không phải nhiều lắm đâu. Khi đi, 

quý vị cố gắng giữ gìn tâm chánh niệm, tâm tín kính 

Tam bảo, tâm hiếu kính Thầy tổ, tâm thương yêu và 

hỗ trợ những người bạn đồng tu, đồng hạnh, đồng 

nguyện của mình dưới bất cứ hình thức nào, và 

không có điều kiện nào. Còn vị nào chấp ngã, sân si, 

ta đây, thì sẽ tự bị đào thải ra khỏi biển cả của Chánh 
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pháp, đắm chìm trong sinh tử luân hồi. Quý vị phải 

lưu ý để thực tập, đừng phí phạm một đời sống con 

người mà chúng ta đã từng được gieo trồng đôi chút 

thiện duyên ở trong Phật pháp. Chúng ta không tài 

bồi, không chăm sóc, lại còn lý sự mơ hồ, huyễn hoặc, 

thì đừng mong gì bước lên phước báo của cõi người, 

cõi trời ở trong tương lai, chứ đừng nói là được gia 

nhập vào dòng dõi của Chánh pháp, và kết thúc sinh 

mệnh thì đừng mong gì sinh về Tịnh độ của chư Phật, 

mà nhất là Tịnh độ của đức Phật A Di Đà. 

Bây giờ quý vị hãy nói theo tôi để giữ gìn tín tâm 

thanh tịnh, tín kính Tam bảo sâu xa của người cư sĩ 

tại gia thọ trì Ba pháp quy y và Năm cấm giới. 

"Đệ tử chúng con quy y Phật. Đệ tử chúng con quy y 

Pháp. Đệ tử chúng con quy y Tăng. 

Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không giết hại chúng sinh, thề không trộm cắp, thề 
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không tà hạnh, thề không nói dối, thề không uống 

rượu. 

Kính bạch Tam bảo chứng minh, cho chúng con, 

được xả Bát quan trai giới, trở lại đời sống của người 

cư sĩ tại gia, thọ trì Năm giới pháp, ăn chay niệm Phật, 

bỏ ác làm lành, hộ trì Tam bảo tồn tại thế gian, lợi 

lạc muôn loài chúng sinh.  

Ngưỡng bạch Tam bảo chứng minh. 

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng 

minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma-

ha-tát". 
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08 
Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai ngày 17/4/2022 

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng toàn thể Giới tử thọ trì Bát quan trai giới hiện 

diện quý mến. 

Một ngày một đêm quý vị nguyện sống đời tịnh hạnh 

ở trong Bát quan trai giới, là một ngày một đêm quý 

vị trau dồi thiện căn, phước đức của mình đã có từ 

một đời cho đến nhiều đời.  

Một ngày một đêm quý vị thọ trì Bát quan trai giới 

một cách sâu sắc, một cách thực tế, quý vị quán chiếu 

và học theo hạnh của lửa. Lửa là sức sống, là sự sống, 

đem lại hơi ấm cho muôn loài chúng sinh. Lửa có tác 

dụng làm khô ráo và nuôi dưỡng sự khô ráo đó cho 

muôn loài chúng sinh, kể cả cỏ cây, hoa lá. Những vị 

tu tập Tịnh giới cũng vậy. Nếu chúng ta sống ở trong 
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Tịnh giới, thì chúng ta sẽ làm cho khô ráo tất cả 

những dòng sông ái nghiệp, khiến dòng sông ấy 

không đủ khả năng chảy vào trong Dục giới, trong 

Sắc giới, Vô sắc giới với những chủng tử của nghiệp 

hữu sinh tử luân hồi. 

Quý vị thọ trì Bát quan trai giới, là một ngày một 

đêm, quý vị đi trong Tịnh giới với sự thiền quán sâu 

sắc và thực tế, quý vị sẽ thấy sự có mặt và hiện hữu 

của nước. Nước làm tươi nhuận lại mọi sự sống, 

nhuận trạch lại mọi sự sống, nuôi dưỡng và làm sạch 

những gì dơ bẩn trong sinh hoạt hàng ngày. Người 

thọ trì Tịnh giới cũng vậy. Giới làm nhuận trạch tất 

cả những hạt giống thiện căn chúng ta đã có, từ một 

đời cho đến nhiều đời. Giới có khả năng rửa sạch tất 

cả những hạt giống làm ô nhiễm tâm cấu uế và khiến 

cho hạt giống ấy chuyển về hướng thanh tịnh, đâm 

chồi, nẩy lộc, tạo nên hoa trái an lạc, bình yên cho tất 

cả chúng sinh, nếu họ biết quay về thọ trì Tịnh giới.  
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Một ngày một đêm quý vị thọ trì Bát quan trai giới 

là luôn luôn quán chiếu sâu sắc và thực tế sự có mặt 

của đất. Tác dụng và sự có mặt của đất là vững chãi 

và duy trì hết thảy hạt giống và nuôi dưỡng tất cả 

những hạt giống, để khi đủ duyên lành, có nước, có 

hơi ấm, có không khí, thì tất cả những hạt giống ấy 

sẽ trở thành cây, trái cho tất cả chúng sinh tiêu dùng, 

nuôi dưỡng mọi sự sống của hàm linh. Cũng vậy, 

người thọ trì trai giới sống ở trong sự thanh tịnh, nhờ 

có Giới mà vị ấy nuôi dưỡng và giữ gìn được, duy trì 

được tất cả thiện pháp của mình, của gia đình, xã hội 

của cõi nước, từ một đời cho đến nhiều đời, khiến 

cho những hạt giống thiện pháp ấy không mất. Khi 

đủ các duyên hội tụ thì hạt giống ấy sẽ đơm hoa, kết 

trái cho tất cả những ai thọ trì Tịnh giới sử dụng trong 

cuộc sống cao quý, an lạc của chính mình. 

Quý vị thọ trì Bát quan trai giới, Tịnh giới của chư 

Phật, quý vị phải luôn luôn quán chiếu một cách sâu 
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sắc và thực tế đối với gió, không khí. Gió lưu chuyển 

giữa mọi không gian mà không bị đối ngại. Cũng vậy, 

người tu tập Tịnh giới, sống với tâm vô ngã, tâm vị 

tha, tâm buông bỏ lòng tham dục, ái dục đối với sắc, 

thanh, hương, vị, xúc và pháp; buông bỏ mọi ái dục, 

tham dục, chấp thủ đối với thọ, tưởng, hành, thức; 

buông bỏ đối với mọi tham ái, mọi chấp thủ đối với 

sáu căn, sáu trần và sáu thức, không cho nó là tôi, là 

của tôi. Người tu tập Tịnh giới với sự quán chiếu như 

vậy, người ấy sẽ có sự tự do lớn. Sự tự do ấy không 

có gì có thể so sánh; không có gì có thể đối ngại; 

giống như gió có thể vận chuyển giữa mọi không 

gian, không có bất cứ sự đối ngại nào. Cho nên, một 

vị tu tập ở trong Tịnh giới luôn luôn quán chiếu sâu 

sắc để thấy một cách thực tế, gió còn có tác dụng như 

vậy, huống chi người thọ trì Tịnh giới của Phật thì 

đến, đi, sống, chết đều có tự do, an lạc, không bị các 

ái nghiệp cột chặt, ràng buộc ở trong hệ lụy của cái 

bị sinh, của cái bị già, của cái bị bệnh, của cái bị chết, 
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của cái bị luân chuyển ở trong ba cõi, của cái bị ràng 

buộc từ nhân tham dục, từ nhân thô ác đến những kết 

quả khổ đau. Và sự hạnh phúc, tự do của vị thọ trì 

Tịnh giới rộng lớn như hư không, nên không bị biến 

hoại với mọi không gian, với mọi thời gian. 

Lại nữa, vị tu tập Tịnh giới cũng luôn luôn quán chiếu 

một cách sâu sắc đối với những cây lúa được nuôi 

dưỡng bởi đất, nước, gió, lửa từ khi gieo hạt cho đến 

khi trở thành cây lúa, rồi sinh ra bông lúa. Bông lúa 

hút được tinh chất của trời đất qua những thời điểm 

điểm thích hợp là Tí, Ngọ, Mẹo, Dậu và tạo thành hạt 

lúa. Khi hạt lúa đã thuần thục, bất cứ cây lúa nào cũng 

cúi mình và hướng về mặt đất. Nhìn vào một cây lúa 

như thế, chúng ta cũng học được, thấy được, ứng dụng 

được vào trong đời sống của mình. Đó là đức tính 

khiêm hạ của cây lúa sau khi đã có thành quả, qua 

những sự tiếp nhận và có gạn lọc. Nếu cây lúa nào, 

sau khi đã tiếp nhận, có gạn lọc, mà vẫn còn đứng, 
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không cúi đầu xuống, thì đó là những cây lúa hư, cây 

lúa vô dụng, không hữu ích. Còn những cây lúa nào 

sau khi đã biết thời, biết xứ, tiếp nhận những tinh hoa 

của sự sống và tạo thành sức sống của mình đến chỗ 

chín muồi và thuần thục, thì tự nó cúi xuống. Cây lúa 

càng cúi xuống bao nhiêu, thì tác dụng, lợi ích của nó 

trong đời sống của chính nó và của muôn loài chúng 

sinh càng thiết thực. Cũng vậy, một người tu tập Tịnh 

giới biết thời để tu, biết xứ để tu, biết việc để tu, biết 

người để tu, biết pháp để tu, và sau khi tu tập đã có 

kết quả rồi thì luôn luôn thực tập hành đạo trong đời 

sống khiêm hạ. Càng khiêm hạ, chúng ta càng đi tới 

với lợi ích thiết thực. Sự có mặt của chính chúng ta là 

sự có mặt để làm lợi ích cho những người chung 

quanh, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Có như 

vậy, người thọ trì Tịnh giới mới thực sự là người tu 

tập có kết quả. Không ai tu tập đúng với Chánh pháp 

mà bản ngã càng ngày càng tăng lên, sự nhác nhớm 

càng tăng, càng ngày càng cẩu thả và luôn tự dung thứ 
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cho những điều buông lung của mình; không những 

vậy mà còn chỉ trích, phê phán sự tinh cần, nỗ lực tu 

tập của những người chung quanh. 

Một người tu tập, sống trong Tịnh giới, luôn quán 

chiếu những gì chung quanh mình, ở nơi bản thân 

mình, để loại từ tất cả những gì làm tâm ý mê muội, 

hôn trầm, buông lung, giải đãi, để tất cả những gì tốt 

đẹp vốn có nơi tự thân, nơi tự tâm trỗi dậy, lớn lên, 

kết thành hoa trái của từ bi, trí tuệ, làm lợi ích cho 

mình và muôn loài chúng sinh. Tu tập như vậy có giá 

trị và ý nghĩa lớn lao, không có bất kì thứ gì giữa thế 

gian có thể so sánh được. 

Hôm nay, quý vị đã có duyên lành đến trú xứ tăng-

già-lam Phước Duyên thọ trì Bát quan trai giới, sống 

một ngày một đêm ở trong Tịnh giới, quý vị luôn 

luôn quán chiếu hạnh của lửa, hạnh của nước, hạnh 

của đất, hạnh của gió và hạnh của cây lúa để thấy tất 
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cả những hạnh ấy cũng đang có mặt ở trong sự hành 

trì Tịnh giới của mình. Quý vị ứng dụng những gì đã 

quán chiếu, đã thực hành vào trong đời sống của 

mình. Đó là pháp hành duy nhất để đẩy chúng ta từ 

nơi bóng đêm bước ra ánh sáng, từ nơi ánh sáng hữu 

hạn mà bước tới ánh sáng vô cùng. Ánh sáng hữu hạn 

chính là phước báo hữu lậu, ánh sáng vô cùng là 

phước báo vô lậu. Phước báo hữu lậu là phước báo 

của trời người. Phước báo vô lậu là phước báo của 

bậc Thánh, của Bồ tát và chư Phật. 

Để duy trì được phước báo đã có, đang có và sẽ có 

trong tương lai, quý vị phải luôn nhớ Ba pháp quy y 

và Năm cấm giới. Đó là nền cho mọi loại phước báo 

hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, hữu hạn, vô hạn. Giờ 

đây, quý vị hãy nói theo tôi: 

"Đệ tử chúng con quy y Phật. Đệ tử chúng con quy y 

Pháp. Đệ tử chúng con quy y Tăng. 
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Đệ tử chúng con, nguyện thọ trì giới không giết hại 

chúng sinh. 

Đệ tử chúng con, nguyện thọ trì giới không trộm cắp. 

Đệ tử chúng con, nguyện thọ trì giới không tà hạnh. 

Đệ tử chúng con, nguyện thọ trì giới không nói dối. 

Đệ tử chúng con, nguyện thọ trì giới không uống 

rượu. 

Đệ tử chúng con trước ngôi Tam bảo, xin xả Bát quan 

trai giới, trở lại đời sống cư sĩ tại gia, tu tập, bỏ ác 

làm lành, ăn chay, niệm Phật, hộ trì Tam bảo tồn tại 

thế gian để lợi lạc muôn loài chúng sinh.  

Kính xin Tam bảo chứng minh. 

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng 

minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma-

ha-tát".  
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09 
Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai ngày 24/4/2022 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng toàn thể Giới tử thọ trì Bát quan trai giới hiện 

tiền quý mến. 

Một ngày một đêm quý vị thọ trì Bát quan trai giới 

là quý vị thực hành đời sống an tịnh thân hành, an 

tịnh ngữ hành, an tịnh ý hành. Nếu quý vị không sống 

ở trong Tịnh giới thì khó mà an tịnh được thân hành, 

rất khó mà an tịnh được ngữ hành, rất khó mà an tịnh 

được ý hành. 

An tịnh thân hành, nghĩa là quý vị thực tập đời sống 

của Tịnh giới, nên đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, lao 

tác, tất cả những hành động ấy đều là hành động ở 

trong Tịnh giới. Nhờ hành động ở trong Tịnh giới 

như thế, mà đối với mọi điều ác quý vị đã làm từ 
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trong quá khứ tới hôm nay, có điều kiện để ngưng lại, 

đình chỉ và tiêu diệt; điều ác quý vị đang làm và sẽ 

làm, sẽ không có điều kiện để phát triển và sẽ ngưng 

chỉ lại; đối với điều thiện quý vị đã làm trong quá 

khứ và hiện tại đang làm, thì sẽ được kích hoặc khiến 

tăng trưởng lớn mạnh đối với quý vị, trong mọi 

không gian, trong mọi thời gian; đối với điều thiện 

mà quý vị chưa thể thực hiện được, chưa có điều kiện 

để thực hành được, thì sống ở trong Tịnh giới giúp 

có cơ hội làm khởi động và phát triển, khiến cho điều 

thiện vốn có ở nơi tâm quý vị trỗi dậy và tăng trưởng. 

Vì vậy, sống ở trong Tịnh giới, thì quý vị an tịnh 

được đối với nghiệp sát trong bất thiện nghiệp đạo, 

đối với nghiệp trộm cắp ở trong bất thiện nghiệp đạo, 

đối với nghiệp tà hạnh hay không tịnh hạnh ở trong 

bất thiện nghiệp đạo. Nhờ an tịnh được ba bất thiện 

nghiệp đạo này, quý vị không còn tái sinh vào nơi 

đời sống mà thọ mạng ngắn ngủi; xứ sở nghèo đói; 

thân tướng không xinh đẹp, trang nghiêm. Nhờ ba 
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bất thiện nghiệp đạo này lắng yên, cho nên quý vị 

sinh ra ở đâu cũng được thọ mạng lâu dài, được y báo 

chánh báo trang nghiêm, và được đầy đủ đời sống vật 

chất cũng như đời sống tinh thần.  

Sâu sắc hơn nữa, an tịnh thân hành, là quý vị, do theo 

dõi hơi thở vào và ra trong thiền tập của hai mươi 

bốn giờ trong Tịnh giới, mà hơi thở của quý vị càng 

lúc càng trở nên sâu lắng, êm dịu. Chính hơi thở sâu 

lắng và êm dịu ấy có tác dụng làm cho thân quý vị 

nhẹ nhàng, khinh an; phong thái của quý vị trở thành 

cao khiết, thanh tịnh. 

An tịnh ngữ hành, nghĩa là, nhờ quý vị tu tập ở trong 

Tịnh giới mà ngữ hành quý vị hoạt khởi ở trong sự 

thanh tịnh. Do đó, quý vị thoát ra khỏi ác nghiệp đạo 

của ngữ thuộc về nói dối; quý vị thoát ra khỏi ác 

nghiệp đạo của ngữ thuộc về nói hai lưỡi; quý vị 

thoát ra khỏi ác nghiệp đạo của ngữ thuộc về nói 

thêm thắt; quý vị thoát ra khỏi ác nghiệp đạo của ngữ 
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thuộc về nói thô lỗ. Nhờ thoát ra khỏi tất cả ác nghiệp 

đạo thuộc về ngữ như vậy, mà quý vị có lời nói an 

tịnh chân thật; quý vị có lời nói an tịnh đưa tới sự hòa 

hợp, đoàn kết; quý vị có lời nói an tịnh đưa tới không 

thêm thắt; quý vị có lời nói an tịnh đưa tới từ ái, từ 

hòa, dễ nghe. Cho nên, sống trong Tịnh giới thì có 

thể phòng hộ được các bất thiện nghiệp đạo và thành 

tựu các thiện nghiệp đạo thuộc về ngữ. Nhờ vậy, quý 

vị sống ở đâu cũng nói lời chân thật; sống ở đâu cũng 

nói lời đưa tới hòa bình, an lạc; sống ở đâu cũng nói 

lời đúng đắn, nghiêm túc, không bỡn cợt, không đùa 

giỡn; và sống ở đâu cũng nói lời nhẹ nhàng, thanh 

thoát. Nên, quý vị sinh ra ở đâu cũng có âm thanh 

hay, để có khả năng phô diễn Chánh pháp, đem lại 

lợi ích cho muôn loài chúng sinh; có khả năng luận 

lý sắc bén đúng với Chánh pháp để tồi tà, phụ chánh, 

giúp cho những con người đi con đường tà đạo, lạc 

lối mê lầm trở về với Chánh đạo; và có khả năng 

tuyên diễn ý nghĩa thâm sâu của Chánh pháp để cho 



Pháp Ngữ  89   
 

người nghe càng lúc càng đi sâu vào trong Giáo pháp 

vi diệu của chư Phật ba đời, mười phương. 

Do đó, muốn được an tịnh về ngữ, quý vị phải sống 

ở trong Tịnh giới. Nhờ sống trong Tịnh giới như vậy, 

mà quý vị có Định. Nhờ có Định mà quý vị sống 

được với sự an tịnh của tầm, an tịnh của tứ, khiến cho 

tất cả các tưởng hoàn toàn vắng lặng. 

Quý vị sống ở trong Tịnh giới, nên  quý vị luôn an 

tịnh được ý hành, nghĩa là, quý vị có khả năng nhiếp 

phục các bất thiện nghiệp đạo thuộc về ý: ý tham, ý 

sân, ý si. Do nhiếp phục được tất cả các bất thiện 

nghiệp đạo này mà quý vị thành tựu được các thiện 

nghiệp đạo thuộc về ý vô tham, ý vô sân, ý vô si. Ý 

vô tham, nên quý vị, trên thì thực hành hạnh cúng 

dường chư Phật mười phương và ba đời, phụng sự 

Tam bảo khắp cả mọi không gian, khắp cả mọi thời 

gian mà không biết mỏi mệt; dưới thì quý vị rải lòng 
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từ bi, thực hành hạnh bố thí, chia sẻ những giá trị tinh 

thần và vật chất do tự thân lao tác mà có được. Đối 

với những chúng sinh thiếu tinh thần, thì chia sẻ 

những giá trị tinh thần cho họ; đối với những chúng 

sinh thiếu vật chất thì chia sẻ những giá trị vật chất 

đến cho họ; đối với những chúng sinh thiếu tự tin, 

thiếu tự lực, không đủ bản lĩnh để sống thì chia sẻ 

đạo lực, đức lực, trí lực cho họ. Nhờ vậy mà quý vị 

sinh ra ở đâu cũng tạo ra được cảnh giới tịnh độ cho 

chính mình; quý vị sinh ra ở đâu, đi đến đâu cũng có 

thể hội nhập được vào cảnh giới của các đạo tràng tu 

học khắp cả pháp giới, quý vị cũng có thể hội nhập 

vào được đạo tràng tu tập Tịnh độ trong thế giới của 

chư Phật mười phương, ba đời. Cho nên, muốn sinh 

về Tịnh độ của chư Phật, không có con đường nào 

khác hơn là con đường tự tịnh tâm ý. Tâm ý đã tịnh, 

mà còn khởi lên hạnh cúng dường để trang nghiêm 

Tịnh độ chư Phật, khởi lên hạnh bố thí để giảm trừ 

tất cả những oán đối trong lục đạo chúng sinh, để đưa 
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tất cả chúng sinh trở về với Chánh pháp, trở về với 

cảnh giới Tịnh độ chư Phật, trở về với tâm ý thanh 

tịnh ở nơi chính họ. Tất cả những thành quả như thế 

là đi từ nơi sự thực hành Tịnh giới an tịnh về tâm ý. 

Hôm nay, quý vị đã có duyên lành thọ trì Bát quan 

trai giới một ngày một đêm ở trong an tịnh thân hành, 

an tịnh ngữ hành, an tịnh ý hành, quý vị phải nỗ lực, 

phải tinh cần lên. Người muốn lấy lửa từ khúc gỗ, 

người đó phải tinh chuyên cần mẫn, đều đặn, thì hai 

thanh gỗ khi chạm, xát vào nhau mới tạo thành sức 

nóng; sức nóng đó hội đủ duyên thì tạo thành lửa cho 

người lấy lửa. Cũng vậy, người tu tập cần phải tinh 

chuyên, không mỏi mệt, không đổ lỗi là tại, bởi, vì, 

mà luôn luôn giữ lấy tâm mình, đi tới với hạnh 

nguyện của mình. Có như vậy mới thành tựu được 

những gì mà mình hằng mơ ước trong đời sống tu tập, 

thọ trì Tịnh giới. 

Quý vị phải nhớ lấy những điều tôi chia sẻ, tinh cần 
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thực tập trong mọi điều kiện, mọi không gian, thời 

gian, để điều kiện nào cũng là điều kiện quý báu của 

quý vị; để không gian nào cũng là không gian giá trị 

của quý vị; thời gian nào cũng là thời gian mà quý vị 

có khả năng chế tác ra châu báu cao quý trong đời 

sống của quý vị. Muốn được như vậy, quý vị phải 

luôn nhớ rằng, mình đã từng quy y Phật, không quy 

y trời, thần, quỷ, vật; đã từng quy y Pháp, không quy 

ngoại đạo, tà giáo; đã từng quy y Tăng, không quy y 

tổn hữu ác đảng; đã từng phát nguyện giữ Năm giới. 

Tất cả sự an tịnh thân hành, an tịnh ngữ hành, an tịnh 

tâm hành và thành quả do sự an tịnh này đem lại được 

thiết lập trên nền tảng Ba pháp quy y và Năm cấm 

giới. Nếu quý vị không thực hành Ba pháp quy y và 

Năm cấm giới một cách miên mật, quý vị không có 

căn bản, không có cơ sở, không có nền tảng, không 

có điều kiện để bước lên đời sống an tịnh thân hành, 

an tịnh ngữ hành, an tịnh ý hành, để rồi có một kết 

quả vượt mọi không gian, vượt mọi thời gian, vượt 
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khỏi mọi châu báu của thế gian này.  

Vậy, quý vị hãy nói theo tôi: 

"Đệ tử chúng con quy y Phật. Đệ tử chúng con quy y 

Pháp. Đệ tử chúng con quy y Tăng. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không giết hại chúng sinh. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không trộm cắp. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không tà hạnh. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không nói dối. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không uống rượu. 

Đệ tử chúng con, trước ngôi Tam bảo, xin xả Bát 
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quan trai giới, trở lại đời sống người cư sĩ tại gia, thọ 

trì Ba pháp quy y và Năm cấm giới, hộ trì Tam bảo 

tồn tại thế gian để lợi lạc muôn loài chúng sinh.  

Kính xin Tam bảo chứng minh. 

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng 

minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma-

ha-tát". 
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10 
Giảng cho Đạo tràng Phát Bồ Đề Tâm, ngày 5/5/2022 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng toàn thế Giới tử thọ trì Bát quan trai giới hiện 

diện quý mến. 

Thế là một ngày một đêm quý vị sống trong Tịnh giới 

Bát quan trai đã đi qua, đang đi qua và chốc lát nữa, 

sẽ đi qua. Trước khi quý vị xả giới Bát quan trai, trở 

về sống đời sống của người cư sĩ tại gia, thọ trì Ba 

pháp quy y và Năm cấm giới, hộ trì Tam bảo, làm lợi 

lạc cho muôn loài chúng sinh, để báo đáp ân đức Tam 

bảo, ân đức Thầy tổ, ân đức cha mẹ, ông bà nội ngoại 

và ân đức của mọi người, mọi loài đối với mình, tôi 

có lời chia sẻ với quý vị, mong tất cả mặc nhiên lắng 

nghe. 

Quý vị biết rằng, ở trong đời, những người thông 
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minh, có trí tuệ, những người có tâm đại bi, thường 

tu tập và thọ trì Tịnh giới của chư Phật, để bản thân 

mình có lợi ích, gia đình mình có lợi ích, trú xứ mình 

đang sinh hoạt có lợi ích, quê hương của mình có lợi 

ích, lợi ích cho đến muôn loài chúng sinh. Vì vậy, 

những vị thọ trì Tịnh giới sinh ra và lớn lên từ nơi 

những Bậc có trí tuệ, có đức hạnh, có tâm nguyện 

rộng lớn.  

Người thọ trì Tịnh giới là người biết gom rác ở trong 

lòng mình lại; người thọ trì Tịnh giới là người biết 

gom rác ở trong gia đình mình lại, mà không xả ra 

bên ngoài.  

Gom rác ở trong lòng mình lại, đó là đình chỉ tất cả 

các vọng niệm, điên đảo, khiến cho vọng niệm điên 

đảo đã sinh liền diệt, khiến cho vọng niệm điên đảo 

chưa sinh thì vĩnh viễn không sinh, đó là người trí, 

người thông minh trên đời khi thực hành và tu tập 

Tịnh giới. Nhờ vậy, người đó thay đổi được nghiệp 
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chủng nơi tâm mình, khiến xấu thành tốt, khiến dở 

thành hay, khiến ác thành thiện, khiến sự thấp kém 

thành sự cao thượng, khiến vô minh trở thành trí tuệ. 

Nhờ biết gom rác ở nơi tâm mình như vậy, mà người 

thông minh, có trí tuệ trên đời sống ở đâu cũng an 

lạc, sống ở đâu cũng đem lại lợi ích cho mình, cho 

người, cho chúng sinh. 

Người có trí, người thông minh trong đời biết thọ trì 

Tịnh giới là gom rác trong gia đình mình lại. Nghĩa 

là, trong gia đình, vợ chồng, anh em, con cái có điều 

gì không bằng lòng thì người ấy gom lại vào trong 

một góc nhà, để vào nơi mà gia đình đã quy định là 

chỗ để rác, khiến rác ấy không xả ra ngoài xã hội. 

Do đó, gia đình người ấy không bị xã hội chê cười. 

Như vậy, một người thông minh không bao giờ xả 

rác ra ngoài xã hội, không bao giờ nói xấu vợ, nói 

xấu chồng, nói xấu anh chị em, nói xấu con cái với 

xã hội; vì nói xấu như vậy thì xã hội cũng không 
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giúp được gì cho gia đình họ, mà tiếng thị phi ở 

trong gia đình người ấy càng lúc càng tăng trưởng 

lên. Bậc thông minh, có trí tuệ, khi gia đình có mâu 

thuẫn thì tìm đủ mọi cách gom mâu thuẫn đó lại ở 

một điểm, tìm ra điểm chung để cùng nhau giải 

quyết, từ đó mà gia đình sạch rác, xã hội cũng không 

có chỗ để chê trách. 

Nên, ở nơi người nào có tu tập Tịnh giới, ngay ở nơi 

người ấy có đời sống cao thượng; người ấy có mặt ở 

đâu thì ở đó có lợi ích, có an lạc. Gia đình nào mà bố 

mẹ, con cái biết tu tập Tịnh giới, gia đình ấy có rất ít 

rác; và nếu có rác, mỗi thành viên sẽ tự khoanh vùng 

rác đó, tự trị liệu, tự chuyển hóa; khiến gia đình ấy 

hiện tiền là cõi thiên đàng, tương lai là cõi Tịnh độ. 

Một người tu tập Tịnh giới có trí tuệ và thông minh, 

đối với tự thân, người ấy không bao giờ khởi lên ái 

nghiệp đối với cái tôi, cái của tôi. Vì nếu ái nghiệp 

đối với cái tôi, cái của tôi khởi lên, nó sẽ làm cho cái 
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tôi, cái của tôi ấy ngày càng lớn lên, làm mờ nhân 

cách, làm che khuất đạo đức của người đó, người đó 

làm gì cũng theo cá tính, ích kỷ, gây rối rắm cho 

chính bản thân và gia đình, và cho xã hội. Vì vậy, 

một vị tu tập Tịnh giới, sống ở đâu cũng có lợi ích, 

sống với ai cũng có lợi ích.  

Quý vị có phải là những người thông minh không, trí 

tuệ không? Nếu thọ Tịnh giới mà không thông minh, 

trí tuệ thì sẽ còn nhiều vướng mắc. Vướng mắc đến 

nỗi, do tu tập mà xả rác trong gia đình mình, do tu 

tập mà làm cho tâm mình càng lúc càng rối loạn lên. 

Nên, đức Phật dạy: Giới là Đức. Từ Đức mà sinh ra 

Tuệ; Tuệ đó nuôi dưỡng Giới đức của chúng ta, nuôi 

dưỡng đời sống an lạc của chúng ta. Giới là nền tảng 

để Định tâm có mặt. Định tâm đó sẽ gom hết những 

ý niệm tà vạy, những tri thức điên đảo, những hiểu 

biết vọng tưởng, dùng ánh sáng của Tuệ đốt cháy. 

Khi Tuệ đốt cháy hết những ý niệm tà vạy, vọng 
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tưởng, Đạo sẽ sáng lên ở nơi mỗi chúng ta và gia 

đình chúng ta, ở nơi xã hội mà chúng ta đang cộng 

trú. Do đó, một vị tu tập Tịnh giới, vị đó đem lại lợi 

ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho muôn 

loài chúng sinh, không phải chỉ ở đây, bây giờ mà ở 

bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. 

Quý vị có duyên lành, về dự tang lễ Hòa thượng Viện 

chủ Tự viện Phước Duyên. Sau tang lễ, quý vị còn 

cầu thỉnh tôi và chư Tăng bổn tự cho quý vị tu tập 

Tịnh giới một ngày một đêm để thực tập làm người 

thông minh, thực tập làm người trí tuệ, thực tập làm 

người đức hạnh, để luôn làm người con dễ thương 

của đức Thế Tôn, những người tiếp nối ngọn đèn 

Chánh pháp từ lịch đại Tổ sư qua các thời kỳ, ấy là 

một việc làm có sự gạn lọc. Quý vị đã không theo đời 

thường mà nghỉ ngơi vì mệt mỏi sau tang lễ, quý vị 

đã chọn nghỉ ngơi ở trong Giới, trong Định, trong 

Tuệ, đặt đời sống của mình vào Giới, Định, Tuệ để 
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đình chỉ tất cả mọi điều ác và thực hành điều thiện 

mà mình có thể. Tôi thay mặt chư Tăng bổn tự tán 

dương tinh thần cầu tu, cầu học của quý vị, cầu 

nguyện Tam bảo gia hộ tâm thành tu học của quý vị, 

cầu nguyện Giác linh Tôn sư húy thượng Nguyên hạ 

Tiến, tự Lương Phương chứng minh cho sự cầu tu, 

cầu học của tất cả quý vị thành viên Đạo tràng Phát 

Bồ Đề Tâm tu tập Bát quan trai giới một ngày một 

đêm. Có bao nhiêu công đức tu tập, chúng ta không 

tiêu thụ một mình, không tiêu thụ chỉ cho gia đình 

mình, mà xin hiến dâng cho tất cả mọi người và 

muôn loài chúng sinh, để ai nghe, thấy, tiếp xúc được 

với Phật pháp đều được đi trên con đường này, khiến 

cho tất cả đều được lợi ích, an lạc. Để duy trì được 

tâm này, quý vị luôn luôn khẳng định, mình là đệ tử 

của đức Thế Tôn bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, trong 

mọi hoàn cảnh.  
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11 
Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai ngày 8/5/2022 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng toàn thể Giới tử thọ trì Bát quan trai giới một 

ngày một đêm tại trú xứ tăng-già-lam Phước Duyên, 

thành phố Huế hiện diện quý mến. 

Quý vị đã thực tập một ngày một đêm ở trong Tịnh 

giới, nghĩa là quý vị đã và đang thực tập đời sống 

thiểu dục tri túc đối với ăn, mặc, ở, và sử dụng dược 

liệu trị bệnh. Nhờ thực tập thiểu dục tri túc đối với 

những nhu yếu này, một ngày một đêm ở trong Tịnh 

giới, quý vị có thể viễn ly được sự tham đắm tài sản, 

tham đắm đối với sắc dục, thăm đắm đối với danh lợi, 

tham đắm đối với ăn uống và ngủ nghỉ.  

Mọi người trong thế gian khổ đau nhiều là vì không 

biết thực tập đời sống thiểu dục tri túc, nên dong ruổi 
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tìm cầu và đắm chìm trong tài, sắc, danh, thực, thụy. 

Vì vậy mà bản thân họ gặt hái những khổ quả bất như 

ý. Quý vị là những người đệ tử của đức Thế Tôn, rất 

may mắn khi sống ở trong đời đầy năm sự dơ bẩn mà 

vẫn dành dụm được thời gian để tu tập Tịnh giới, 

nhất là Bát quan trai giới.  

Bát quan trai giới là Giới rất khó hành trì đối với 

người cư sĩ tại gia. Nếu không hành trì Bát quan trai 

giới thì khó mà dự vào dòng dõi bậc Thánh, nhất là 

tu tập để đoạn trừ dục ái, sắc ái và vô sắc ái, để chấm 

dứt sinh tử ngay trong đời này hay những đời tiếp 

theo. Không chấm dứt được sinh tử, thì dù chúng ta 

có mặt trong đời này dưới bất cứ hình thức nào, sang 

hay hèn, quý trọng hay khinh tồi, ngu hay trí, quyền 

lực hay bình dân, đều là những kẻ mất hết chủ quyền 

bởi cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, bởi cái thương 

yêu mà bị xa lìa, oán đối mà bị gặp gỡ, mơ ước mà 

bị không thành, ngày đêm bị thân năm uẩn mâu thuẫn 
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đốt cháy. Dù giàu có hay sang trọng đến mấy, quyền 

lực đến bao nhiêu, xinh đẹp đến bao nhiêu, mà còn ở 

trong sinh tử, thì tất cả những cái sang, quý ấy đều 

đến lúc úa tàn, cáo chung trong sự đau khổ, cáo 

chung trong sự thất vọng, tăm tối; không những thất 

vọng, tăm tối đời này, mà còn tiếp diễn đến đời sau.  

Vì vậy, quý vị là những người đã có thiện căn nhiều 

đời, đã gieo trồng thiện pháp nhiều kiếp, nên đời này 

mới được quy y Tam bảo, làm đệ tử đức Thế Tôn, 

nghe, học, thâm nhập được Phật pháp, phát nguyện 

sống đời sống thiểu dục tri túc để thực hành đời sống 

viễn ly hết thảy ác pháp từ nội tâm, để ác pháp từ nội 

tâm không duyên vào ngoại cảnh mà tạo ra khổ lụy 

cho mình, cho người, cho muôn loài chúng sinh. Đó 

là điều mà quý vị phải tự vui mừng, tự sung sướng, 

và phải tinh tấn nỗ lực hằng ngày, khiến cho điều ác 

ở nơi tâm ý chưa sinh, ở nơi lời nói chưa sinh, ở nơi 

hành động của thân chưa sinh, thì vĩnh viễn không 
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sinh; khiến cho những điều ác ở nơi tâm đã sinh, ở 

nơi lời nói đã sinh, ở nơi hành động của thân đã sinh, 

thì đình chỉ và dừng lại; khiến cho điều thiện nơi tâm 

ý chưa sinh, điều thiện nơi lời nói chưa sinh, điều 

thiện nơi thân chưa sinh, thì do sự nỗ lực, tinh cần 

của quý vị mà sinh khởi, phát triển; điều thiện nơi 

tâm ý đã sinh, điều thiện nơi lời nói đã sinh, điều 

thiện nơi thân hành đã sinh, thì phát triển, từ một 

điểm cho tới toàn thể, từ một khoảnh khắc cho đến 

trọn vẹn hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày.  

Muốn như vậy, quý vị phải tinh cần và luôn luôn thực 

hành chánh niệm, luôn thực hành tỉnh giác để tuệ 

giác sinh khởi. Khi tuệ giác của quý vị sinh khởi, 

chính tuệ giác ấy có khả năng đốt cháy vô minh và 

hành; khi tuệ giác của quý vị sinh khởi, tuệ giác ấy 

có khả năng đốt cháy ái, thủ, hữu trong đời sống hằng 

ngày của quý vị. Còn nếu tu tập mà tuệ giác chưa 

sinh, thì không thể chấm dứt được sinh tử luân hồi, 
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ái nghiệp vẫn còn đeo đẳng đối với quý vị dưới hình 

thức này hay hình thức khác. 

Quý vị phải biết rằng, tuệ giác ấy không phải từ trên 

trời cao ban xuống, không từ dưới lòng đất vọt lên, 

cũng không từ nơi bất cứ nền văn minh khoa học nào, 

cũng không thể mua bán từ nơi bất cứ siêu thị nào; 

tuệ giác ấy đi từ nơi Tịnh giới. Quý vị phải tu tập, thọ 

trì Tịnh giới. Từ nơi Tịnh giới, quý vị nhiếp phục 

được các điều bất thiện ở nơi tâm, hưng khởi điều 

thiện ở nơi tâm, qua thiền định. Nhờ năng lực thiền 

định từ nơi Giới, tuệ giác được sinh khởi. Do đó, 

muốn tu tập hướng tới đời sống giải thoát, đời sống 

cao thượng mà không thọ trì Tịnh giới, không thiền 

định thiết lập trên nền tảng của Tịnh giới, thì tuệ giác 

là chức năng phá trừ hắc ám, vô minh, tháo tung 

xiềng xích phiền não, ái nghiệp không do đâu mà 

sinh khởi. Nên quý vị đừng mong cầu giải thoát một 

cách mơ hồ, một cách hư huyễn; mà hãy mong cầu 
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đời sống giải thoát, đời sống giác ngộ bằng cách thọ 

trì Tịnh giới; quý vị đừng mong cầu đời sống cao 

thượng một cách mơ hồ, hư ảo, mà hãy mong cầu đời 

sống ấy từ nơi Tịnh giới và thực hành Tịnh giới; quý 

vị đừng mong cầu hạnh phúc, an lạc của thế gian này 

một cách mơ hồ, hư ảo nếu quý vị không quay về tiếp 

nhận và thọ trì Tịnh giới; quý vị đừng vinh ngã một 

cách ảo tưởng, mơ hồ mà hãy vinh danh sự tu học 

của chính mình, sự cao quý của chính mình, danh giá 

của chính mình từ nơi Tịnh giới. Hãy trở về nắm lấy 

giới của mình đã thọ từ Hòa thượng giới sư, từ chư 

Tăng trao truyền, từ đức Phật tuyên thị, để quý vị tu 

tập hằng ngày. Nhờ vậy mà mỗi ngày quý vị lớn lên 

ở trong Tịnh giới, lớn lên ở trong thiền định, lớn lên 

ở trong tuệ giác của chư Phật. 

Hôm nay, quý vị đã có duyên lành như thế, đừng để 

rơi mất, đừng để quên mất. Hãy nhớ lấy, hãy trân 

trọng lấy, như người mù mà được mắt sáng, như kẻ 
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bần cùng mà được châu báu, như kẻ lạc mất quê 

hương mà được trở về xứ sở, như trời nắng hạn mà 

được một giọt nước cam lồ. Vì vậy, quý vị hãy giữ 

tâm chí và nắm lấy cơ hội này, dù chỉ còn một hơi 

thở cũng nắm lấy hơi thở ấy mà thực tập nếp sống 

của Giới, nếp sống của Định, nếp sống của Tuệ. 

Trong Giới có Định, trong Giới có Tuệ. Giới chính 

là Định, Giới chính là Tuệ; Định chính là Giới, Định 

chính là Tuệ; Tuệ chính là Giới, Tuệ chính là Định. 

Quý vị thực tập và hành trì như thế, quý vị vĩnh viễn 

là đệ tử của đức Thế Tôn, đi trong dòng chảy của 

Phật pháp, không bao giờ bị lạc đường, không bao 

giờ bị rơi vào những tà kiến của chính mình, không 

bao giờ bị rơi vào những tà kiến của gia đình mình 

đã không may bị huân tập bởi những học thuyết, lý 

thuyết, sinh hoạt tà vạy của thế gian. Quý vị hãy chắp 

tay ngang ngực, chí thành nói theo tôi để khẳng định 

rằng quý vị luôn luôn là đệ tử của đức Thế Tôn, đi 

đúng Chánh pháp: 
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"Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y trời, thần, quỷ, vật.  

Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y ngoại đạo, tà giáo.  

Đệ tử chúng con quy y Tăng, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y bè bạn xấu ác. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không giết hại chúng sinh. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không trộm cắp. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không tà hạnh. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không nói dối. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 
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không uống rượu. 

Kính bạch Tam bảo chứng minh, cho chúng con, 

hôm nay, xả trừ Bát quan trai giới, trở lại đời sống 

người cư sĩ, thọ trì Ba pháp quy y và Năm cấm giới, 

làm người cư sĩ tại gia, tu tập Chánh pháp, lợi lạc 

muôn loài chúng sinh.  

Ngưỡng bạch Tam bảo chứng minh. 

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng 

minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma-

ha-tát". 
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12 
Giảng cho Đạo tràng Bát quan trai ngày 22/5/2022 

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Toàn thể Giới tử thọ trì Bát quan trai giới tại trú xứ 

tăng-già-lam Phước Duyên hiện diện quý mến. 

Là đệ tử Phật, dù xuất gia hay tại gia, chúng ta phải 

có thời khóa tu tập, hành trì mỗi ngày. Trong ngày, 

chúng ta hành trì, tối thiểu là một thời hành thiền, 

niệm Phật, trì tụng minh chú hay lạy Phật hay tụng 

kinh, bái sám. Mỗi ngày, chúng ta hãy lập ra một thời 

để nuôi thân và nuôi tâm của chúng ta ở trong Phật 

Pháp. Tối đa mỗi ngày, chúng ta có thể thực tập sáu 

thời. Nếu một người, mỗi ngày không có thời nào 

nhớ Phật, không có một thời nào hành Pháp, không 

có một thời nào nghĩ về Tăng, không có một thời 

điểm nào nghĩ về Giới pháp mình đã thọ, thì người 



112  Thích Thái Hòa 
 

ấy, dù xuất gia hay tại gia, có khẳng định mình là đệ 

tử của Đức Phật đi nữa, thì cũng chỉ là kẻ còn đứng 

rất xa ở ngoài cửa ngõ của Chánh pháp mà nhìn vào, 

người đó còn đứng rất xa ngoài cửa chùa mà nhìn 

vào chốn thiền môn. Cho nên, phải lập nguyện mà tu, 

mỗi ngày tối thiểu phải có một thời khóa công phu tu 

tập và tối đa là sáu thời khóa mỗi ngày. Điều này, 

trong lịch sử dân tộc Việt Nam, lịch sử Phật giáo Việt 

Nam, đã được các bậc tiền nhân của chúng ta chú ý 

và thực hành. Nhất là trong triều đại nhà Trần, vua 

Trần Thái Tông, tuy bận rộn làm công việc điều hành 

đất nước như thế, nhưng mỗi ngày vua đều có sáu 

thời thực tập, dâng hương cúng Phật, quán chiếu và 

thiền tập. Đối với cương vị nhà vua thì vua không 

phải chỉ lo tu riêng cho chính mình, mà một ngày sáu 

thời như vậy, chính là vua đại diện cho quốc dân để 

tu, để lạy Phật, để trau dồi phước đức cho chính mình 

và toàn thể quốc dân. Trong lịch sử Việt Nam đã có 

những vị vua như thế cho đất nước, cho thiên hạ. 
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Quý vị là Phật tử cũng vậy, phải lập hạnh lập nguyện 

mà tu. Ở đời, mình có vợ có chồng, có con cái, có 

dòng họ, có quê hương xứ sở. Có vợ thì vợ phải lập 

hạnh mà tu cho chồng, có chồng thì chồng phải lập 

hạnh mà tu cho vợ. Cha mẹ mà có con cái, thì cha mẹ 

phải lập hạnh mà tu cho con cái, con cái mà có cha 

mẹ thì phải lập hạnh mà tu cho cha mẹ. Trong gia 

đình huyết thống, mà có anh chị em, thì anh chị em 

lập hạnh mà tu tập cho nhau. Trong quan hệ xã hội, 

bạn bè với nhau, thì bạn bè lập hạnh, lập nguyện mà 

tu tập cho nhau, để hỗ trợ nhau trên con đường tu tập. 

Có tu tập thì chúng ta mới nói đến việc an lạc, hạnh 

phúc. Có tu tập thì mới có đức hạnh để bảo chứng 

cho sự an lạc hạnh phúc ấy lâu dài. Không có tu tập, 

đừng nói có hạnh phúc gia đình. Không có tu tập, 

đừng nói đến hạnh phúc vợ chồng. Không có tu tập, 

đừng nói đến hạnh phúc giữa cha mẹ và con cái. 

Không có tu tập, đừng nói có hạnh phúc giữa thầy và 

trò. Không có tu tập, đừng nói đến hạnh phúc giữa 
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dân và quan, giữa quan và vua. Không có tu tập, 

đừng nói có hạnh phúc ngay trong đời này. Không 

có tu tập, đừng nói rằng có hạnh phúc đời sau. Không 

tu tập, phước đức ngày càng mòn diệt, khi kết thúc 

sinh mệnh thì chỉ rơi vào địa ngục như tên bắn mà 

thôi; rơi vào loài ngạ quỷ để đói khát đời này qua đời 

khác, bần cùng kiếp này qua kiếp khác mà thôi. 

Không tu tập, khi kết thúc sinh mệnh liền rơi vào 

cảnh giới của súc sinh, để muôn đời chịu sự ngu dốt, 

tà kiến mà thôi.  

Cho nên, không có tu tập đừng mơ gì có hạnh phúc, 

an lạc. Không tu tập, đừng mơ gì giữ được tài sản 

mình đã có, đang có và sẽ có. Nên, kẻ không biết tu 

tập là kẻ tội đồ của gia đình, là kẻ tội đồ của dòng họ, 

là kẻ tội đồ của quốc gia xã hội, là kẻ ăn trộm lớn nhất 

của muôn loài chúng sinh. Vì vậy, các bậc có trí trên 

đời, các bậc minh chủ, không ai là không tu thân, hành 

thiện trong những điều kiện mà họ đang có thể. 
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Tôi đã từng nghe có nhiều vị quan chức nhà nước, 

âm thầm tu tập mà không ai biết. Có những vị ăn 

chay trường mười năm, hai mươi năm, mà những vị 

quan hệ với họ chẳng hề biết họ ăn chay trường. Họ 

sống nhiệt tình với công việc nhưng tất cả sự nhiệt 

tình ấy đều thiết lập trên nền tảng của sự tu tập. 

Trước khi đi làm công việc hằng ngày của mình, họ 

đều đến trước bàn Phật của gia đình, thắp hương kính 

cẩn cúng dường Tam bảo, lạy ba lạy. Nhiều vị như 

thế và rất nhiều vị như thế.  

Trái lại, có những vị mệnh danh xuất gia ở trong chùa, 

nhưng chẳng thắp Phật một cây hương, chẳng tụng 

một thời kinh, chẳng ngồi thiền, gặp nhau toàn nói 

chuyện hoang tưởng mơ hồ, hí luận, thị phi, khen chê. 

Đó là những kẻ trá hình ở trong Phật giáo, những cảnh 

giới khổ đau đương nhiên sẽ dành cho họ. Người tự 

cho mình là Phật tử mà chẳng bao giờ nghĩ tới Phật 

Pháp Tăng, chẳng bao giờ mua nổi một thẻ hương 



116  Thích Thái Hòa 
 

cúng Phật, chứ đừng nói rằng thắp hương cúng Phật 

mỗi ngày, thì lấy gì mà tự cho mình là Phật tử, tự cho 

mình là có trách nhiệm với Phật Pháp, tự cho mình là 

có trách nhiệm với xã hội. Đời sống đã dối láo như 

thế, thì nhất định sẽ rơi vào cảnh dối láo, dối láo này 

sinh ra dối láo khác, cứ như thế mà đọa lạc trầm luân 

sinh tử, vì mở miệng ra là toàn nói dối thôi, nói lời cao 

đẹp mà tâm chẳng có chút gì cao đẹp cả.  

Cho nên, quý vị là Phật tử phải ý thức được, khi nghe 

một vị sư nói về điều tốt đẹp, thì quý vị nhắm mắt lại 

hỏi rằng, vị sư này nói vậy mà có phải vậy không, để 

không bị bất cứ tà sư ác hữu nào đánh lừa. Bởi vì ở 

đời này, người tốt nhiều như cát bụi mà người xấu 

cũng nhiều như cát bụi. Vậy làm thế nào để chúng ta 

gặp được người tốt mà không gặp người xấu? Muốn 

gặp người tốt, chúng ta phải khởi tâm tốt mà tu. Tâm 

mình không tốt mà đòi gặp thầy tốt, bạn tốt, thì dù 

thầy có tốt, bạn có tốt, môi trường tốt, thì mình vẫn 
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xấu thôi. Bởi vì xấu ngay ở nơi tâm mình, xấu ngay ở 

định hướng tu học của mình, ngay ở hành trì của mình. 

Cho nên, quý vị mỗi ngày phải có những thời khắc 

nhất định cho sự tu tập, hành trì của mình. Mỗi ngày 

không có thời khắc nào được cả, thì một tuần; một 

tuần không được thì một tháng có một thời khắc; một 

tháng không được thì ít ra ba tháng cũng có một thời 

khắc; mà ba tháng không được thì ít ra một năm phải 

có được một thời khắc. Có nhiều người bạc phước, vô 

phúc đến nỗi, một năm cũng không bao giờ biết nhìn 

lại chính mình là ai, mình phải sống thế nào, ai sinh 

mình ra, ai nuôi mình lớn, ai dạy dỗ cho mình, ai 

hướng dẫn cho mình, ai tác thành cho mình. Không 

bao giờ nghĩ được tới những điều như thế, như vậy, 

thì thiện căn ở đâu mà lớn lên, phước đức ở đâu mà 

tồn tại. Cho nên, trách chi đói nghèo giữa thế gian này, 

trách chi dịch bệnh giữa thế gian này, trách chi chiến 

tranh giữa thế gian này, trách chi nhà tan cửa nát ở thế 

gian này. Tất cả những cái gì xấu xa đầy rẫy giữa thế 
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gian là do chính tâm con người xấu xa tạo nên. Cái 

tâm của kẻ vô ơn, vô nghĩa, vô nhân đức tạo nên. 

Cho nên, quý vị thật may mắn khi hằng tuần đã có 

một thời khóa tu Bát quan trai nhất định, thì cứ như 

thế mà cố gắng. Về nhà mình, mỗi ngày có một thời 

khóa nhất định thì cứ như thế mà hành trì. Sống trong 

gia đình, ai xấu kệ họ, mình không quan tâm cái xấu 

của họ, chỉ nghĩ đến những cái tốt của người ấy mà 

thôi. Nhờ vậy, gia đình không yên mà bản thân mình 

yên. Đi ra giữa xã hội, ai xấu, ai ác kệ họ, mình không 

xấu, không ác thì thôi. Ai xấu, ai ác thì quả báo 

không lành tới với họ. Nên, xã hội không yên nhưng 

tâm mình tốt, hành động mình tốt, đời sống mình tốt, 

thì bản thân mình tự yên giữa những cái biến loạn, 

nhiễu nhương của xã hội. Còn nếu chúng ta khởi 

niệm phê phán thế này, thế kia, thì chính tâm chúng 

ta bị loạn động trước, lời nói của chúng ta thiếu chân 

thực, thiếu như ngữ, thiếu chánh ngữ trước.  
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Nên quý vị phải lập hạnh, lập nguyện mà tu cho rõ 

ràng. Mà tu, thì phải tu hết lòng, chứ đừng tu nửa nửa. 

Cơm mà nửa sống nửa chín thì phí gạo, phí nước, phí 

điện, mà không ăn được. Cho nên đã nấu cơm thì 

phải nấu cho chín, nước bao nhiêu, lửa đỏ bao nhiêu, 

thời điểm bao nhiêu thì cơm chín. Chứ đừng nấu cơm 

mà thiếu phương pháp. Cũng như vậy, tu tập cũng 

phải học, phải tìm thầy mà học, tìm bạn mà lắng nghe, 

chứ đừng đi theo tập thói sai lầm, tà kiến, kiến chấp 

của mình. Tu như vậy là đương nhiên mỗi ngày đều 

có sự mới mẻ, đều có sự thăng hoa. Ăn cơm mà nấu 

đúng phương pháp, chín, thì cơm ấy, mình ăn vào sẽ 

nuôi cơ thể mình tồn tại một cách có ý nghĩa, đi cầu 

cũng nhẹ nhàng, đi tiểu cũng nhẹ nhàng, có sức lực 

để mà tiến về phía trước. Tu tập cũng vậy, đúng pháp 

thì càng ngày càng tốt thôi.  

Tu tập mà càng ngày càng xấu, thì coi lại cái tu của 

mình. Mình tu hành mà đi tới chỗ nào người ta tránh 
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mình, thì mình coi lại cái sự tu hành của mình. Còn 

mình tu hành đúng đắn thì ngay cả người xấu cũng tốt  

với mình, và đi tới đâu ai cũng mến mộ, ai cũng quý 

trọng. Còn mình tu mà đến với ai, lúc đầu người ta 

đón rước mình tử tế, sau đó người ta tìm cách tránh xa 

mình, người ta không nói chuyện với mình, thì phải 

xét lại cái tu của mình. Mình đi tới đâu, người ta cũng 

đề phòng mình, có nghĩa là mình tu sai rồi.  

Cho nên, quý vị tu tập mà chọn được thời khóa để 

hành trì, luôn luôn trong sự hành trì ấy có nội dung 

của Phật, nội dung của Pháp, nội dung của Tăng, nội 

dung của Giới pháp mà mình đã phát tâm hành trì 

hằng ngày, suốt đời và đời này qua kiếp khác, thì cứ 

như thế mà đi. Đi như vậy, ta có khả năng bước ra từ 

bóng đêm, đi tới với ánh sáng và từ ánh sáng hữu hạn 

chúng ta bước tới ánh sáng vô cùng; từ phước đức 

hữu lậu chúng ta đi tới được với phước đức vô lậu; 

từ phước đức vô lậu, chúng ta đi tới với phước đức 
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mà không còn giới hạn bởi không gian, không còn bị 

giới hạn bởi thời gian, không còn bị giới hạn bởi bất 

cứ hình hài nào khi ta nhận lấy, để tiếp tục hạnh 

nguyện tu học của chúng ta, dưới bất cứ hoàn cảnh 

nào. Cho nên, quý vị phải nhớ lập hạnh, lập nguyện 

mà tu. Đã tu rồi thì cứ thế mà đi, không tại, không bởi, 

không vì. Thấy có cái tại, cái bởi, cái vì, thì lo mà khởi 

tâm sám hối đi. Bởi vì đó là cái oán nghiệp, chướng 

nghiệp nhiều đời mình tạo ra. Có tại, có bởi, có vì, là 

do oán nghiệp tạo ra. Oán nghiệp từ vợ, oán nghiệp từ 

chồng, oán nghiệp từ con cái, oán nghiệp từ dâu rể, 

oán nghiệp từ thầy, từ học trò. Ý thức được điều đó, 

thì phải chí thành sám hối mỗi ngày. Chứ có lí do gì, 

mà con mình đẻ ra không nghe mình lại đi nghe thiên 

hạ; cháu mình chăm sóc mà lớn lên nghe ma, nghe 

quỷ chứ không nghe ông nội bà nội, ông ngoại bà 

ngoại. Rõ ràng, đức mình quá yếu, phước mình quá 

kém, nên người ở trong lòng bàn tay mình bỏ mình ra 

đi, chống lại mình, chửi lại mình, đối xử với mình tồi 
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tệ hơn. Cho nên, phải chí thành sám hối để cho tội diệt, 

phước sinh, phải sám hối cho đức sáng lên, trí sáng 

lên, hạnh kiên cường, trong sự tu học của mình. Mà 

muốn như vậy thì mình phải khẳng định: "Bất cứ ở 

đâu, bất cứ lúc nào, tôi là con của Phật, con của Phật 

không phải đời này mà đời đời kiếp kiếp về sau, ở đâu 

cũng làm con Phật, hình thức nào cũng làm con Phật". 

Vì vậy, quý vị chắp tay lại nói theo tôi:  

"Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện đời đời kiếp 

kiếp không quy y trời thần quỷ vật.  

Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp 

kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.  

Đệ tử chúng con quy y Tăng nguyện đời đời kiếp 

kiếp không quy y thầy tà bạn ác.  

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không giết hại chúng sinh.  
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Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không trộm cắp.  

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không tà hạnh.  

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không nói dối.  

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không uống rượu.  

Đệ tử chúng con ngày nay, trước ngôi Tam bảo, cho 

chúng con được xả Bát quan trai giới, thọ trì Ba pháp 

quy y, Năm cấm giới, giữ Tâm bồ đề, giữ Bốn niềm 

tin thanh tịnh, tu tập Chánh pháp, hộ trì Tam bảo, lợi 

lạc muôn loài chúng sinh. Ngưỡng bạch Tam bảo 

chứng minh. 

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma-ha-tát.”  



124  Thích Thái Hòa 
 

13 
Giảng cho Đạo tràng Bát quan trai, ngày 12/6/2022 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Cùng toàn thể quý vị Giới tử thọ trì Bát quan trai giới 

một ngày một đêm tại trú xứ tăng-già-lam Phước 

Duyên, thành phố Huế, hiện diện quý mến. 

Quý vị đã phát tâm thọ trì Giới pháp của Phật để tu 

học, thì quý vị phải luôn luôn sống với Giới pháp, 

sống với Giới thể, sống với Giới hạnh, sống với Giới 

tướng. 

Thế nào là sống với Giới pháp? Giới được thiết lập 

trên nền tảng của Chánh pháp. Pháp ấy là Pháp Bát 

chánh đạo. Pháp Bát Chánh Đạo được thiết lập trên 

nền tảng của Trung đạo. Cho nên, Giới pháp ấy là 

Giới pháp thích ứng với Trung đạo. Và Trung đạo 

được thiết lập trên nền tảng giải thoát, niết bàn, cho 
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nên Giới pháp ấy là giới pháp được thiết lập và thích 

ứng với đời sống giải thoát, đời sống Niết bàn. Vì 

vậy mà quý vị thọ trì Giới pháp là làm cho thân và 

tâm mình sống ở trong đời sống giải thoát, đời sống 

giác ngộ.  

Giới thể là bản thể của Giới. Bản thể của Giới là pháp 

giới thanh tịnh. Nhưng khi quý vị bắt đầu khởi tâm, 

khởi thân, khởi ngữ quy y Phật, quy y Pháp, quy y 

Tăng, thì Giới thể cũng từ đó mà bắt đầu sinh khởi, 

qua sự tác pháp yết-ma của Tăng-già. Cho nên, một 

người muốn thọ trì Giới pháp thì phải thành tựu Giới 

thể. Giới thể thì thanh tịnh cùng khắp toàn thể pháp 

giới, nhưng rót vào đỉnh đầu của người cầu thọ là từ 

nơi Tăng tác pháp yết-ma. Nên thọ Giới mà không 

có Tăng trao truyền thì Giới thể không do đâu mà 

thành tựu. Giới thể đã không thành tựu, thì không có 

khả năng, không có năng lực phòng hộ điều ác của 

thân, không có năng lực phòng hộ điều ác của ngữ, 
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không có năng lực phòng hộ điều ác xảy ra ở nơi ý. 

Cho nên, một Giới tử thọ Giới đúng Pháp, sẽ thành 

tựu được Giới thể; Giới thể ấy có khả năng phòng hộ 

điều ác từ nơi thân, ngữ, ý xảy ra cho vị đó; Giới thể 

ấy có khả năng tác động, khiến cho vị ấy, thân hành 

thiện, miệng nói thiện và tâm nghĩ thiện; Giới thể 

yểm trợ cho vị ấy phát triển thân hành thiện đến chỗ 

hoàn hảo, miệng nói thiện đến chỗ hoàn hảo, ý nghĩ 

thiện đến chỗ hoàn hảo. Nên, thọ Giới mà không đắc 

được Giới, không có Tăng truyền thọ, thì không có 

hiệu quả phòng hộ tất cả điều ác và sinh khởi tất cả 

điều thiện trong đời sống của chúng ta.  

Quý vị thấy, Giới pháp và Giới thể quan trọng đến 

mức nào trong việc tu hành, trong việc dứt ác hành 

thiện và tu tập đúng với Chánh pháp. 

Thứ ba là Giới hành. Giới hành là sự thực hành Giới 

pháp, sự thực hành Giới thể. Giới hành thích ứng với 
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đời sống giải thoát, thích ứng với đời sống Niết bàn, 

thích ứng với đời sống dứt ác hành thiện, để thăng 

hoa đời sống của chúng ta, từ phẩm hạnh này đi tới 

phẩm hạnh khác cao quý, rộng lớn hơn. Nhưng Giới 

hành, khởi thủy là chúng ta phải sống nếp sống của 

thiểu dục tri túc; thiểu dục và tri túc qua sự ăn uống, 

thiểu dục và tri túc qua sự ăn mặc, thiểu dục và tri 

túc qua sự ăn ở, và thiểu dục tri túc ngay ở nơi sử 

dụng các dược phẩm trị liệu thân bệnh và tâm bệnh 

của chúng ta, thiểu dục ngay ở nơi những cái chúng 

ta nhu yếu hàng ngày trong đời sống. Sống đời sống 

thiểu dục tri túc như vậy, thì mới viên mãn được Giới 

hành của một người Giới tử cầu thọ Giới pháp và tu 

tập Giới pháp, sống với Giới pháp. Một người đa dục, 

đầy tham dục không thể sống với Giới hành thanh 

tịnh. Một người tham dục, một người đa dục không 

thể sống với Giới hành thiểu dục tri túc đối với ăn 

mặc, đối với ăn ở, đối với thọ dụng thực phẩm và đối 

với dược liệu sử dụng hàng ngày.  
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Cho nên, trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải 

thực tập đời sống của Giới hành, và Giới hành đó, 

nếp sống thiểu dục tri túc đó, chúng ta phải biểu lộ 

qua phong thái đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, mặc, ở 

và sử dụng nhu yếu phẩm, ngay cả nhu yếu phẩm trị 

bệnh. Nhờ vậy, chúng ta được viên mãn Giới hành 

đối với các Giới pháp mà chúng ta đã lãnh thọ; chúng 

ta viên mãn đối với sự thanh tịnh trong các niệm của 

chúng ta; chúng ta thanh tịnh đối với các căn mắt, tai, 

mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Nhờ có sự thanh tịnh như 

vậy, một người tu khác với người không tu, một 

người có Giới khác với người không Giới; thông qua 

cách ăn mặc, ăn uống, ăn ở, thọ dụng thực phẩm và 

cách đi, đứng, nằm ngồi của họ. Cũng có những vị 

ngồi với tư thế hoa sen, tư thế kiết già, nhưng không 

có Giới hành, bởi vì ngồi tư thế hoa sen, tư thế kiết 

già đó, cũng chỉ là tư thế bắt chước người khác, mà 

không phải từ nơi Giới hành của họ tỏa ra. Có những 

vị cũng đi đứng nhẹ nhàng, nhưng sự nhẹ nhàng đó 
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không bắt nguồn từ Giới hành thanh tịnh, mà đi từ 

cái bắt chước người khác, những cái bắt chước đó 

tuy cũng có một giá trị nhất định, nhưng cái giá trị 

nhất phải đi từ nơi Giới hành, phải đi từ nơi Giới 

pháp đã học hỏi, thọ trì, phải đi nơi Giới thể đã được 

tác thành bởi Tăng-già. Giới hành có, nghĩa là phải 

từ ngay trên đời sống do thực tập của hành giả mà có, 

chứ không phải là vay mượn từ người khác để có 

được Giới hành, bởi vì cái gì vay mượn thì cái đó 

phải trả, không có ai vay mượn mà không trả. Người 

vay mượn là người mắc nợ; mắc nợ thì không thể có 

tự do; mắc nợ không thể có giải thoát; người mắc nợ 

không có an lạc, dù mắc nợ giữa bất cứ hình thức nào.  

Cho nên, người có an lạc, có hạnh phúc, có đời sống 

giải thoát, người đó phải đi từ nơi Giới pháp, đi từ nơi 

Giới thể, đi từ nơi Giới hành, giữ gìn ở nơi Giới tướng, 

tức là cái tướng của Giới, cái hình thái của Giới, những 

quy định của Giới. Ví dụ, thọ Bồ tát giới tại gia, không 
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thể không một tháng sáu ngày thọ trì trai giới. Nhưng 

nhiều vị đã thọ Bồ tát giới tại gia rồi, mà một năm 

không có được một ngày trai giới, thì sao gọi là thọ Bồ 

tát tại gia, sai với Giới tướng quy định. Đã thọ trì Bồ 

tát giới tại gia, mà ba tháng không có một ngày trai giới, 

thì sao gọi là người thọ Bồ tát tại gia đúng Giới tướng 

được quy định. Người thọ Bồ tát giới tại gia mà một 

tháng không có một ngày trai giới trong mười ngày, 

hoặc sáu ngày, hoặc bốn ngày; nhiều người thọ Bồ tát 

tại gia mà nói rằng một tháng tu Bát quan trai bốn ngày 

là nhiều quá; như vậy rõ ràng người đó thọ Giới mà 

không hiểu gì về Giới và không hiểu gì về Giới tướng 

mà mình đã hành trì. Thế thì làm sao mà phát huy được 

Giới hành của mình, thâm nhập được Giới thể và hội 

nhập được với Giới pháp, để có một đời sống an lạc, 

giải thoát, hạnh phúc, chấm dứt sinh tử đời này và có 

thể chấm dứt sinh tử những đời tiếp theo.  

Nên, quý vị thấy chưa, tu mấy cũng không thành, 
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học mấy cũng không hiểu, nuôi mấy cũng không lớn. 

Nhiều Phật tử đi chùa năm mươi năm rồi, nhưng vẫn 

còn uống sữa mẹ và rớt sữa ra ngoài; năm mươi năm 

rồi bú sữa mẹ, bú sữa thầy mà rớt sữa ra ngoài; uống 

cam lồ từ chư Phật, Bồ tát nhưng không vào được 

một chút mảy may ở nơi cái lưỡi của họ, không dính 

được một chút mảy may ở nơi tế bào của họ. Thế thì 

mơ gì giải thoát, mơ gì an lạc, mơ gì vãng sanh Tịnh 

độ, mơ gì kiến tánh thành Phật, toàn nói chuyện 

huyễn ảo, mơ mộng, huyễn hoặc mà thôi. Tại sao 

như thế? Tại vì không gặp được thầy, không gặp 

được bạn, toàn nhận giặc làm thầy, thì chỉ có suốt 

ngày là đánh tào đao nhau, cãi nhau, chửi nhau, 

mắng bỏ nhau thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nhận giặc làm 

thầy, nhận tà kiến làm con của mình, cho nên bị con 

hại suốt ngày, hại suốt đời, hại từ đời này qua đời 

khác, là do nhận ái kiến làm con; nhận tà kiến làm 

chồng nên bị chồng đánh, mắng, chửi suốt ngày; 

nhận ái kiến làm vợ nên bị vợ nguyền rủa suốt ngày. 
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Đi đã sai, càng đi càng sai, làm gì mà đi tới được 

mục đích mình mong ước được.  

Quý vị phải thấy rằng, mình phải học. Học rồi để 

hiểu, hiểu rồi để tu, tu rồi là phải ứng dụng. Không 

có ai tu mà không học. Ngay cả ở đời, muốn biết 

chữ nghĩa thì cũng phải cầm sách tới trường; không 

ai không có thầy dạy mà biết chữ hết. Muốn biết chữ 

nghĩa cũng phải có thầy, huống chi tu mà không có 

thầy. Tu mà không có thầy là rất nguy hiểm, cực kỳ 

nguy hiểm. Cho nên, quý vị rất may mắn. Có được 

giờ phút này là may mắn cái đã, chưa nói đến các 

may mắn khác. Ít ra, giờ phút này chúng ta cũng nói 

được cho nhau về mặt ý nghĩa của Giới pháp, ý 

nghĩa của Giới thể, ý nghĩa của Giới hành, ý nghĩa 

của Giới tướng.  

Chúng ta thực hành Giới pháp, Giới thể, Giới hành, 

Giới tướng như thế nào để có an lạc, hạnh phúc thì 
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trong kinh, nhất là kinh A-hàm thuộc văn hệ Nikaya, 

đức Phật chỉ bày cho chúng ta:  

"Người sống với Giới, thì người đó có năm chất liệu, 

thành tựu được năm chất liệu.  

Chất liệu thứ nhất là Bất hối, nghĩa là không còn có gì 

nữa để hối hận. Bởi vì, điều thiện đang làm thuộc về 

thân, ngữ và ý thì vị sống với Giới đã làm; và điều ác 

thuộc về thân, ngữ và ý thì người sống với Giới đã 

đình chỉ, chấm dứt. Cho nên, đối với điều thiện, vị đó 

không còn gì để ân hận, bởi vì cái đáng làm thì đã làm; 

đối với điều ác, vị đó cũng không có gì hối hận vì đáng 

đình chỉ thì vị đó đã đình chỉ. Vị đó sống với tâm 

không còn gì hối hận cả; không hối hận đối với quá 

khứ; không hối hận với hiện tại; và cũng chẳng có gì 

hối hận với tương lai. Bởi vì, cái ác đáng hủy diệt, vị 

đó đang nỗ lực hủy diệt mỗi ngày; và điều thiện cần 

làm, vị đó đã nỗ lực làm mỗi ngày. Một vị sống có 

Giới không có gì nữa để hối hận, không có gì nữa để 
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ân hận, không có gì nữa để phàn nàn. 

Chất liệu thứ hai là Hân hoan. Vị sống có Giới, sống 

với Giới hân hoan mỗi ngày trong Giới pháp của 

mình, hân hoan mỗi ngày trong Giới thể của mình, 

hân hoan mỗi ngày trong Giới hành của mình, hân 

hoan mỗi ngày trong Giới tướng của mình. Cho nên, 

mỗi ngày và đến nửa tháng mà dự được Bố tát, đi 

nghe Giới được, là vị đó hân hoan. Vị đó chờ đợi 

từng ngày để đến nửa tháng trăng sáng, từng ngày để 

đến nửa tháng trăng tối, để được nghe Giới. 

Chất liệu thứ ba là Hoan hỷ. Hân hoan là cái biểu lộ 

cảm xúc sung sướng, hoan hỷ từ bên ngoài, từ ý, thức 

và thân. Nhưng chất liệu thứ ba là Hỷ, là cái vui đi 

sâu vào bên trong của tâm ý, ngấm vào trong tâm ý. 

Cái hỷ bền hơn cái hân hoan. Chúng ta có thể hân 

hoan một giờ thôi, nhưng cái hỷ ngấm vào trong tâm 

ý của chúng ta, làm chúng ta có khi vui cả ngày, có 
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khi vui cả tuần, vui ba tháng, có khi vui cả năm, mỗi 

khi nghĩ tới Giới hành là tự nhiên thấy vui, tâm thích 

thú, nhẹ nhàng. 

Chất liệu thứ tư là Tịnh chỉ. Người sống với Giới, vị 

đó có sự tịnh chỉ. Tịnh, hay Tĩnh, nghĩa là yên tĩnh; 

Chỉ là dừng lại. Dừng lại sống với chiều sâu trong sự 

yên tịnh do Giới pháp, do Giới thể, do Giới hành, do 

Giới tướng mà mình thực hành đem lại. Khi dừng lại 

và sâu vào ở trong Pháp học, Pháp hành, thì tâm dừng 

lại tất cả những chủng tử tâm hành, những ý niệm lăng 

xăng trong đầu tự dừng lại, không nghĩ thiện, không 

nghĩ ác. Bởi vì nghĩ thiện thì ác có cơ hội đối lập phát 

sinh, nghĩ ác thì thiện có tính cách đối lập phát sinh, 

cứ như thế thiện và ác đối đầu nhau; phút trước nghĩ 

thiện, phút sau nghĩ ác; cứ như thế mà dòng chảy tâm 

thức của chúng ta cứ chập chừng chập chừng những 

ý niệm thiện ác, không tịnh chỉ được. Cho nên, tịnh 

chỉ là đình chỉ luôn ý niệm thiện và ác ở trong tâm 
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chúng ta, chúng ta không bắt đuổi bất cứ một bóng 

dáng nào thuộc về thiện, chúng ta cũng không bắt đuổi 

một bóng dáng nào thuộc về ác; thiện và ác khởi hiện 

nơi tâm hành của chúng ta đều hoàn toàn tịnh chỉ, 

dừng lại, tâm hoàn toàn rỗng rang, trong sáng. 

Chất liệu thứ năm là An lạc. Cái an lạc này là chúng 

ta đang đi tìm, đang tu tập để có; chứ không phải an 

lạc là những cảm giác dễ chịu mà ngoại cảnh đáp ứng 

cho chúng ta. Ngoại cảnh thì chắc chắn sẽ không bao 

giờ đáp ứng chúng ta rồi, bởi vì nó là khách. Chỉ có 

người ngu mới chạy theo ngoại cảnh, vui và buồn 

theo ngoại cảnh; cho nên hết cái khổ này lại bung ra 

cái khổ khác. Mọi hạnh phúc an lạc do ngoại cảnh 

đem lại chỉ là giả trá, phỉnh phờ, nên đức Phật nói: 

đó là hư, là huyễn là bất thực, như sóng nắng trưa hè 

mà thôi. Chúng sanh đeo đuổi cái sóng nắng trưa hè 

này nên khổ đau là chuyện tất yếu. Khổ đau vì không 

có Giới pháp, vì không có Giới thể, vì không có Giới 
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hành, vì không có Giới tướng. Vì không có Giới pháp, 

Giới thể, Giới hành, Giới tướng, nên cái hân hoan 

đúng Pháp không có, cái hỷ đúng Pháp không có, cái 

tịnh chỉ đúng Pháp không có, và cái an lạc đúng Pháp 

không có. Nên, tu mà không đi tới được đời sống giải 

thoát của tâm, không đi tới được đời sống giải thoát 

của trí, là thất bại. Thất bại là tại ta chứ không phải 

là do Giáo pháp của Phật. Giáo pháp của Phật rõ ràng, 

minh bạch, nhưng vì ta kém phước đức, ta quả rủi ro, 

sinh ra đời này không gặp được Tam bảo; gặp được 

Tam bảo rồi mà không gặp được Pháp; gặp được 

Pháp rồi mà không được Tăng hướng dẫn, chia sẻ 

cho những kinh nghiệm tu học, hay trao truyền cho 

Giới pháp để tu học. Cho nên, thế gian này sống theo 

vô minh, điên đảo vọng tưởng, sống theo cái ngã 

chấp, mà nói chuyện giải thoát an lạc thì khác chi nói 

chuyện lông rùa sừng thỏ.  

Chúng ta tu học có Giới pháp, có Giới thể, có Giới 
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hành, có Giới tướng, ta không cần nói đến hạnh phúc 

an lạc, mà mỗi bước chân, mỗi cái ngồi của ta, một 

cái đi của ta, mỗi cái đứng của ta, an lạc tự thoát ra, 

thoát ra ngay từ nơi việc chúng ta sống với Giới pháp, 

với Giới thể, với Giới hành, với Giới tướng. Chính 

Giới tướng đó, mỗi nửa tháng, Tỳ-kheo-tăng, Tỳ-

kheo-ni Bố tát một lần, hay là hàng cư sĩ tới chùa để 

nghe lại Giới pháp một lần.  Nghe lại là giống như 

soi gương. Nên, ai thấy mình thanh tịnh thì tự vui 

sướng, ai thấy mình không thanh tịnh thì tự điều 

chỉnh lại.  

Nhiều vị quy y rồi mà đi thẳng luôn, không thấy tăm 

dạng. Chính bản thân tôi là người chứng kiến nhiều 

nhất, vì tôi quy y cũng nhiều lắm. Học trò của ngài 

Viện chủ ở đây là tôi truyền Giới hết, tôi đặt theo 

Pháp danh của Ngài hết. Rồi hàng chục ngàn người 

tới cầu cạnh tôi: "Bạch Ôn, Ôn trao cho con Pháp 

danh. Mà con muốn Pháp danh của Ôn". Thì mình 
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thấy thương quá, tha thiết quá, mình cho. Nhưng mà 

cho rồi thì họ đi thẳng, một năm không thấy, hai năm 

không thấy, ba năm không thấy, mười năm cũng 

không thấy; có những vị hai mươi năm cũng không 

thấy, bây giờ đôi khi gặp lại cái người mình trao Giới 

cho, họ còn hỏi: "Thầy Thái Hòa đây a?". Nhìn thầy 

trao Giới cho mình mà còn hỏi " Thầy Thái Hòa đây 

a", thì xong đời rồi, thầy-trò cỡ đó thì còn chi đâu 

nữa mà nói, hạnh phúc nằm ở đâu, an lạc nằm ở đâu. 

Trong Thiền môn có một pháp, gọi là pháp thù ân, 

một nửa tháng là phải lạy Sư trưởng của mình, lạy vị 

Đàn đầu truyền Giới cho mình, lạy vị Yết-ma tác 

Pháp cho mình, lạy vị Giáo thọ chỉ đường cho mình, 

giáo Giới cho mình, lạy bài vị tôn chứng cùng tác 

thành Giới thể cho mình, và biết ơn tất cả những gì 

mà mình đã thọ ơn trong cuộc đời này, mình đã từng 

đi qua, đang đi qua và sẽ đi qua. Mỗi nửa tháng đều 

có pháp hành như thế. Quý vị thấy Phật giáo Việt 
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Nam tuyệt vời không. Còn thiếu cái gì nữa mà cứ 

dong ruỗi tìm cầu nơi thế giới bên ngoài. Lượm được 

củ khoai, củ sắn ở thế giới bên ngoài được dán vào 

những nhãn hiệu khác, rồi mừng, rồi chạy, không ra 

cái gì cả. Trong lúc đó, vua Trần Nhân Tông đã nói: 

"Gia trung hữu bửu hưu tầm mích" = "Trong nhà có 

châu báu rồi, đừng dong ruỗi tìm cầu chi nữa". Tổ 

Liễu Quán cũng dạy:  

"Thất thập dư niên thế giới trung 

Không không sắc sắc diệc dung thông 

Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý 

Hà tất bôn mang vấn Tổ tông". 

Nghĩa là: "Trên bảy mươi năm sống giữa đời. Lý 

không không sắc sắc đều đã dung thông, trong sắc có 

không, trong không có sắc, hiểu cả rồi. Sáng nay 

nguyện đủ, về quê cũ. Hà tất gì mà phải dong ruỗi 
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tìm cầu, mà đi hỏi: Tổ chỗ nào, Tông chỗ nào, lập Tổ, 

lập Tông chi nữa cho rắc rối thêm. Lập Tổ, lập Tông 

mà quên mất Giới pháp, quên mất Giới thể, quên mất 

Giới hành, quên mất Giới tướng thì Tổ đó cũng 

không về được, Tông đó cũng không hành trì chi 

được, chỉ làm rối rắm thêm mà thôi". 

Cách đây gần năm thế kỷ, tổ sư Liễu Quán đã dạy 

cho chúng ta như vậy; và cách nay gần tám trăm năm, 

vua Trần Nhân Tông đã cảnh báo cho chúng ta như 

vậy; và trước đó nữa, Thầy Tổ của chúng ta cũng đã 

cảnh báo cho chúng ta như thế. Nhưng, xin lỗi quý 

vị, lời hay, nói với kẻ điếc thì cũng chẳng có giá trị 

gì; sắc đẹp, nói với người mù cũng chẳng có giá trị 

gì; cho người cụt chân sự tự do vận động thì họ cũng 

chẳng đi đâu được; đưa châu báu cho người cụt hai 

tay thì họ cũng chẳng nắm được một chút nào. Giới 

kinh đức Phật Tỳ-bà-thi nói rất rõ: 

"Thí như minh nhãn nhơn 
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Năng tỳ hiểm ác đạo. 

Thế hữu thông minh nhơn 

Năng viễn ly chư ác".  

Giới kinh này Ngài đã dạy cho chúng ta, được ghi lại 

trong sự truyền thừa Luật tạng, truyền thừa Giới kinh.  

- Thí như minh nhãn nhơn = Ví như người có mắt 

sáng. 

- Năng tỳ hiểm ác đạo = Có khả năng tránh xa con 

đường xấu ác, con đường đau khổ, con đường dẫn tới 

đau khổ. 

- Thế hữu thông minh nhơn = Những người thông 

minh trong đời. 

- Năng viễn ly chư ác = Mới có khả năng tránh xa 

được những lối hiểm nghèo ở trong sinh tử, mới 

không bị những huyễn cảnh thế gian này đánh lừa. 
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Đó là Giới kinh mà đức Phật Tỳ-bà-thi, ra đời cách 

đây vô lượng kiếp về trước, đã nói. Nên nói rằng, 

Phật giáo mới chỉ có hai nghìn năm trăm năm thôi, 

là nói một cách ấu trĩ của những nhà sư phạm, rất là 

ấu trĩ của những nhà nhân văn học, và càng rất ấu trĩ 

của những người cho mình là nghiên cứu khoa học 

rồi vận dụng nghiên cứu đó mà đưa vào trong Phật 

giáo, để nói Phật giáo là thế này, là thế kia. Ngày nay, 

lắm kẻ ấu trĩ đã bị dụ dẫn một cách sai lầm, và thế 

giới hôm nay đã khổ đau, ô nhiễm môi trường, khủng 

hoảng nhiều mặt, thì không phải là không có bàn tay 

của những nhà khoa học tà tri kiến, tà tâm sử dụng 

quần chúng để mê hoặc, và nếu không thật thông 

minh thì rất khó để thoát ra khỏi những thứ đó, vì đã 

tạo thành một hệ thống. Đức Phật Tỳ-bà-thi ra đời 

trong kiếp có tên là Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp. 

Trước Ngài đã có 997 vị Phật rồi, Ngài là vị Phật thứ 

998. Như vậy, quý vị thấy, Phật giáo có một sự 

truyền thừa từ quá khứ cho tới hiện tại, và từ hiện tại 
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tới tương lai. Giới luật cũng y như thế. Giới pháp, 

Giới thể, Giới hành, Giới tướng cũng được trao 

truyền từ chư Phật quá khứ đến Phật hiện tại và đến 

chư Phật tương lai. Chúng ta, nếu may mắn, thì sẽ đi 

trong dòng Chánh pháp như thế. Nhưng nếu chúng 

ta tham lam, chấp ngã, quên hẳn đường về, thì cứ đi 

theo lúa, gạo, huyễn hoặc, đẹp, xấu của cuộc đời, cứ 

thế mà sống, để rồi chập đầu, u trán thì ráng mà chịu, 

trách ai bây giờ. 

Những gì chúng tôi chia sẻ với quý vị sáng nay, quý 

vị phải nhớ cho. Và để luôn luôn được nuôi lớn với 

Giới pháp, Giới thể, Giới hành và Giới tướng của 

mình, để có các chất liệu: Bất hối, Hân hoan, Hỷ, 

Tịnh chỉ và An lạc, thì quý vị duy trì Ba pháp quy y 

- đó là nền tảng, và giữ Năm giới - đó là đạo đức căn 

bản. Thiếu nền tảng này, thiếu đạo đức này, đừng mơ 

ước xa xôi làm gì. Có muốn về Tây phương Tịnh độ 

mà không quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng thì 
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cũng không biết đường đâu; có muốn về Tây phương 

Tịnh độ mà không thọ trì Năm giới miên mật thì 

không có căn bản đạo đức, không có phước đức tối 

thiểu và không có nhân duyên tối thiểu để sanh về 

Tịnh độ đâu.  

Nên quý vị phải luôn luôn giữ gìn Ba pháp quy y và 

Năm cấm giới. Cái gì mất đi cũng được, nhưng Ba 

pháp quy y và Năm cấm giới không để mất. Bởi vì 

nếu mất, chúng ta mất phương hướng, chúng ta mất 

phương tiện để đi tới cái phương hướng mà chúng ta 

đã định vị. Vậy, quý vị hãy nói theo tôi: 

"Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y trời, thần, quỷ, vật.  

Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y ngoại đạo, tà giáo.  

Đệ tử chúng con quy y Tăng, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y bè bạn xấu ác". 
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Tôi nhắc lại với quý vị điều này. Chúng ta quy Phật 

trọn đời, quy y Pháp trọn đời, quy y Tăng trọn đời, 

khi chúng ta làm một cận sự nam hay một cận sự nữ. 

Nhưng khi chúng ta đã thâm nhập được Phật Pháp 

một cách sâu xa rồi, chúng ta không phải trọn đời 

quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mà phải quy y 

đời đời kiếp kiếp. Vì vậy, quý vị hãy nói theo tôi: 

"Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện từ nay cho đến 

vô lượng kiếp về sau, không quy y trời, thần, quỷ, vật.  

Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện từ nay cho đến 

vô lượng kiếp về sau, không quy y ngoại đạo, tà giáo.  

Đệ tử chúng con quy y Tăng, nguyện từ nay cho đến 

vô lượng kiếp về sau, không quy y thầy tà bạn ác. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, 

không sát sanh. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, 
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không trộm cắp. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, 

không tà hạnh. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, 

không nói dối. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, 

không uống rượu". 

Quý vị biết rằng, Năm giới này, quý vị thọ trì trọn 

đời, là để gieo nhân lành trong đời hiện tại và có thể 

gặp được hoa trái an lạc trong đời hiện tại này, nhưng 

mà không dễ, bởi vì nghiệp chướng của chúng ta sâu 

dày từ nhiều đời. Có ai sinh ra trên đời này mà không 

gắp thịt, cá của chúng sinh mà ăn không? Tức là, bất 

cứ ai sinh ra trên đời này, cũng đã từng nhai xương, 

nuốt thịt, uống máu của chúng sinh. Chúng ta mới tu, 

mới ý thức được điều đó hai năm, ba năm. Nên, có 
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những người mới ăn chay trường ba năm thôi, mà 

sinh ra đủ thứ bệnh, rồi nói do ăn chay trường mà 

sinh bệnh. Nào ngờ, ba năm không ăn thua gì so với 

khoảng thời gian từ khi mới lọc lòng mẹ ra cho đến 

thời điểm đó, đã tiêu thụ không biết bao nhiêu sinh 

mệnh của chúng sinh. 

Vì vậy, không sát sanh, là chúng ta đừng sát, đừng 

khuyên người khác sát. Chứ mình không sát, mà dạy 

người khác sát, thì cũng như không; mình không sát, 

thấy người khác sát sanh mà mình cũng thích thú, tán 

dương thì cũng như không. Nên, không giết hại rồi, 

mà cũng không tạo điều kiện cho người khác giết hại, 

không tạo duyên, không tạo nhân, không trao 

phương pháp để cho người khác giết hại; không tán 

đồng sự giết hại; không tùy hỷ sự giết hại đó; thì việc 

giữ giới sát của chúng ta mới trọn vẹn.  

Cho nên, nói rằng: "Họ giết thì tôi ăn thôi, họ không 
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giết thì tôi không ăn", nói như vậy là ác tuệ, là ác tri 

kiến. Đó là thầy tà bạn ác. Giết là nghiệp của họ, nhưng 

ăn hay không ăn là ước nguyện, là nghiệp của mình.  

Khi chúng ta thọ trì Năm giới, chúng ta phải quán 

chiếu thật sâu sắc. Vì vậy, chư Phật, chư Tổ đã dạy, 

không những đời này không sát sanh, mà nguyện đời 

đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu cũng không thực hành đời 

sống sát sanh. Trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu 

cũng vậy; nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu 

cũng không gian tham, trộm cắp; cũng đoan chánh, 

không tà hạnh; cũng chân thật, không nói dối; luôn 

luôn tôn trọng tri thức, tôn trọng ý thức, trí tuệ của 

chính mình và người khác, nên không nấu rượu, 

không bán rượu, không uống rượu, không khuyến 

khích người khác uống rượu, không khuyến khích 

người khác nấu rượu, không khuyến khích người 

khác bán rượu, vì có người nấu thì có người uống, 

không có ai nấu thì người uống không có điều kiện 
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để uống, cơn nghiện sẽ tự chấm dứt. Vì vậy, quý vị 

ngoài thọ trì Năm giới, phải nguyện phải giữ Năm 

giới này đời đời kiếp kiếp, mà trong Luật gọi là, giữ 

gìn Biệt giải thoát luật nghi. Giữ gìn Biệt giải thoát 

luật nghi đời đời kiếp kiếp, qua Giới tướng mà chúng 

ta đi tới được Giới hành, qua Giới hành mà đi tới 

được Giới thể; qua Giới thể mà thể nhập được với 

Giới pháp, mà cái thể sâu xa của Giới pháp là Niết 

bàn, an lạc tuyệt đối. Muốn đạt tới cái tuyệt đối, 

chúng ta phải đi từ cái tương đối. Khi đã đạt tới cái 

tuyệt đối rồi, thì cái tương đối tự thả ra. Đức Phật 

nói: Pháp của Ngài như chiếc thuyền đưa người sang 

sông, khi chúng ta sang sông rồi, thì để thuyền đó mà 

bước lên bờ, đừng ôm thuyền đi theo mà nặng, cũng 

đừng nhấn chìm, thuyền đó rất cần cho những người 

chưa sang sông.  

Ai là người chưa sang sông? Bao nhiêu người đã 

sang sông, thì cũng có bấy nhiêu người chưa sang 
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sông. Bởi vì, chúng sinh tạo ác nơi địa ngục, thoát 

khỏi địa ngục thì phải làm loài súc sinh; thoát được 

súc sinh thì mới được làm người, nhưng đui, què, mẻ, 

sứt, thiếu thốn; rồi mới được thiện tri thức giáo dục 

cho để tu tập, bắt đầu điều chỉnh; từ què hai chân còn 

lại què một chân, từ què một chân còn lại chỉ què tay, 

lành cả hai tay, rồi từ chột mắt thành có hai mắt, từ 

tâm thần loạn trí mới đi tới tỉnh trí, cả một quá trình 

tiến hóa, luận chứng như vậy. Nên, thuyền bè không 

cần cho những người đã sang sông, nhưng rất cần 

cho những ai chưa sang sông. Mà phần nhiều chúng 

ta đều đang đứng ở bên này của bờ sông sinh tử, chưa 

qua được bờ bên kia mà đòi nhấn chìm bè, phủ nhận 

bè, đòi phá bè đó đi, đúng là điên đảo vọng tưởng! 

Sáng nay, quý vị được học và hiểu như vậy là rất quý 

rồi. Quý vị cố gắng hành trì.  

Bây giờ, quý vị nói theo tôi: 
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"Kính bạch Tam bảo chứng minh, cho chúng con, xả trừ 

Bát quan trai giới, trở lại đời sống người cư sĩ, thọ trì Ba 

pháp quy y và Năm cấm giới, từ nơi Bồ đề tâm giới, tu 

tập, hộ trì Chánh pháp, lợi lạc muôn loài chúng sinh.  

Kính xin Tam bảo chứng minh. 

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng 

minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma-

ha-tát".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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14 
Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai, ngày 19/6/2022 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng toàn thể Giới tử thọ trì Bát quan trai giới hiện 

diện quý mến. 

Thế nào là một người tu tập tăng trưởng Tịnh giới? 

Một người tu tập có tăng trưởng Tịnh giới, nghĩa là 

người đó sau khi thọ Giới pháp, từ Ưu-bà-tắc hay Ưu-

bà-di giới, Bát quan trai giới, cho đến Sa-di, Sa-di-ni 

giới; Thức-xoa-ma-na, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni giới, cho 

đến Đại thừa Bồ Tát giới, vị ấy tăng trưởng Tịnh giới 

trong đời sống hàng ngày của mình, bằng cách nghe 

Pháp, chiêm nghiệm Pháp, thực hành Pháp và sống 

với Pháp. Nếu thọ Giới mà không nghe Pháp, không 

chiêm nghiệm Pháp, không thực hành Pháp, và không 

sống với Pháp thì Tịnh giới không thể tăng trưởng. 
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Nghe Pháp, là nghe Pháp gì? Nghe Pháp, Pháp ấy 

phải có nội dung chứa đựng Tịnh giới, chứa đựng đời 

sống ly tham, ly sân, ly si, ly kiêu mạn, ly nghi ngờ, 

ly tà kiến. Nghe Pháp như vậy, chiêm nghiệm Pháp 

như vậy, thực hành Pháp như vậy, sống với Pháp như 

vậy, thì mỗi ngày, Tịnh giới trong đời sống chúng ta 

lớn lên và tăng trưởng. Tịnh giới lớn lên và tăng 

trưởng, cho nên thân hành của chúng ta khinh an, nhẹ 

nhàng, chuyển hóa được các bất thiện nghiệp đạo trở 

thành thiện nghiệp đạo, chuyển hóa được tất cả 

những lời nói thuộc về ác nghiệp đạo trở thành thiện 

nghiệp đạo, chuyển hóa tất cả những tâm hành bất 

thiện trở thành những tâm hành liên hệ đến thiện 

nghiệp đạo. Nhờ tăng trưởng Tịnh giới như vậy, các 

thiện nghiệp đạo trong đời sống của mỗi chúng ta 

được thăng tiến. Nhờ thiện nghiệp đạo thăng tiến như 

vậy, chuyển hóa và trị liệu hết thảy các bất thiện 

nghiệp đạo, khiến cho các bất thiện nghiệp đạo đi về 

và trở thành thiện nghiệp đạo. Có như vậy, thì người 
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thọ trì Tịnh giới mới tăng trưởng được phước báo cõi 

người một cách hoàn hảo, mới tăng trưởng được 

phước báo của cõi trời cách hoàn hảo, từ đó tăng 

trưởng được phước báo của các bậc Thánh giả Thanh 

văn, Duyên giác và tiến tới phước báo của các vị Bồ 

tát từ nơi Tâm bồ đề mà thọ trì Đại thừa Bồ tát giới, 

để sống bằng tất cả hỷ lạc, bằng tất cả tình thương, 

bằng tất cả chất liệu của từ bi, trí tuệ, để làm lợi ích 

cho muôn loài chúng sinh. Do đó, một vị tu tập muốn 

tăng trưởng Tịnh giới, không thể không nghe Pháp, 

không thể không thấm Pháp, không thể không chiêm 

nghiệm về Pháp và không thể không thực hành Pháp, 

không thể không sống với Pháp trong đời sống của 

mình, biến mình trở thành Pháp và Pháp chính là đời 

sống của mình. Ấy là một vị tu tập có tăng trưởng 

Tịnh giới. 

Thế nào là một vị tu tập bị suy thoái Tịnh giới? Một 

vị tu tập bị suy thoái Tịnh giới, là vị ấy không chịu 
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nghe Pháp. Do không chịu nghe Pháp, nên không có 

Pháp trong đời sống để chiêm nghiệm. Do không 

chịu nghe Pháp, nên không có Pháp trong đời sống 

để chiêm nghiệm thì không biết thế nào là Chánh 

pháp giải thoát để gạn lọc và nuôi lớn thân nghiệp 

thanh tịnh của mình, ngữ nghiệp thanh tịnh của mình, 

ý nghiệp thanh tịnh của mình; từ đó có sự suy thoái 

về thân nghiệp thanh tịnh, có sự suy thoái về ngữ 

nghiệp thanh tịnh, có suy thoái về ý nghiệp thanh tịnh. 

Do ba nghiệp bị suy thoái về Tịnh giới như vậy, nên 

có những hành động đường đột, bất chính, thiếu oai 

nghi, thiếu tế hạnh trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói 

năng, tiếp xúc giữa đạo bạn với nhau, giữa thầy trò 

với nhau, giữa những người có Tịnh giới và những 

người không có Tịnh giới. Do bị suy thoái như vậy, 

nên mới nói lời to, cãi vã qua lại với nhau, khiến cho 

đồng giới với nhau bị thương tổn. Đó là những người 

bị suy thoái Tịnh giới. Do bị suy thoái Tịnh giới, mà 

tâm sân khởi lên, tâm tham khởi lên, tâm si khởi lên, 
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tâm kiêu mạn khởi lên, mới làm được một chút, đã 

tự hào, tự đắc. Tất cả những tự hào, tự đắc ấy là do 

từ nơi suy thoái Tịnh giới mà ra.  

Một vị mà suy thoái Tịnh giới, thì Giới càng ngày 

càng bị khuất lấp bởi các ác pháp, bởi các loại phiền 

não. Do đó, có những lời lẽ, đối xử với nhau không 

dễ thương. Suy thoái Tịnh giới như vậy, là vì không 

chịu nghe Pháp; hoặc nghe Pháp mà quên Pháp, 

không nhớ gì Pháp trong đời sống hàng ngày của 

mình để hành trình. Từ đó mà, ở nhà bếp thì ồn nơi 

bếp, ở nơi thiên trù thì ồn nơi thiên trù, ở nơi Ứng 

cúng đường thì ồn nơi Ứng cúng đường, ở nơi Tịnh 

Quang đường thì ồn nơi Tịnh Quang đường, ở nơi 

Tịnh Nhân đường thì ồn ào nơi Tịnh Nhân đường, ở 

nơi Phật đường thì ồn ào nơi Phật đường, cho đến ở 

nơi sân chùa cũng ồn ào. Những người ồn ào như thế, 

đó là những người tu tập bị suy thoái Tịnh giới. Giới 

đã bị suy thoái, thì ác pháp tăng lên và thiện pháp 
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càng ngày càng giảm. Do đó, một vị tu tập Tịnh giới 

phải luôn luôn tăng trưởng Giới tướng thanh tịnh của 

mình, tăng trưởng Giới hành thanh tịnh của mình, 

tăng trưởng Giới thể thanh tịnh của mình, tăng 

trưởng Giới pháp thanh tịnh của mình. 

Những người tu và những người ngoại hộ cho người 

tu, phải tương ưng với nhau, tương thích với nhau. 

Người ngoại hộ mà không tu, không thọ trì trai giới 

và không có trai giới thanh tịnh, không thể hộ trì 

được người Tịnh giới. Bởi vì, người ngoại hộ đó có 

tu đâu, có Tịnh giới đâu mà hộ trì người Tịnh giới, 

khiến nhiều khi vị ấy làm những việc hại người Tịnh 

giới mà tưởng rằng đang hộ trì người Tịnh giới. Một 

người muốn hộ trì người Tịnh giới, vị đó phải đi qua, 

đã từng thọ trì, lãnh hội, thâm nhập sâu xa về Tịnh 

giới; vị ấy thấy được giá trị, lợi ích của Tịnh giới nên 

mới hộ trì những người tu tập Tịnh giới, khiến cho 

những người Tịnh giới càng lúc càng được tăng 



Pháp Ngữ  159   
 

trưởng lên. Còn nếu vị đó không thọ trì Tịnh giới, chỉ 

là hình thức, mà hộ trì người Tịnh giới thì chắc chắn 

không thành công. Một người nấu ăn cho người tu tập, 

cũng phải là người mà đã kinh qua sự thọ trì Tịnh giới; 

còn nếu không thọ trì Tịnh giới mà nấu ăn cho người 

thọ trì Tịnh giới, thì Giới của người thọ trì Tịnh giới 

không tăng trưởng, vì người hộ trì nấu ăn bằng niệm 

của ngã, niệm của tôi, niệm của sở đắc; và cái niệm 

của ngã, niệm của tôi, niệm của sở đắc, cái đó là phi 

Chánh pháp, phi Phật pháp, đó là ngoại đạo.  

Nên, ngoại đạo, không ai khác hơn, là những người 

bị suy thoái Tịnh giới; và Chánh pháp, không ai khác 

hơn, là những người thanh tịnh và tăng trưởng Tịnh 

giới. Do đó, đi chùa ba mươi năm, vẫn là ngoài đạo 

như thường; đi chùa bốn mươi năm, vẫn là kẻ ngoại 

đạo như thường. Vì sao? Vì Tịnh giới không tăng 

trưởng. Ở trong chùa năm mươi năm, vẫn là ngoại 

đạo như thường, chứ không phải ở chùa là trở thành 
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ông thầy tu đâu, bởi vì ở trong chùa mà Tịnh giới 

không tăng trưởng, ác niệm càng ngày càng khởi sinh. 

Ông thầy tu là phải có Tịnh giới. Phật tử tới chùa, là 

tới chùa ở trong Tịnh giới. Còn nếu không có Tịnh 

giới mà tới chùa, không đem lại lợi ích chi cho người 

đó, chứ đừng nói tới chuyện đem lại lợi ích cho chùa, 

cho Tam bảo. Chắc chắn rằng, chúng ta lạy Phật là 

lạy cho chúng ta, chứ không phải lạy cho Tam bảo; 

chúng ta đi chùa là đi cho chúng ta, chứ không phải 

đi cho Tam bảo; chúng ta quét chùa là quét cho 

chúng ta, chứ không phải quét cho Tam bảo. Đừng 

nghĩ rằng, mình đi chùa, quét chùa, là quét cho Tam 

bảo, quét cho thầy. Sai rồi! Tất cả mọi việc làm: thọ 

Giới, hành trì Giới, lạy Phật, tụng kinh, bái sám, cúng 

dường, bố thí, tất cả những cái đó là mình đang làm 

cho mình, đang tịnh hóa ba nghiệp của mình, chứ 

đừng nghĩ rằng mình có công với Tam bảo. Tam bảo 

chưa kể công với mình, mà mình lo kể công với Tam 

bảo! Thầy chưa kể công với trò mà trò đã kể công 
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với thầy! Quá sai lầm! Quá tội lỗi! Tội lỗi như vậy 

thì chỉ có đâm đầu vào địa ngục mà thôi. 

Nên, quý vị phải tư duy về Pháp cho rõ ràng, thâm 

nhập về Pháp cho rõ ràng; nếu không, sẽ bị cái 

nghiệp của mình kéo, đẩy ra tới ngoài đường Sư Vạn 

Hạnh, chứ không thể bước được một bước vào chùa 

đâu. Tôi nói, để quý vị biết cho rõ, thế nào là một vị 

tăng trưởng Tịnh giới, thế nào là một vị bị suy thoái 

về Giới trên con đường tu học của mình, kể cả giới 

xuất gia, chứ không phải chỉ giới cận sự. 

Chúng ta tu hoài mà không tiến bộ; như cha mẹ nuôi 

con bị quan sát, nuôi hoài không lớn. Thầy dạy hoài, 

giảng hoài, mà vẫn không vào trong não trạng, vẫn 

không có tư duy, không có chiêm nghiệm. Hàng tuần, 

quý vị đến tu Bát quan trai, nhưng khi chùa có việc, 

thì quý vị phải đóng vai trò như thế nào trong ngôi 

chùa, chứ không phải là tu Bát quan trai thì đến kỳ 
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Bát quan trai là mình tới, hết Bát quan trai là mình 

về. Vậy thì ai duy trì chùa cho mình, ai quét phòng 

xá cho mình, ai lau chùi cho mình, để cho mình tới 

tu! Nên, cận sự nam, cận sự nữ là những người gần 

gũi Tam bảo, có trách nhiệm với Tam bảo sau khi đã 

phát nguyện thọ trì Ba pháp quy y và Năm giới. 

Chúng ta tu tập, biết lượm minh châu, lượm ngọc 

trong đời sống hàng ngày của mình, là phải thấy ở 

đâu có ngọc, ở đâu có minh châu để lượm. Tịnh giới 

là ngọc, Tịnh giới là minh châu, suy thoái Tịnh giới 

chính là viên ngọc trong mình bị lu mờ đi, bị biến thể, 

biến dạng đi. Quý vị phải nỗ lực lên. Chúng ta chưa 

là gì ở trong Phật pháp đâu, chút thiện căn phước đức 

của đời mình chưa là gì đâu, bởi vì đời mình tiêu thụ 

nhiều lắm. Một ngày, chúng ta thở bao nhiêu không 

khí, uống bao nhiêu nước? Vậy mà mới làm được 

một chút thiện pháp là đã ta đây, đã sở đắc rồi, đã la 

người này, nói người kia rồi. Đừng có tới chùa mà la 

người này, nói người kia. Tất cả mọi người tới chùa, 
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là vì tín kính Tam bảo, tới để tu tập, chứ không phải 

tới để để mà nghe người  này la, người kia rầy. Quý 

vị đừng mang cái tính gia trưởng tới chùa; ở nhà, vợ 

đã khiếp rồi, con đã khiếp rồi, mà quý vị còn mang cái 

tính đó đến chỗ tu tập Tịnh giới nữa thì làm gì còn có 

Tịnh giới để tu tâp. Ở đời, người ta đã khiếp quyền 

lực rồi, vua còn vất quyền lực để tu, vậy mà quý vị tới 

chùa còn mang thêm một cái quyền lực khác nữa, thì 

làm sao người ta đến đây tu tập có thể tăng trưởng 

được Tịnh giới. 

Ở chùa là đủ loại thành phần, là bách tánh, nên chúng 

ta phải luôn luôn khởi tâm từ bi, có tâm kham nhẫn, 

để lập hạnh, lập nguyện mà tu tập. Nhờ vậy, phước 

đức tăng lên, trí tuệ tăng trưởng. Quý vị tu tập Tịnh 

giới phải thấy, phải luyện tập. Nếu không có người 

thỉnh chuông thì mình lên thỉnh chuông, không có 

người đánh mõ thì mình lên đánh mõ, không có 

người làm chủ sám thì mình lên làm chủ sám, không 



164  Thích Thái Hòa 
 

có người xếp kinh thì mình lên xếp kinh, không có 

người trải bồ đoàn thì mình đi trải bồ đoàn. Khi hôm, 

ngồi thiền xong, tôi phải đi tắt đèn, tôi phải đi đóng 

cửa. Quý vị tu tập Tịnh giới mà để cho thầy Giáo thọ 

đi tắt đèn, đóng cửa, thì quý vị ngồi thiền, được bao 

nhiêu phước đức? Cho nên, là người tu tập Tịnh giới, 

chúng ta phải tự nguyện, phải có trách nhiệm, phải 

biết rằng, ngọn đèn đó là đèn của Tam bảo, tiền cúng 

dường là của mười phương Phật tử, nên thấy không 

cần thiết thì đèn đó phải tắt đi, hay cái quạt cũng thế, 

không cần thì không bật; nếu không cần mà quý vị 

bật lên, là Tịnh giới bị suy thoái; nhưng nếu cần thiết 

mà không bật lên, Tịnh giới cũng bị suy thoái. Chúng 

ta bật đèn, là để cho ánh sáng đó có lợi ích, để cho 

người cúng dường trả tiền cho ánh sáng đó có lợi ích, 

đó mới là người tu tập Tịnh giới vì lợi ích chúng sinh. 

Cho nên, tôi nói, để quý vị rút kinh nghiệm mà tu học, 

chứ không phải nói theo kiểu "tưới hoa" đâu. Đây gọi 
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là chăm sóc hoa trái đúng với Tịnh giới, và nuôi 

dưỡng Tịnh giới. Còn ai muốn tưới hoa, ai muốn tâng 

bốc, ai muốn khen một cách đểu giả thì đi chỗ khác; 

ai muốn ta đây cũng đi chỗ khác mà thể hiện. Ở đây 

chỉ có Tịnh giới và tu tập Tịnh giới. Đã Tịnh giới, thì 

phải Tịnh giới từ trên Phật đường cho đến nhà bếp. 

Vào nhà bếp là như vào thiền đường. Khi xuống bếp, 

quý vị phải ba nghiệp thanh tịnh, không phải vừa lặt 

rau vừa cười, vừa chiên xào vừa la người này nói 

người kia. Quý vị vừa nấu vừa nói chuyện, cái hơi đó 

vào trong thức ăn, làm ô nhiễm thức ăn, thức ăn đó 

không còn thanh tịnh. Những thực phẩm được chế 

biến như vậy là uế tạp hết, vì không đi từ nơi ba 

nghiệp thanh tịnh của người hành trì Tịnh giới. Hay 

quý vị mang thức ăn đi, thì khi chế biến, quý vị cũng 

phải làm trong ba nghiệp thanh tịnh, chứ không phải 

ra chợ mua ổ bánh mì rồi đem tới. Vì đối với người 

tu tập Tịnh giới, gia hành rất quan trọng. Nếu phần 

chuẩn bị không chu đáo, không hoàn hảo thì giai 
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đoạn chính thức thọ trì Tịnh giới không hoàn hảo 

được đâu. Và nếu phần chính thức thọ trì không hoàn 

hảo thì phần hậu khởi của Giới không tồn tại lâu dài 

để bảo hộ chúng ta. Tôi nói như vậy, để quý vị thấy 

mà tinh cần tu học. Càng tu học, là càng tinh tế.  

Vậy, thế nào là một người tu tập tăng trưởng Tịnh 

giới? Một vị tu tập tăng trưởng Tịnh giới, là vị biết 

nghe Pháp; nhớ Pháp mà tư duy; nhớ Pháp mà thực 

hành; nhớ Pháp mà sống; sống với Pháp từ thô cho 

đến tế, từ ngoài cho tới trong, từ tướng cho tới tánh.  

Thế nào là một người suy thoái Tịnh giới? Đó là 

người có nghe Pháp, nhưng không nhớ Pháp. Ví như 

có người được hỏi: "Thầy dạy cái gì?", người đó trả 

lời: "Thầy dạy hay lắm, nhưng tôi không nhớ", thì đó 

là dấu hiệu của người suy thoái Tịnh giới, suy thoái 

về não trạng, suy thoái về tri thức, suy thoái về trí tuệ. 

Vì, không nhớ thì làm sao thực hành, không nhớ thì 
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làm sao mà sống. Nên, nghe, rồi phải nhớ lấy, phải 

chiêm nghiệm, rồi thực hành. Càng thực hành, mình 

lại càng nhớ sâu xa hơn, chuẩn mực hơn. Do đó, một 

người suy thoái Tịnh giới, là vì người đó không nghe 

Pháp; hoặc nếu có nghe Pháp, thì nghe xong không 

nhớ, mà nhớ rồi không làm. Người như vậy thì không 

thể hộ trì Tam bảo. Bản thân họ đã không có lợi ích, 

đừng nói gì chuyện đem lợi ích cho người khác. 

Để đừng suy thoái Tịnh giới mà luôn luôn giữ gìn 

Tịnh giới cho tăng trưởng, quý vị phải nhớ được Phật, 

phải nhớ đến Pháp, phải nhớ đến Tăng, phải nhớ Giới 

mình đã lãnh thọ, nếu quên đi thì kéo lại. 

Vì vậy, quý vị chắp tay lại, chí thành chí thiết, cung 

kính nói theo tôi:  

"Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời không quy y trời, thần, quỷ, vật.  
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Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời, không quy y ngoại đạo, tà giáo.  

Đệ tử chúng con quy y Tăng, nguyện từ nay cho đến 

trọn đời, không quy y bè bạn xấu ác. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không giết hại chúng sinh. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không trộm cắp. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không tà hạnh. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không nói dối. 

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không uống rượu. 

Đệ tử chúng con tin Phật là đấng Phước trí vẹn toàn. 
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Đệ tử chúng con tin Pháp, con đường chấm dứt sinh 

tử khổ đau. 

Đệ tử chúng con tin Tăng, chúng tu hành thanh tịnh. 

Đệ tử chúng con tin Giới, bảo chứng đời sống giải 

thoát cho chúng con. 

Kính bạch Tam bảo chứng minh, cho chúng con, xả 

Bát quan trai giới, trở lại đời sống người cư sĩ, tu tập, 

hộ trì Tam bảo tồn tại thế gian, lợi lạc muôn loài 

chúng sinh.  

Kính xin Tam bảo chứng minh. 

Nam mô Chứng minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng 

minh sư Bồ tát. Nam mô Chứng minh sư Bồ tát ma-

ha-tát". 
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15 
Giảng cho Đạo tràng Bát quan trai, ngày 26/6/2022 

 

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng toàn thể Giới tử thọ trì Bát quan trai giới hiện 

diện quý mến. 

Quý vị thọ trì Bát quan trai giới một ngày một đêm, 

là một ngày một đêm quý vị sống ở trong thiện pháp 

và tăng trưởng thiện pháp. Quý vị biết rằng, người 

nào tu tập sống với tâm có thiện pháp, người ấy sẽ có 

sự an lạc ngay trong đời này, người đó có khả năng 

chấm dứt sinh tử ngay trong đời này và đưa lại lợi 

ích cho mình cho người đời nay và đời sau.  

Sống với tâm có thiện pháp là như thế nào? Sống với 

tâm có thiện pháp có nghĩa là sống với tâm có tín, có 

tàm, có quý, có vô tham, vô sân, vô si, bất phóng dật, 

bất hại, khinh an, hành xả, sống tích cực, đó là người 
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sống với tâm có thiện pháp.  

Tín là thiện, là pháp thiện của tâm, tin Tam bảo, tin 

nhân quả nghiệp báo, tin sau đời này còn có nhiều 

đời tiếp theo và tin rằng trước đời này còn có vô số 

đời về trước. Nhờ tin như vậy mà tất cả các điều ác 

đều được tránh xa và tất cả các điều thiện đều nỗ lực 

thực hành. Thực hành theo chiều hướng nào? Thực 

hành theo chiều hướng quy kính Phật Pháp Tăng. 

Cho nên, có tín là có thiện pháp; bất tín là suy thoái 

đối với thiện pháp. 

Sống với tâm có tàm, tức là sống với tâm biết hổ thẹn 

với lương tâm, với đạo đức của mình. Khi mình nói sai, 

khi mình làm sai, khi mình nghĩ sai, tự mình hổ thẹn, 

tự mình xấu hổ, tự mình ăn năn, tự mình trách móc lấy 

cái tâm không lành của mình, để những lần sau không 

xảy ra nữa. Đó là người sống với tâm có tàm, và nhờ 

vậy mà thiện pháp tăng trưởng, ác pháp suy thoái.  
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Người sống với tâm có quý, là biết hổ thẹn với người 

khác. Khi mình nói một điều không đúng với Giới 

luật, không đúng với điều hay lẽ phải, thì mình thấy 

hổ thẹn với người khác, hổ thẹn, không xứng đáng 

đứng trước Tam bảo, không xứng đáng để lạy Tam 

bảo, không xứng đáng để thân cận Tam bảo, không 

xứng đáng để thân cận sư trưởng, không xứng đáng 

để thân cận thiện hữu tri thức, không xứng đáng để 

gần gũi với các bạn đồng tu và luôn luôn cảm thấy 

áy náy, xấu hổ. Sống với tâm như vậy là người sống 

với tâm có quý. Nhờ có quý như vậy mà tránh được 

những điều bất thiện từ nơi thân, ngữ, ý; và các thiện 

pháp từ nơi thân, ngữ, ý tăng trưởng.  

Người sống với tâm vô tham, đó là có thiện pháp và 

là căn bản của thiện pháp. Người sống với tâm vô 

sân, đó là thiện pháp và là căn bản của thiện pháp. 

Người sống với tâm vô si, đó là thiện pháp và là căn 

bản của thiện pháp. Từ nơi căn bản thiện pháp này 
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mà tất cả các thiện pháp khác phát sinh và từ nơi căn 

bản thiện pháp này mà nuôi lớn  thiện pháp khác nơi 

tâm mình, trong đời sống của mình. Đó là người biết 

sống với căn bản thiện pháp để nuôi lớn thiện pháp, 

diệt trừ những suy thoái của thiện pháp.  

Bất phóng dật là thiện pháp của tâm, tùy thuộc vào 

tâm ly tham, ly sân, ly si mà sinh trưởng. Bất phóng 

dật là tâm không buông lung. Do tâm không buông 

lung mà các thiện pháp khác được tăng trưởng, ác 

pháp tiêu trừ. Trái lại, tâm buông lung thì thiện pháp 

suy thoái và ác pháp tăng trưởng.  

Bất hại, sống với tâm không não hại, không đi theo 

phiền não, không buồn phiền và tâm không có phiền 

não, làm não hại các thiện pháp. Sống với tâm bất hại 

thì thiện pháp tăng trưởng, ác pháp diệt trừ. Trái lại 

sống với tâm não hại thì thiện pháp suy giảm và ác 

pháp tăng trưởng.  
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Nhờ sống với tâm không buông lung, tâm không não 

hại nên thân an, tâm nhẹ, do đó gọi là khinh an. 

Khinh an có nghĩa là thân tâm nhẹ nhàng, không bị 

chi phối, không bị đeo bám bởi các ác pháp, bởi các 

loại phiền não. Sống với thiện pháp có nghĩa là sống 

với tâm hành buông bỏ. Nghĩa là, buông bỏ các tâm 

hành bất thiện, để thiện pháp nơi tâm được tăng 

trưởng mỗi ngày, để cho thiện pháp nơi tâm được 

tăng trưởng mỗi giờ, để cho thiện pháp nơi tâm được 

tăng trưởng mỗi giây, để cho thiện pháp nơi tâm 

được tăng trưởng trong mỗi sát-na. Chúng ta muốn 

tăng trưởng thiện pháp mà không buông bỏ những 

tâm hành bất thiện, không những không buông bỏ, 

mà còn đi theo những tâm hành bất thiện ấy, thì rõ 

ràng, càng ngày thiện pháp trong đời sống chúng ta 

càng bị suy thoái và ác pháp trong đời sống chúng ta 

càng ngày càng tăng trưởng. Thiện pháp suy thoái có 

nghĩa là phước báo cõi người, cõi trời suy thoái. 

Thiện pháp suy thoái có nghĩa là phước báo trong đời 
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sống bậc Thánh bị suy thoái. Thiện pháp suy thoái có 

nghĩa là Tâm bồ đề bị suy thoái, Hạnh và Nguyện bồ 

đề bị suy thoái. Cho nên, do buông bỏ tất cả các pháp 

bất thiện thuộc về tâm ý mà thiện pháp trong đời sống 

hàng ngày của chúng ta được tăng trưởng.  

Và thiện pháp chính là sự tinh cần, sống với tâm tinh 

cần, luôn luôn quán sát tâm mình, thấy rằng, những 

hạt giống nào bất thiện ở nơi tâm chưa sinh, nỗ lực 

làm cho nó không phát sinh; ác pháp nào, bất thiện 

pháp nào nơi tâm đã sinh thì nỗ lực làm cho nó hoại 

diệt, cho nó hủy diệt và cho nó tịch diệt; thiện pháp 

nào nơi tâm chưa sinh thì nỗ lực cho nó sinh, trưởng 

thành, làm cho nó hiện hữu, hiện hữu trong từng ý 

thức, ngay trong từng niệm của chúng ta; những 

thiện pháp nào đã phát sinh thì nỗ lực phát huy, khiến 

cho nó biểu hiện cụ thể ở nơi ý thức, biểu hiện cụ thể 

ở nơi thân, và biểu hiện cụ thể ở nơi ngữ. Người nào 

biết sống với các thiện pháp như vậy, người đó được 
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gọi là đệ tử của Như Lai, người đó biết quy kính Tam 

bảo, người đó biết thương bản thân mình và thương 

những người thân yêu của mình. Trái lại, những 

người không biết sống với những thiện pháp như thế 

là người không có khả năng quy kính Tam bảo, và 

nếu có quy kính đi nữa rồi thì cũng bị xa lìa bởi các 

pháp bất thiện. Các ác pháp đẩy người tu tập xa dần 

với Tam bảo, xa dần với thầy, xa dần với bạn, xa dần 

với thiện hữu tri thức và đi gần với ác hữu ác tri thức. 

Do đó mà ác pháp càng lúc càng tăng trưởng. 

Hôm nay, quý vị thọ trì Bát quan trai giới một ngày 

một đêm, có nghĩa là quý vị sống một ngày một đêm 

trong hành hoạt như vậy đều đồng hành với tâm có 

tín, tâm có tàm, tâm có quý, tâm vô tham, tâm vô sân, 

tâm vô si, với tâm bất phóng dật, với tâm bất hại, với 

tâm khinh an, với tâm hành xả, với tâm tinh cần. Nếu 

tu tập được tinh cần như vậy, thì đức Phật nói rằng 

các vị tu tập thọ trì Bát quan trai giới, phước báo của 
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chư Thiên không so sánh được một phần, một phần 

trong triệu phần, một phần trong tỉ phần. Nếu chúng 

ta chỉ tu tập hình thức thôi, nhân đã hình thức, duyên 

đã hình thức, thì quả sinh ra cho chúng ta cũng chỉ là 

hình thức thôi. Nếu chúng ta tu tập với tâm chân thực, 

với tâm tha thiết, và tâm đầy đủ niềm tin, đầy đủ các 

thiện pháp, thì nhân đã như vậy, duyên đã như vậy, thì 

quả cũng đúng như vậy. Cho nên, quý vị phải tin sâu 

vào nhân quả và hành trì. Nhân quả không bao giờ 

phản bội ai, nhân quả là những gì chính xác nhất, 

không sai  một li, không lệch một hào. Quý vị phải 

nắm cho được đạo lí nhân quả mà sống. Tin Tam bảo 

thì phải tin nhân quả; tin đạo Phật là phải tin nhân quả; 

sống với đạo Phật là phải sống với đạo lí nhân quả. 

Nhân bất thiện thì không gieo trồng, không chăm sóc; 

nhân đã thiện thì nỗ lực gieo trồng, nỗ lực chăm sóc.  

Những ngày trai giới là những ngày rất quan trọng 

đối với hàng cư sĩ tại gia. Các tôn giáo bạn, ngày trai 
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giới của họ, họ dọn mình hết sức thanh tịnh để gần 

gủi với thần linh và hi vọng những ngày kết thúc của 

họ được về bên cạnh thần linh. Còn người Phật tử, 

những ngày trai giới, chúng ta phải dọn mình thật 

thanh tịnh, ba nghiệp cho thanh tịnh, nhìn sâu vào 

tâm mình để nuôi lớn tất cả các thiện pháp vốn có 

nơi tâm. Đó là điểm khác biệt giữa Phật giáo và các 

tôn giáo bạn, nhờ vậy mà các Phật tử không phóng 

tâm buông lung, tìm cầu sự an lạc, hạnh phúc bên 

ngoài, mà quay về tìm cầu và giải quyết mọi vấn đề 

ngay ở tâm  hành của chúng ta: thiện pháp thì nuôi 

lớn, phát huy; ác pháp thì tìm cách làm cho nó tịch 

diệt, vắng lặng. 

Bất cứ khi nào thọ trì Bát quan trai giới, quý vị cũng 

nắm nguyên tắc trở về nuôi dưỡng thiện pháp ở nơi 

tâm hành của mình, thì lúc nào, ở đâu Giới pháp của 

quý vị cũng tăng trưởng. Một khi Giới pháp trong đời 

sống của quý vị đã tăng trưởng rồi, thì tự nó phòng 
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hộ những điều bất thiện. Quý vị không nghĩ đến 

phòng hộ mà sự phòng hộ của Giới pháp rất tự nhiên, 

khiến cho các pháp bất thiện không xảy ra trong đời 

sống hằng ngày cùa quý vị qua thân, ngữ, ý. Mong 

rằng, tất cả quý vị tu tập càng ngày càng tiến bộ lên. 

Phải tăng trưởng lên, chứ đừng tu tập mà mang tính 

chất hình thức, chỉ là "tích niên hành xứ, thốn bộ bất 

di", nghĩa là, đi bao nhiêu năm rồi, nhưng mà một 

bước vẫn không rời, không cất lên được một bước đi 

nào cả; như vậy là rất uổng. Rất uổng cho sự tin Phật 

của chúng ta, cho sự quy y Tam bảo của chúng ta, 

cho sự thọ trì thiện pháp của chúng ta. Nên, đã đi thì 

phải thay đổi cho được thói quen, tập khí bất thiện 

của mình, để cho tất cả những thiện pháp được lớn 

lên trong đời sống hằng ngày của mình. Còn nếu 

chúng ta tu tập mà cứ đi theo những tập khí, những 

thói hư tật xấu, những tập chủng phiền não, tu tập 

như vậy đến khi cái chết tới, cái già tới, cái bệnh tới 

sẽ sinh ra nhiều thống khổ, sợ hãi, lo lắng, bất an.  
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Để tâm luôn luôn được ở trong thanh tịnh, các vị hãy 

nói theo thầy để duy trì Ba pháp quy y và Năm cấm 

giới: 

"Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện đời đời kiếp 

kiếp không quy y trời thần quỷ vật.  

Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp 

kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.  

Đệ tử chúng con quy y Tăng nguyện đời đời kiếp 

kiếp không quy y thầy tà bạn ác.  

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không giết hại chúng sinh.  

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không trộm cắp.  

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không tà hạnh.  
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Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không nói dối.  

Đệ tử chúng con nguyện từ nay cho đến trọn đời, thề 

không uống rượu.  

Đệ tử chúng con ngày nay, trước ngôi Tam bảo, cho 

chúng con được xả Bát quan trai giới, thọ trì Ba pháp 

quy y, Năm cấm giới, giữ Tâm bồ đề, giữ Bốn niềm 

tin thanh tịnh, tu tập Chánh pháp, hộ trì Tam bảo, lợi 

lạc muôn loài chúng sinh. Ngưỡng bạch Tam bảo 

chứng minh. 

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma-ha-tát.” 
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16 
Giảng cho Đạo tràng Bát Quan Trai, ngày 9/10/2022 

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng toàn thể Giới tử thọ trì Bát quan trai giới một 

ngày một đêm tại trú xứ tăng-già-lam Phước Duyên 

hiện diện quý mến. 

Đức Phật dạy, người đệ tử của Ngài, dù xuất gia hay 

tại gia, sống với Tịnh giới, thì người đó ở đâu, làm 

việc gì cũng có sự cao quý, cũng có sự cao thượng. 

Sự cao quý và cao thượng đây, là đi tới đời sống 

chấm dứt cái bị sinh, chấm dứt cái bị già, chấm dứt 

cái bị bệnh, chấm dứt cái bị chết, chấm dứt cái 

thương yêu mà bị xa lìa, chấm dứt cái oán đổi mà bị 

gặp gỡ, chấm dứt mơ ước mà bị không thành, chấm 

dứt sự chi phối biến diệt áp lực của thân năm uẩn này 

trong từng sát-na sinh diệt. 
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Tu tập Tịnh giới có sự quán sát sâu sắc như vậy, để 

cái gì dẫn ta đến đời sống bị sinh thì chúng ta hãy 

chấm dứt ngay nơi nguyên nhân dẫn đến ấy; cái gì 

dẫn ta đến đời sống bị già thì chúng ta phải tìm cách 

đình chỉ những nguyên nhân sinh khởi cái bị già; cái 

gì dẫn ta tới sinh khởi đời sống bị bệnh thì chúng ta 

quán chiếu và đình chỉ ngay nguyên nhân sinh khởi 

bệnh; chúng ta quán chiếu thấy cái gì dẫn ta đến cái 

chết thì đình chỉ ngay nguyên nhân sinh khởi cái 

chết; cái gì dẫn ta đi tới thương yêu mà bị xa lìa thì 

hãy đình chỉ ngay nguyên nhân sinh khởi sự thương 

yêu mà bị xa lìa ấy; cái gì dẫn ta đi tới đời sống oán 

đối mà bị gặp gỡ thì ta hãy quán chiếu sâu sắc và 

đình chỉ những nguyên nhân dẫn ta đi tới sự oán đối 

mà bị gặp gỡ; quán chiếu và thấy cái gì dẫn chúng ta 

đi tới đời sống mơ ước mà bất thành, thất vọng thì 

phải thấy nguyên nhân sinh khởi của nó, tìm mọi 

phương pháp đình chỉ; cái gì dẫn chúng ta đi tới thọ 

thân năm uẩn này và rồi bị nó chi phối toàn bộ trong 
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đời sống thì chúng ta quán chiếu để thấy rõ nguyên 

nhân sinh khởi và tìm cách đình chỉ, khiến cho nó 

không còn có điều kiện để sinh khởi nữa. Đó là cách 

tu tập, là cách quán chiếu, là cách tuệ quán của một 

người đệ tử đức Thế Tôn, dù là xuất gia hay tại gia. 

Xuất gia cũng mong cầu đời sống cao thượng, đời 

sống giải thoát, đời sống an lạc ngay ở trong đời này 

và tiếp diễn những đời sau đó. Người cư sĩ tại gia 

cũng vậy. Không ai mà không mong cầu đời sống 

cao thượng, đời sống cao quý, đời sống có chủ quyền, 

đời sống không bị cái sinh, cái già, cái bệnh, cái chết, 

cái thương yêu bị xa lìa, cái oán đối bị gặp gỡ, cái 

mơ ước không thành, thân năm uẩn chi phối. Không 

ai không mong cầu những cái đó cả, nhưng cái đó 

vẫn không thường đến với chúng ta. Vì vậy, chúng 

ta phát tâm tu học Tịnh giới, nhiếp tâm thiền định, 

tuệ quán, để thấy rõ quả báo của chúng ta đang hiện 

tại và quả báo chúng ta trong tương lai; để thấy nhân 

duyên của chúng ta đã từng đi qua trong quá khứ, 
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đang tiếp tục đi qua trong hiện tại và sẽ tiếp tục đến 

và đi qua với chúng ta trong tương lai. Nhìn cho rõ 

để mà tu. Không thấy được nhân quả của cái bị sinh, 

bị già, bị bệnh, bị chết, vv, chúng ta không bao giờ 

giải quyết được vấn đề từ căn đế. Đây là điều mà tất 

cả quý vị phải thực tập quán chiếu để thấy. 

Quả báo tới với chúng ta không phải ngẫu nhiên, mà 

là kết quả tất yếu từ nơi những nhân duyên chúng ta 

đã gieo trồng từ đời quá khứ. Nếu những quả báo ấy 

tốt đẹp, là do thiện căn phước đức của chúng ta đã 

từng gieo trồng, nên ta có những quả báo tốt đẹp. Quả 

báo khổ đau, không như ý xảy ra trong đời sống 

chúng ta cũng là nhân duyên mà ta đã gieo trồng 

không tốt, không đẹp, không lành từ quá khứ, để rồi 

tồn đọng trong tâm, ý và thức của chúng ta, nó tiếp 

tục diễn tiến để tạo ra quả báo trong tương lai của 

chúng ta. Cho nên, quý vị hãy nhìn sâu vào báo 

chướng của chúng ta để mà tinh cần tu học. 



186  Thích Thái Hòa 
 

Có ai muốn bị sinh đâu, mà tất cả chúng ta đều bị sinh. 

Ngay cả cha mẹ chúng ta sinh ta ra, cha mẹ chúng ta 

cũng không biết ta là ai và tại sao sinh mình ra, sinh ra 

với tâm tính như vậy, thân thể như vậy. Người sinh đã 

không có chủ quyền, thì người bị sinh lại càng không 

có chủ quyền. Thế mà, chúng ta cứ nhận lầm, để rồi 

đau khổ và thất vọng. Do đó, quý vị phải quán chiếu 

thật sâu sắc về quả báo của chúng ta. Do quả báo chúng 

ta đã từng gieo trồng nhiều đời từ nơi nhân duyên; nếu 

tốt lành thì tất cả những cái tốt lành hội tụ về nơi quả 

báo hiện tại ta đang có đây; mà nếu những nhân duyên 

không lành, không thiện thì tất cả những quả báo đó 

cũng đang có mặt với chúng ta ở đây. Hãy nhìn vào 

thân thể chúng ta mà biết nhân duyên của chúng ta 

trong quá khứ, và nỗ lực nhìn sâu vào để chuyển hóa 

những tập khí sai lầm của chúng ta, những hiểu biết sai 

lầm của chúng ta, những tri thức vụng về của chúng ta, 

để trị liệu và chuyển hóa, khiến cho quả báo mà chúng 

ta đang thọ đây có cơ hội chuyển hóa, thay đổi.  



Pháp Ngữ  187   
 

Tuy nhiên, khi đã thọ báo rồi thì thay đổi khó lắm, 

nên phải thay đổi nơi nhân, nơi duyên. Muốn thay 

đổi nhân, thì phải thay đổi duyên. Không thay đổi 

duyên mà thay đổi nhân, thì nhân không bao giờ thay 

đổi. Và không thay đổi nhân, không thay đổi duyên, 

mà cố gắng thay đổi quả, thì quả cũng bao giờ thay 

đổi. Đây là điều mà tất cả quý vị phải lưu ý để quán 

chiếu quả báo hiện tiền của chúng ta. Không chạy 

đâu hết, không né đâu hết, nhìn thẳng vào nó mà tu 

tập. Phải thấy thói hư, tật xấu của mình trong hiện tại 

do đâu, từ đâu, để rồi mình nguyện từ bỏ những thói 

hư, tật xấu đó, và tự làm, nguyện làm, làm bất cứ lúc 

nào, với bất cứ ai, trong bất cứ điều kiện nào. Có như 

vậy thì nhân xấu của chúng ta mới thay đổi, duyên 

xấu trong ta mới thay đổi, quả xấu trong đời sống 

chúng ta đang thọ đây và trong tương lai cũng sẽ từ từ 

được chuyển hóa. Nhờ vậy, chúng ta mới thoát ra 

được cái bị sinh, thoát ra được cái bị già, thoát ra cái 

bị chết, bị bệnh, bị oán đối, bị thương yêu xa lìa, bị 
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thất vọng và bị chi phối bởi thân năm uẩn này ràng 

buộc sinh diệt. 

Do đó, khi một sự kiện bất như ý xảy ra cho thân thể 

ta, ta hãy ngồi yên lại quán chiếu, để thấy rằng, tại 

sao có sự kiện này, nhân gì, duyên gì mà ta đang thọ 

quả báo này. Khi nhìn thấy được như vậy rồi, chúng 

ta chấp nhận quả báo hiện tại đang có, nhưng ta 

nguyện không bao giờ tạo ra cái nhân như vậy nữa, 

không bao giờ tạo ra cái duyên như vậy nữa, thì quả 

đó từ từ sẽ mòn diệt đi, và chuyển qua một cái tác 

nhân tốt hơn, tác duyên tốt hơn, và ta sẽ có đời sống 

cao hơn quý hơn.  

Không phải tu một sớm một chiều mà thành Bồ tát 

được đâu. Không phải tu một sớm một chiều mà 

thành A-la-hán được đâu. Không phải tu một sớm 

một chiều mà thành Phật được đâu. Nhiều người ảo 

tưởng. Bởi vì tập khí chúng ta đối với sinh tử nhiều 

đời nhiều kiếp lắm. Cái oán nghiệp chúng ta tạo ra 
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cho nhau, cho gia đình, cho xóm làng, cho quê hương, 

cho cả thế giới con người, cho cả thế giới chúng sanh 

nhiều lắm. Oán nghiệp đó nhiều hơn cát bụi, không 

phải nhiều hơn cát bụi một cõi Phật mà oán nghiệp 

đó nhiều hơn cát bụi của vô số cõi Phật gom lại, 

nghiền nát ra thành vi trần. Cho nên, quý vị đừng ảo 

tưởng rằng, tu một cái là có hạnh phúc liền, tu một 

cái là có an lạc liền, mà đi hỏng chân, hỏng cẳng, 

cuối cùng điên tàn ma dại, tạo thêm nhiều oan nghiệt 

giữa này. Do đó, phải tu, phải nắm lấy phương pháp 

cho kỹ mà tu, quán chiếu và tinh cần. Nỗ lực tinh cần 

là cái quan trọng. Khi chúng ta đã thấy được con 

đường của khổ đau, thấy được sự thật như vậy rồi; 

và thấy con đường, sự thật của an lạc, hạnh phúc rồi, 

thì chúng ta luôn luôn nguyện rằng, nỗ lực rằng: "Cái 

bất thiện này chưa sinh thì tôi nguyện không bao giờ 

để cho nó sinh ở nơi tâm tôi, ở nơi hành xử của tôi 

mỗi ngày, ở nơi lời nói của tôi mỗi ngày. Cái tâm 

hành bất thiện này đã sinh, thì tôi nguyện không đồng 
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hành với nó, tìm đủ mọi cách, mọi lý do để đình chỉ 

nó và không để cho nó phát triển, cho nó dừng lại". 

Rồi chúng ta quán sát tâm mình, thấy những chủng 

tử vận hành nơi tâm mình có những điều rất tốt, 

chúng ta nghĩ tới những người chung quanh, thương 

những người nghèo khó, nghĩ đến cha mẹ đang đau 

khổ, ông bà rất trông cậy vào sự tu học của chúng ta, 

đạo đức của chúng ta và ta nghĩ đến chúng sinh đang 

còn cần chúng ta, mọi người đang cần nhờ ta. Cái ý 

nghĩ đó là tốt, thì chúng ta phải nuôi dưỡng và phát 

triển nó lên, trở thành nhân duyên tu học trong đời 

sống hàng ngày của ta; còn nếu chưa nghĩ được như 

thế, thì chúng ta phải tìm cách để cho nó khởi lên 

ngay trong tâm mình, nuôi dưỡng nó trong từng động 

tác, trong từng việc làm, trong từng lời nói của mình. 

Nếu chúng ta biết tu tập như vậy, một ngày đi qua, 

cái xấu của chúng ta giảm dần, cái tốt của chúng ta 

tăng lên; cái bê bối của chúng ta giảm dần, cái cao 

thượng của chúng ta sinh ra; cái trói buộc của chúng 
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ta giảm dần, cái giải thoát của chúng ta mở ra. Giải 

thoát đây là giải thoát cho cái nhân đau khổ; giải thoát 

đây là giải thoát cái duyên đau khổ. Nhân đau khổ, 

duyên đau khổ đã giải thoát thì cái quả đau khổ tự nó 

biến mất. Đây là một phép lạ mà quý vị phải ý thức 

được để tu học.  

Khi tu học như vậy rồi, không phải không lo việc nhà, 

không phải không thương chồng, không phải không 

thương vợ, không phải không thương con cái, ông bà 

không phải không thương cháu chắt, nhưng mà 

thương qua một hướng tích cực, thương để mở sự trói 

buộc ân oán với nhau trong gia đình huyết thống, 

thương để mở những sự trói buộc với nhau trong gia 

đình tâm linh, chứ không phải thương mà đem những 

cái dây mơ rễ má trói vào nhau. Trói vào nhau mà 

mong đời sống giải thoát, mong đời sống cao thượng, 

là điều không bao giờ có đâu. Quý vị nhớ cho. Nhất 

là đem sợi dây ái ngã mà trói nhau, thì càng trói nhau 
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là càng đưa tới cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị 

oán đối, bị thù hận, bị thương yêu và thương yêu mà 

bị xa lìa. Cho nên, quý vị phải lưu ý những điểm này 

để quán chiếu tu hành, nắm lấy cơ hội này. Không có 

cơ hội nào khác đâu. 

Tôi cũng rất mong rằng, các chùa đều có những đạo 

tràng tu học và tu học thực sự, chứ không phải là tu 

học để nhận bằng khen. Chúng ta tu học, hay ta tự 

biết lấy, dở thì tự điều chỉnh. Người khác biết gì mình 

mà khen. Huống gì người không tu mà đi khen người 

tu, chỉ là khen tầm bậy. Khen người tu theo kiểu 

người không tu thì mình cũng chết, chạy theo cái 

danh đó thì cũng chết. Đó là cái khen của ma quỷ, 

chứ không phải là khen của các bậc chân nhân tu 

hành. Người không tu đi khen người tu thì biết gì mà 

khen. Cho nên, mình tu không phải để cho người ta 

khen và tu cũng chẳng sợ ai chê. Họ biết chi mà chê. 

Làm sao họ có thể cảm nhận được cái an lạc của 
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những người có Giới, có Định, có Tuệ. Muốn như 

vậy thì phải công phu, phải thức khuya dậy sớm, 

khép mình ở trong nhân duyên mà mình đã lựa chọn, 

và khi đã khép mình trong cái nhân duyên mình lựa 

chọn rồi, thì mình tự nguyện làm, tự nguyện sống. 

Chính khi tự nguyện đó, mình đã bắt đầu có chủ 

quyền, đã bắt đầu có sự tự do, bắt đầu đời sống cao 

thượng, vì cái tự nguyện đó có tuệ giác chứ không 

phải máy móc. 

Cho nên, quý vị tu tập phải có tuệ giác. Nếu người 

vợ biết tu mới cứu được chồng mình, nếu người 

chồng biết tu thì mới cứu được vợ mình; và tu như 

vậy thì cha mẹ mới cứu được con cái, con cái mới 

cứu được cha mẹ, anh chị em mới cứu được nhau. 

Còn nếu tu sai, tu để đánh bóng cái bản ngã của 

mình, cái ngã mạn, ngã kiến, ngã ái, ngã si tăng lên, 

thì càng tu là càng đọa, càng tu là càng sai, càng đi 

là càng lệch đường. 
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Ta tu tập là có cơ hội nhìn lại những chủng tử vận 

hành nơi ta. Giới giúp chúng ta chuyển hóa tất cả 

những chủng vận hành trói buộc đó trở thành chủng 

tử giải thoát. Định có năng lực gom tất cả những 

chủng bất thiện để chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn. 

Tuệ là dùng sự quán sát để thấy rõ nhân duyên từng 

chủng tử trong tâm hành của chúng ta hiện khởi, từ 

đó Tuệ chọn thức ăn để nuôi lớn thiện căn, nuôi lớn 

thiện pháp trong tâm thức ta, hạn chế những thức ăn 

không phù hợp đối với thiện pháp và loại bỏ những 

thức ăn phù hợp với ác pháp. Có những thức ăn phù 

hợp với ác pháp, thì Tuệ biết và Tuệ tìm cách đình 

chỉ những loại thức ăn đó, không đưa nó vào trong 

nhận thức của chúng ta, không đưa vào trong cái 

nghe của chúng ta, cái ngửi của chúng ta, cái nếm 

của chúng ta, cái ăn của chúng ta, cái tiếp xúc của 

chúng ta. Bởi vì, khi chúng ta thấy đó là pháp bất 

thiện rồi mà cứ tiếp xúc, cái đó sẽ đi vào trong tâm 

thức chúng ta và nuôi lớn cái bất thiện nơi tâm hành 
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của chúng ta. Chính cái bất thiện nơi tâm hành chúng 

ta đó mới là kẻ thù đáng ghê sợ nhất, bởi chính nó 

đang dày vò chúng ta, làm cho chúng ta sa đọa.  

Vì vậy, đức Phật dạy, chúng ta phải biết trì Giới bằng 

cách phòng hộ sáu săn, khiến cho những ác pháp bên 

ngoài không xâm nhập một cách tự do, để vào khuấy 

động tâm của chúng ta, làm cho các tâm hành bất 

thiện của chúng ta trỗi dậy. Nên, người Phật tử tu tập, 

chỉ nghe những điều đáng nghe, không nghe những 

điều không đáng nghe; chỉ nói những điều đáng nói 

và không nói những điều không đáng nói; chỉ nghĩ 

những điều đáng nghĩ và không nghĩ những điều 

không đáng nghĩ.  

Nói cái gì? Chỉ nói những gì tốt đẹp về người khác 

trước khi nói cái tốt đẹp của mình. Tu muôn kiếp mới 

nói được câu đó. Chúng sanh phần nhiều chỉ nói cái 

đẹp của mình thôi, chứ không nói cái đẹp của người 

đâu. Phải tu cho trày vi tróc vảy, thì mới nói được cái 
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đẹp của người. Còn nếu tu giả, thì chỉ nói cái đẹp của 

mình thôi, chứ còn khuất lấp cái đẹp của người. Vì 

vậy mà bị oán đối nhiều đời, chứ không phải khi 

không mà họ ghét mình đâu. Nên, phải tu như thế 

nào để thấy cái đẹp của người và tuyên dương cái 

đẹp của người, thì cái đẹp của mình cũng duyên vào 

đó mà đi lên, cái xấu trong mình lắng xuống. Được 

như thế, là chúng ta đã có sự thông minh của tuệ quán, 

để đình chỉ tất cả những cái bất như ý, oán đối thường 

xảy ra trong đời sống, từ gia đình huyết thống đến 

gia đình tâm linh, từ gia đình nghề nghiệp cho đến 

gia đình đồng nghiệp.  

Nếu chúng ta không biết tu, thì chúng ta ở đâu cũng 

gây ra oán đổi hết. Oán đối đó sẽ đi vào trong tâm 

chúng ta và tạo ra những oán đối khác trong tương 

lai. Chúng ta cứ làm tốt đi, khoan chỉ trích người 

khác làm hay không làm. Còn làm tốt hay không làm 

tốt, làm xấu hay là không làm xấu, là chuyện của 
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người khác, chưa phải chuyện của mình. Chuyện của 

chúng ta trước mắt là phải làm tốt. Chúng ta chưa tốt, 

thì đừng nói chi hết. Đó là cái khôn ngoan. Chưa tốt 

mà ưa nói tốt về mình, mà chỉ trích việc tốt của người, 

thì làm sao mà không oán đối được. Nên, đức Phật 

dạy: "Hãy nhìn tâm mình tốt hay không tốt; hãy nhìn 

lời nói của mình tốt hay không tốt; hãy nhìn hành 

động của mình tốt hay không tốt. Còn chuyện tốt xấu 

của người là chuyện của người". Nếu chúng ta có tâm 

tốt thì nhìn cái tốt của người để học hỏi, để vươn lên, 

để hỗ trợ, và nhìn những cái xấu của người để khắc 

phục cái xấu nơi chính mình và giúp người khác đình 

chỉ cái xấu nơi chính họ. Nhưng, tu như vậy với một 

giai tầng khác khi mình đã có bản lĩnh, còn nếu chưa 

có bản lĩnh mà mình vô những chỗ xấu đó thì bị 

nhuộm luôn, vì hạt giống của mình quá yếu. 

Cho nên, quý vị phải nỗ lực, tinh cần mà tu học. 

Không còn có cơ hội nào khác đâu. Dù là tám mươi 
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tuổi, chín mươi tuổi rồi vẫn chưa là cái gì trong chuỗi 

đời vô tận của chúng ta, chứ đừng nói già rồi không 

tu, đi chùa ba bốn mươi năm rồi. Không là cái gì cả. 

Không là cái gì trong thế gian này hết, bởi vì một đời 

người một trăm năm không là cái gì hết. Huống chi, 

chúng ta đi chùa mà thân và tâm ta có thực sự ở chùa 

không, chúng ta đi với động cơ nào. Quý vị phải nhìn 

lại, để thấy mình hơn, để chăm sóc những gì tốt đẹp 

mà mình đã có. Ở chùa một ngày, mà thân và tâm 

đều ở trong chùa một ngày là rất vĩ đại. Không dễ chi 

ở chùa được một ngày đâu. Nhiều thầy đi tu, còn 

không dễ chi thân ở chùa được một ngày, huống chi 

là tâm. Ngủ dậy là xách xe đi rồi, tối mới về, lấy lý 

do đi hoằng Pháp này, đi giảng Pháp nọ, đi làm Phật 

sự kia, mà chẳng có Phật sự gì cả, chỉ là ma sự hết, 

không ra ngoài cái danh lợi, cái phàm phu thế tục, 

đội lốt một dạng tu hành. Tu hành khó lắm, nên Chư 

thiên nghe tu là rợn hồn, Đế thiên đế thích mà nghe 

tu là chắp tay cung kính hộ trì cho những vị thọ trì 
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Bát quan trai giới. Nên, một ngày một đêm cả thân 

và tâm là khủng khiếp lắm, vĩ đại lắm, chẳng phải dễ 

đâu. Kéo thân về với tâm, đưa tâm đi tới với thân 

trong từng khoảnh khắc trong một ngày một đêm như 

vậy, là phải bản lĩnh lắm, khôn khéo lắm, phải tha 

thiết lắm, phải tín thành lắm, chứ còn không thôi thì 

muôn ngàn duyên chướng cứ đẩy chúng ta đi, rồi mọi 

cái đều có luật sư biện hộ là hợp tình hợp lý cả. 

Những luật sư biện hộ như vậy đều là những người 

bạn chân tình, thương chúng ta ấy chứ. Nhưng, họ 

thương chúng ta nhưng thương từ cái vô minh, từ nơi 

ngã ái của họ, chứ không phải là thương thực sự bằng 

tâm có Giới, có Định, có Tuệ. Từ đó, chúng ta sẽ ân 

hận và oán đối. Cái oán đối đó sẽ gặp lại, rồi từ đó 

tạo ra oán đối này qua oán đối khác, đưa tới cầu xa 

lìa người oán đối mà vẫn không được, vì người đó 

nằm trong tâm chúng ta và chúng ta đã nằm trong 

tâm họ. Mở mắt ra là thấy họ, nhắm mắt lại là thấy 

họ; mở mắt ra thì thấy họ bên ngoài, nhắm mắt lại 
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thấy họ bên trong tâm mình. Khổ ơi là khổ! Chạy trời 

cho khỏi nắng.  

Khổ đó do đâu? Do thiếu Giới, thiếu hành trì Giới, 

thiếu Định, thiếu hành trì Định, thiếu Tuệ, thiếu hành 

trì Tuệ. Đừng có đi bắt rắn đầu đuôi. Phải nắm lấy 

cái nhân mà tu, để thay đổi nhân xấu thành nhân tốt; 

phải nắm lấy cái duyên để tác động; chứ không phải 

nhắm nơi quả. Chúng ta toàn đi tránh quả thôi. Mà 

quả báo đây rồi, tránh đâu được. Nên, chúng ta phải 

tránh nhân, tránh duyên, và nhìn sâu vào quả để sống, 

để trị liệu chuyển hóa. Người như vậy là người đệ tử 

Phật thông minh. Còn không, thì chỉ là trá hình mà 

thôi, chứ không dính dáng gì Phật đâu. Mà không 

dính dáng gì Phật, thì cuộc đời chúng ta sẽ mãi đắm 

chìm trong sinh tử, và cuối cùng chúng ta là con 

người sống hoàn toàn mất hết chủ quyền, phí cả một 

kiếp người, phí luôn cả những gì mình đang có đây. 

Trong lúc đó, đức Phật nói: "Làm được thân người 
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là khó, nghe được Phật Pháp lại càng khó hơn; gặp 

được Chúng tăng lại càng quá khó, mà gặp chúng 

đồng tu hỗ trợ nhau, làm thiện tri thức với nhau lại 

cực kỳ khó". Phải trân trọng những gì chúng ta đang 

có, đừng bỏ qua một cách oan uổng. 

Thầy sẽ đi hoằng Pháp tại Úc Châu và Mỹ Châu một 

tháng. Không có thầy, quý vị phải tinh cần hơn. Chứ 

không phải có thầy thì tinh cần, mà không thầy thì 

thiếu tinh cần, như vậy là không được. Bởi vì, thầy 

đã trao Pháp cho rồi, thì quý vị cứ như vậy mà cố 

gắng tu tập, hành trì; các khóa tu phải giữ gìn, trừ 

trường hợp chướng duyên quá, mình không đi được 

thì sắp xếp, nhưng mà luôn luôn giữ trong tâm, chứ 

đừng để mất đi. Khi tới chùa, quý thầy truyền Giới 

cho quý vị, thì quý vị hãy nghĩ là mình đang tiếp 

nhận Giới mà vị thầy truyền Giới đang thay mặt Tăng 

để truyền cho mình, đừng bị chướng ngại bởi đối 

tượng truyền Giới cho mình. Mình chướng ngại như 
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vậy là sẽ tạo ra nội kết nữa. Có những vị truyền Giới, 

là truyền cả thân cả tâm, nên chúng ta tiếp thu Giới 

rất hạnh phúc; nhưng có những vị truyền Giới là chỉ 

truyền Giới thôi, vì cái lực của họ chưa đủ, thì chúng 

ta đừng nhìn nơi cái lực của họ. Ôn Hòa thượng Trí 

Thủ có dạy chúng tôi: Mình đi trong sa mạc đêm mù, 

gặp được một người mù, mà người mù đó cầm một 

cây đèn pin, nếu mình mắt sáng mà chê người mù 

cầm đèn, không đi theo, không nương nơi ánh sáng 

của ngọn đèn đó mà đi, thì mình đi một đoạn bị té và 

dập mày dập mặt hết. Nên, chúng ta phải nương nơi 

ánh sáng Tuệ giác mà đi, nương đi Giới luật mà đi. 

Nếu may mắn, chúng ta có phước, thì gặp được một 

vị mắt sáng, có trí, cầm đèn mà rọi cho chúng ta để 

ta không đi trong đêm trường nữa, đó là cái phước 

nhiều đời mình đã tôn trọng thầy, đã tôn trọng thiện 

hữu tri thức, mới có được. Còn mình chưa hề hầu 

thầy, chưa hề tôn trọng bậc Thiện tri thức, chưa từng 

tha thiết về chuyện học hành, thì làm sao có được 
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một vị thầy vừa trí tuệ, vừa thông minh, vừa mắt sáng, 

mà vừa cầm ngọn đèn cho mình đi. Đức Phật dạy, 

thiện hữu tri thức là khó gặp, sư trưởng là khó gặp. 

Nên, hễ có cái gì bất như ý, chúng ta phải quay lại 

nhìn tâm mình, nhìn vào những thiện căn phước đức 

của mình. Vì vậy, nếu người mù giúp cho mình trong 

điều kiện của họ, mình cũng phải cảm ơn và trân trọng. 

Phải quán chiếu cho sâu để nhìn thấy cái ân nghĩa của 

mình. Đức Phật dạy: chúng ta đổi cách nhìn đi, thì 

ngay nơi đó chúng ta sẽ có tuệ giác, sẽ có an lạc. Tu, 

phải có tuệ giác; nhưng không phải một sớm một 

chiều mà có đâu, phải công phu, hành trì, phải tinh tấn. 

Nên, thầy vắng chùa bốn tuần, thì bốn thứ Bảy, Chủ 

nhật, quý vị vẫn sinh hoạt bình thường, mọi chuyện 

vẫn bình thường, và có thể tăng hơn nữa, chứ không 

được giảm. Bởi vì, nghe Pháp thoại này rồi mà giảm 

thì chứng tỏ là điếc cả rồi. Phải có trách nhiệm. Quý 

vị không đủ khả năng để đi hoằng Pháp xa, thầy phải 
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kham nhẫn mà đi, thì quý vị phải có trách nhiệm giữ 

cơ sở hạ tầng, duy trì để cho Phật tử các nơi, đôi khi 

họ về thì có cái định kỳ để tu tập. Mình phải làm thế 

nào để những người ở xa tới, có cơ hội, gieo nhân 

lành cho họ, duyên lành cho họ. Chúng ta có phước 

như thế này rồi, mà cứ tại, bởi, vì, đôi khi không hiểu 

được đời sống của mình thuận lợi chỗ nào, không 

thuận lợi chỗ nào, để mà tu hành thì quá uổng; uổng 

cho một kiếp làm người. Quý vị cố gắng tới chùa, ai 

làm được chi thì làm, mà làm bằng tấm lòng, chứ 

đừng có thị phi, đừng nhìn cái cái dở của nhau mà 

nói, hãy nhìn cái tốt của nhau mà động viên cho nhau 

tốt, thì cái xấu tự rơi rụng.  

Xin quý vị lưu ý. 
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